
CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:       Đồng Nai, ngày         tháng        năm

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu 

khác thuộc ngân sách nhà nước

Căn cứ Điều 7 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của 
Quốc hội;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thuế thành phố Đồng Nai thực hiện công khai thông tin trên cổng thông tin 
điện tử ngành Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 1741 
người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 
đến thời điểm 31/7/2026 với số tiền thuế nợ là: 46.181.862.425 đồng (Bằng chữ: 
Bốn mươi sáu tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn, bốn 
trăm hai mươi lăm đồng).

Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 Luật Quản lý 
thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và điểm a.2 khoản 1 điều 4 Nghị định 
số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo).

Thuế thành phố Đồng Nai trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được biết./.                                                                                                                                                  

KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ
- BLĐ Thuế thành phố Đồng Nai (để báo cáo)
- Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh (để công khai);
- Lưu: VT, CNTK (Nguyệt Anh).      
                                                

Nguyễn Minh Hải



            CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông báo số                        ngày   tháng   năm        của Thuế thành phố Đồng Nai)

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

1 3601389731 Juan Manuel Gutierrez 
Mendoza Phường Phước Long A (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 3.126.196.707

2 8376895028 VIVEK AMAR 
AMARNANI 28 floor,, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 3.029.175.793

3 3600789021 MIT SUYOSHI NAGAE K1/26 QL 51  , Phường Long Bình Tân, , TP Đồng Nai 2.293.060.754
4 8102825727 TAKAO MIYAIRI 302A CC Thanh Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.027.653.880

5 8446227122 Ho Li Ching Dịch vụ căn hộ Kim Sa, 100Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
Đa Kao(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.915.027.567

6 8087060319 TERUO MITSUI Topaz 1, 05-02 căn hộ Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.885.856.823

7 8084219907 LÊ QUÂN 220/52/3 Le Van Sy   , Phường 14(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 1.828.459.276

8 3600956106 DAVID WILLIAM 
NESBITT Xã Phước Khánh, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 1.469.224.207

9 3601389788 Joseph Frank Mayer Phường Phước Long A (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.146.926.449

10 3600852026 BILLE MICHAEL 
PATTERSON 104/2 KCN Long Bình , P Long Bình, , TP Đồng Nai 1.067.245.635

11 3600729590 TOSHINORI 
YASUKAWA

B0711-lầu 7-20-lê thánh tôn-SAIGON SKY GARDEN, , TP Hồ 
Chí Minh 1.033.211.943

12 8087060301 TERUMI MIYAKE Ruby 2, 16-04 căn hộ Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.031.996.991



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026
13 3600789180 AKIRA YANO K1/26 QL 51  P Long Bình Tân, , TP Đồng Nai 1.027.580.525

14 8312984385 WILLIAM JAY BUGBEE TÒA NHÀ SHERWOOD RESIDENCE, Phường 06 (Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 905.551.202

15 8109040365 Xiaochen Zhang Lô 8, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 864.362.648

16 3600790073 MASAAKI MAEĐA K1/26 QL 51 Phường long Bình Tân, , TP Đồng Nai 626.864.703
17 3600825470 AMITAB DUGGAL Xã La Ngà, Xã La Ngà, TP Đồng Nai 616.233.923
18 3600739341 Phạm Thị Lợi 40/22 Nguyễn Giản Thanh F15, , TP Hồ Chí Minh 598.080.290
19 3600568343 BELCASTRO PACAL Khu liên hội nhà ở & TTTM PARKLAND, , TP Hồ Chí Minh 426.899.255

20 8313937275 NATHAN CHARLES 
HAY

P.803 Saigon Pavillon, 53-55 Bà Huyên Thanh Quan, Phường 
06 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 346.636.640

21 8101098035 FUMITAKA KUNISADA 117 Nguyen Cuu Van, Phường 17(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 290.143.250

22 3601500281 Nguyễn Phúc Nina Vĩnh 40/14 - Đường Lam Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh 278.797.540

23 8587490951 CHUNG WON SIK kcn gò dầu, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 272.628.062

24 8031191694 RYO YAMADA 101 Nguy?n Du, Phường Bến Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 259.496.205

25 0900739869 YUGE TERUYUKI Khuỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ(Hết hiệu lực), TP Hà 
Nội 232.349.412

26 8087140733 Hiroshi Taniguchi 183 Lý Chính Thang, Phường 07 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 228.289.045

27 8337827049 NODA SATORU KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 224.040.113
28 3601020327 Toshio Mihara 4B3 Đường Ngô Văn Nam, , TP Hồ Chí Minh 217.947.567

29 8354676696 Ito Toriji 144 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 206.086.549

30 8451556940 Oh Hee Jin J6-04, chung xư Happy Valley", Phường Tân Phong(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 188.893.159



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

31 3601348340 Martin James Langdon Đường số 7 KCN Long Thành, Phường Phước Tân, TP Đồng 
Nai 181.840.009

32 8795842844 MACGREGOR 
ARCHIBALD GARRY

Dự án điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, KCN Ông Kèo, Xã 
Đại Phước, TP Đồng Nai 169.979.520

33 8374157924 JAYACHANDRA 
KOOSAPPA

Tầng 18, Tòa nhà Time Square, 22-23 Nguyễn Huệ, Phường 
Bến Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 165.666.428

34 8864925928 UZUN SINAN UMIT Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 157.441.114
35 3601106581 KIICHI FUJIKURA Cty TNHH Figla VN, , TP Đồng Nai 129.764.409
36 3601256643 Tạ Thanh Đoàn 312/24 KP2, P.Trung dũng, , TP Đồng Nai 122.410.579
37 8864925727 GURSOY AHMET Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 119.324.371

38 8441016978 YOSHITO ARATAKE Lô C8, Khu Công Nghiệp Long Bình (Loteco), Quốc Lộ 15A, 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 118.477.517

39 3602504169 Li   Yintang 92, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 116.014.780

40 8864925741 ARSLANTURK CANER Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 115.320.614

41 8116573251 Ishiguro Takashi 107 đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 113.048.116

42 8864925815 ALACA SALIH Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 112.545.495
43 3601524684 ĐỖ TẤN ĐIỀM K 9, Phường Hàng Gòn, TP Đồng Nai 111.876.808
44 3601389629 Ileana Guajardo Gonzalez Phường Phước Long A (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 111.589.198
45 8864925886 KAYGUSUZ UMIT Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 110.705.247
46 8864925847 AKKUS TURAN Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 109.983.069

47 3602751390 DUSHYANT SHARMA Căn hộ an khang   A501, Phường An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 107.995.827

48 0308259213 Lê Ngọc Minh 131/2/5 KP3, Phường Linh Xuân (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 103.360.865

49 8864925780 ARAL CAN Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 102.621.533



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026
50 8864925903 KARATAS KUBILAY Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 102.458.749

51 8085761319 HIRONORI 
KUWAZAWA

đường 8, Khu công nghiệp Long Thành, Phường Long Thành, 
TP Đồng Nai 102.129.213

52 8495113992 GU, LONG-YUAN E0.04 KHU PHỐ MỸ TÚ1-H31, Phường Tân Phong(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 100.170.516

53 8324778108 Mochida Mamoru 11-04, chung cu Amber Court, Vo Thi Sau, Phường Trấn Biên, 
TP Đồng Nai 98.515.668

54 8864925734 BINGOL EVREN ISIT Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 97.336.635
55 3602705450 EIJI YAMAMOTO 120/45/2A, KP 6, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 95.888.105
56 8118758473 WU CHUN SUNG Khu CN Sông Mây, Xã Bắc Sơn(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 95.269.592

57 8419918924 UENO TAKAMASA KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 94.154.327

58 8060865884 Võ Trường Hải 112/2 Nguyễn Lâm, Phường 06(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 93.495.593

59 8825809318 LIM LAY TIN JENNIE Số 05 Đường 4A - KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, 
TP Đồng Nai 92.298.525

60 8880321352 SHAO MING Phòng 1124, lầu 11, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 91.932.740

61 8355019069 NAGASAWA 
TSUYOSHI 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 91.286.741

62 8414568553 JINGUJI SHIN 101 Nguyễn Du, Phường Bến Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 86.474.444

63 8310048951 Wang Xu Lô II-15 KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 85.334.396

64 8009770248 Shimizu Akihiro KS vườn Thủ Đô, P. Nguyễn Trung Trực (Hết hiệu lực), TP Hà 
Nội 85.194.185

65 8116960821 Lin ,Yuan -Chao 109-Đường Mỹ Hưng-Khu phố 4, Phường Tân Phong(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 83.984.974

66 3602487107 Nauchi Fumikazu 6A3 - 13, Sky Graden 3, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP 83.386.972



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
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31/07/2026
Hồ Chí Minh

67 3600569308 Bùi Đình Ngoạn ấp Láng Me Xã Xuân Đông, , TP Đồng Nai 82.950.000
68 8060717607 Nguyễn Duy Tuấn 8 TRƯƠNG HÁN SIÊU, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh 82.115.200

69 8403048619 JUNG SU UK So 8, Duong 9A, KCN Bien Hoa II, Bien Hoa, Dong Nai, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 81.666.750

70 8839879121 JOUN KWANG JIN T4-08.06 Estella Heights, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh 80.550.481

71 8393363721
KAHAWAKORALAGE 
DINESH CHANDULA 
PERERA

302 C1 Chung cư An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 78.736.909

72 8363792882 OGAWA YOSHIO KCN Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 76.061.440

73 3602739918 SUZUKI AKIFUMI Đường 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 73.028.641

74 8060615355 Hoàng Sỹ Quyết 7.03 C/c Nhân Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Hồ Chí 
Minh 71.992.541

75 8109195369 Chaminda Udaya Bandara 
Abeyrathna An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 69.320.826

76 8089385175 McLaughlin Michael 
James Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 69.208.747

77 0310954020 MASAFUMI HAYASHI 22-22bis Lê Thánh Tôn, lầu 6, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 67.602.375

78 8586339940 JUERGEN KURZ Đường 3B, KCN Long Bình (Khu Công nghiệp Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 65.477.605

79 3700451204 Nguyễn Thị Tường Vương 485/13/4 QUANG TRUNG, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 65.460.665

80 3602468231 FUNAMOTO  
MITSUNOBU

6B5-8,Sky Graden 3,Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 65.162.689

81 3601632714 Wu Xinli 3B1-5 Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 63.595.709

82 3600553971 Nguyễn Thị Hoa 345/76/1C Hùng Vương - P.12, , TP Hồ Chí Minh 62.810.653



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

83 8311689122 MASANORI IBARAGI 3024-1 Yanaida, Himi-shi, Toyama-ken, Japan, Xã Bình An, TP 
Đồng Nai 62.507.430

84 8880318871 ZHANG JING Phòng 1124, lầu 11, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 61.863.929

85 8626452293 CAI ZHIQING 39 Lê Duản, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 60.766.499
86 3601838553 Cheah Eng Hin 24A8, KP1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 60.153.083

87 8101844420 Thirunavukarasu 
Senthilkumar ấp 3, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 59.833.657

88 8006095549 Nguyễn Xuân Thời 278/4 KP2, Phường Bình Đa, TP Đồng Nai 59.438.205

89 8407356131 ABE YOSHIHIKO KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 59.140.429

90 3601283132 Lê Văn Hùng TỔ 5, KP SUỐI TRE, Phường Bình Lộc, TP Đồng Nai 56.772.163

91 8047505113 Huỳnh Văn Tịnh Số nhà 84, Đường số 49, Khu phố 21, Phường Tân Hưng, TP 
Hồ Chí Minh 56.403.123

92 8353449299 Takashi Murata Khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Xã Bình 
An, TP Đồng Nai 54.394.904

93 3600557327 HEO, JAE HONG TP Đồng Nai 53.593.325

94 8454952734 GOICHI KAWABE VPĐD YKK SNAP FASTENERS JAPAN, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 53.027.122

95 8036462066 LÊ QUÍ HẢI 84A/4, Khu phố 4, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 52.933.545
96 8355019076 MASAKI YOSHINORI 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 52.887.987
97 3600546734 LEE, CHANG HUN Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 52.761.570

98 3601666939 Trần Vũ Phương 578/19 Kinh Dương Vương, Phường 13(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 52.665.367

99 8355019005 SATO HIROKAZU 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 51.542.730
100 3601521549 Phạm Thị Sương Mai Ấp Thanh Hoá, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 50.413.149



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

101 8291455370 Đặng Khánh Linh M1.23.09 Chung Cư Sài Gòn Riverside Complex 04- Đào Trí, 
Phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh 49.642.457

102 8355019090 MASUDA AKIO 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 49.521.080

103 3602356552 Maria Liew Lô 230, Cty Amway, KCN Amata, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 49.419.725

104 3600549598 Ngô Văn Chương 42 Lô B Đường Phan Chu Trinh P. Quang Vinh, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai 48.771.866

105 8355019083 TAGAWA KEN 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 47.862.223

106 8409197286 SUGIURA YOSHIKI Lấu 10, Tòa nhà sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 46.644.212

107 8086504233 Thái Văn Thành Xóm 5, Xã Tăng Thành(Hết hiệu lực), Nghệ An 46.120.163
108 8393498278 FURUSHO TOMITAKA KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 45.959.819

109 3601290796 Hà Văn Chiến Tổ 64 B, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ 
Chí Minh 45.461.492

110 8123705558 DƯƠNG CHI CHỒI 16/1/I, Xã Bình Minh, TP Đồng Nai 45.392.897
111 3601245514 TRẦN VĂN NGÀ 4, Ấp 7, Xã Định Quán, TP Đồng Nai 45.348.082

112 8355019118 MOCHIZUKI 
KATSUNORI 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 44.096.330

113 8031191775 MATSUYA ETSUJI 117 Nguy?n C?u V?n, Phường 17(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 43.669.267

114 3601096855 MICHAEL MCRAE 
HEGGIE

Hộ 11-01- Lầu 11, Toà nhà Thảo Điền Riverview, P. Thảo 
Điền, , TP Hồ Chí Minh 43.172.933

115 3601153461 Lin Wei Chu Số 9 - ấp Thanh Hoá - xã Hố Nai 3, , TP Đồng Nai 42.278.504

116 8430839419 Sariman Bin Tasmin So 10, duong 17 A, KCN Bien Hoa 2, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 42.031.183

117 3601078253 Đoàn Cẩm Tú SỐ NHÀ 354/35, ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, TỔ DÂN 
PHỐ 100, KHU PHỐ, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh 41.610.409
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118 3601061059 Trương Ngọc Hoà 97 Phong Châu - Thôn Thùy Tú, Xã Vĩnh Thái, Khánh Hòa 39.802.956

119 8102145778 Tang ZengChun Lô 1, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 39.446.596

120 8105299430 Lin Xiao Feng Lô 1, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 39.360.744

121 8014459158 Trịnh Ngọc Tâm 1/101 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, , TP Hồ Chí 
Minh 39.353.086

122 8766400961 NAKATANI KENJI 720A, Điện Biên Phủ, Phường 22, TP Hồ Chí Minh 39.261.594

123 3600648398 Nguyễn Viết Bình 103/71/71A KP3, P.Trung Dũng, Phường Biên Hòa, TP Đồng 
Nai 39.108.686

124 8329311606 Alexey Leonov 238 Quốc lộ 1A, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 38.171.892

125 8322608213 Toshitaka Sakata 299G1b SongGiang Village, Nguyen Thi Dinh, Phường An Phú 
(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 37.866.480

126 8094785443 Nguyễn Văn Bắc Tổ 17, KP2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 37.795.018

127 3601255600 Trần Đình Hiếu Số 057 Tổ 6, ấp Long Khánh 3, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai 37.422.497

128 3601251194 Đinh Thị Kim Loan C312 Nguyễn ái Quốc, P.Trung Dũng, , TP Đồng Nai 36.780.000

129 8003713003 Nguyễn Thị Bích Hạnh 8/9 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06 (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 36.620.851

130 8087521129 Feng QiHong Lô 1, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 36.278.861

131 8490546632 Matsumoto Hitomi Lầu 4, Số 157 Võ Thị Sáu, Phường 06 (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 35.587.375

132 8377751413 TAN WEI MIN Công ty TNHH ắc quy CSB Việt Nam, Xã Phước An, TP Đồng 
Nai 35.185.416

133 8093414559 Takikawa Toshiaki 99 pastuer, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 34.856.079

134 8104582413 KOBAYASHI HAJIME 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 34.845.043
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135 8355019132 MIKI KUNIHIRO 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 34.346.161
136 8119949054 Park Jong Gil Không số, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 34.130.942

137 8458681080 HIROMITSU 
SUNAGAWA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 34.128.183

138 8363491275 YUKIHIKO TAKETANI Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 33.715.831
139 8537812346 TOSHIYUKI URAI N3-2  , KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 32.728.575

140 8132912180 Takao Kakishita 49 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ(Hết hiệu lực), TP Hà 
Nội 32.558.119

141 8519848068 LEE CHI HAN Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3- Giai Đoạn 2, X. Long Thọ,, 
Xã Phước An, TP Đồng Nai 32.409.347

142 8108039399 Maitree Supanwattanachai 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 32.396.469

143 3602210602 MATHIESON DAVID 
PETER

17-19-21,Đường Lý Tự Trong, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 32.306.332

144 3601013094 Cao Phước Định 200B, ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI, TỔ DÂN PHỐ 
16, KHU PHỐ 2, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh 32.190.150

145 8458681154 MASATERU FUJITAKA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 32.005.799
146 8123755044 Ngô Đức Hạc Ấp Trầu, Xã Phước Thiền, TP Đồng Nai 31.930.376
147 8647943729 Yamazaki Junichi 17 Võ Văn Tần, Phường 06, TP Hồ Chí Minh 31.880.970

148 8055760565 ZHANG HONG Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 31.087.392

149 8451752649 TAKAHIRO TANIMOTO C/O CTY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPER LẦU 8, 29 
LÊ DUẨN, Q1, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 30.875.841

150 8225379102 Nguyễn Thị Cúc 59/16, KP3, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 30.789.683
151 3600707484 JENG, HOW YIH Lô VIII-1 Đường Chợ Chiều, ấp Thanh Hoá, , TP Đồng Nai 30.705.974

152 8453701456 LI TZU HUA Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3- Giai Đoạn 2, X. Long Thọ,, 
Xã Phước An, TP Đồng Nai 30.601.553
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153 8045537166 Zhou Xiao Jun D10/89q, Quốc Lộ 1a Tân Tạo, , TP Hồ Chí Minh 30.558.791

154 8102145746 Wang HaiYun Lô 1, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 30.480.931

155 8304435078 AKIYAMA NOBUYUKI KS MùA XUÂN 44-46 LÊ THáNH TÔN, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 30.477.824

156 8089385217 Shane Gregory Emms Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 30.350.397

157 8605412557 KATSUMI 
KAMBAYASHI

41 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 30.275.292

158 8355019125 NAKANO YOSHITO 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 30.206.846

159 8006086738 Bùi Trần Huân 390/6/3 Cách mạng Tháng 8, phường 10, Quận 3,, Phường 10 
(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 29.971.884

160 8403033404 Park Seung Hun đường 3B, KCN Amata, Đồng Nai, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 29.946.854

161 3602694209 OHASHI NOBUYASU KCN Long Bình( Amata), Phường Long Bình, TP Đồng Nai 29.733.483
162 8758507446 Hà Thọ Lâm THÔN DIỄN NGOẠI, Xã Hợp Tiến, Thanh Hóa 29.526.300

163 8109875734 KEVIN KWANG HO 
YANG Tô? 13 khu 12, Xã Long Đức(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 29.486.672

164 3700975744 CHUNG DAE YEOL CTy CP Sung Hyun Vina, , TP Hồ Chí Minh 29.431.710

165 8108787901 OSAMU FUJIMOTO 5A, 20-20 Bis Thi Sách, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 29.280.035

166 3601238732 Nguyễn Thanh Bình Lô D1, cư xá Tỉnh ủy, đường Hà Huy Giáp, , TP Đồng Nai 29.189.081

167 3601508393 Okamoto Jun 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 29.124.589

168 3602464759 Funayama Takamasa 7E4 -7 , Sky Graden 3, Phường Tân Hưng(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 28.943.067

169 8348862398 YAMAMOTO GO Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 28.710.496
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170 8042014464 LI WEICHUN Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 28.571.888

171 3600568424 Trần Minh Hùng 73C _ QL1, , TP Đồng Nai 28.436.439
172 8106588900 TRẦN VIẾT CÔNG Đô?i 3, Lô Đông, Xã Vĩnh Long (Hết hiệu lực), TP Hải Phòng 28.284.213

173 3600562045 VICTOR LIEW WAI 
TUCK TECASIN - 243-243B Hoàng Văn Thụ, , TP Hồ Chí Minh 27.951.293

174 3600835817 LEE HYUNG JIN Số 8 - 9A, KCN 2, Phường Long Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 27.440.965

175 8376244019 CREMIEUX BERNARD KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai, Xã An Phước, TP 
Đồng Nai 27.438.579

176 8296915261 EIJI HIRAYAMA Lô C-5-1, Đường số 7, KCN Long Bình, Phường Long Bình, 
TP Đồng Nai 26.898.000

177 8055970629 LÊ THị THANH YÊN 29/15 ĐƯờNG 61 Tổ 9 KP3, Phường Phước Long B (Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 26.876.426

178 8356103901 KATO NOBUHIRO KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 26.876.381

179 8049400691 LÊ THỊ THÚY LIỄU TỔ 21, ẤP 3, Xã An Phước, TP Đồng Nai 26.832.219
180 8494311938 Gunji Mamoru Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 26.819.503

181 8622535125 DUMSAMOR 
ARPUNTREE Phường 1, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 26.297.661

182 8600790361 MADLA VILAI 12-14-16 Cao Bá Quát, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 26.268.442

183 8401609788 NAKAMURA HIDEO KCN Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 26.029.084

184 8578361149 OBARA KOZO Tầng 6, Lô D14, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2(Hết 
hiệu lực), TP Hà Nội 25.932.710

185 8345491804 Hashimoto Yoichiro G2604 The manor Building, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 
22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 25.710.809



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

186 8003747041 PHAN CHáNH PHONG 1036/133/2 CÁCH MẠNG THÁNG 8, Phường Tân Sơn Nhất, 
TP Hồ Chí Minh 25.704.822

187 8420613211 TODD ANGELO 
DUSHAN Xã Phú Lộc, Xã Phú Lộc(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 25.307.094

188 8349363659 ROBERT MICHEL J. 
BOONE 1422/3 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh 25.302.422

189 8824848498 HATTORI DAISUKE 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, TP Hồ Chí 
Minh 25.017.685

190 0102563107 Hiroyuki Yonezawa Số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội 24.717.441

191 8838843080 GARCIA LOUIE 
ESTRELLA 628C XA LỘ HÀ NỘI, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh 24.714.914

192 8620127402 BIN MYUNG HO Đường số 7, Xã Tam An, TP Đồng Nai 24.712.181
193 8885120184 Liu Bingdong KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 24.635.770

194 8578361205 HAYASHI AKIRA Tầng 6, Lô D14, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2(Hết 
hiệu lực), TP Hà Nội 24.575.016

195 8485405442 CHEN YU HSIN K19, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 24.447.136
196 8057687670 Võ MINH SANG 21/16/4 Đường 45, KP 2, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh 24.446.245

197 8360609497 NGUYễN THị Bé HAI PHú THUậN, THOạI SƠN, AN GIANG, Xã Phú Thuận(Hết 
hiệu lực), An Giang 24.404.000

198 8132492680 Nguyễn Thị Đức TỔ 23, KHU PHỐ 4, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 24.375.050
199 8355018964 SUGIURA KEIICHI 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 24.364.164

200 8124823191 YOICHI YAMAZAKI 24/22 ĐÔNG DU, Phường Đa Kao(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 24.261.699

201 3601590285 Nguyễn Thuận
63, NGUYỄN THÁI HỌC, KP2, PHƯỜNG XUÂN AN, 
THÀNH PHỐ LONG KHÁ, Phường Long Khánh, TP Đồng 
Nai

24.258.003

202 8045502491 Nguyễn Bá Kiểm 169 Lê Thị Hoa, P. Bình Chiểu, , TP Hồ Chí Minh 24.252.241
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203 8098534024 NGUYễN XUÂN HOàI 
THANH

14B Thích Quảng Đức,Phường 5,Quận Phú Nhuận,Hồ Chí 
Minh, Phường 05, TP Hồ Chí Minh 24.054.334

204 8755792989 Phan Thanh Ngọc 19A/91, tổ 3, KP3, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 23.877.086
205 3600441643 Vũ Thị Tường Dung C14 _ KP 2 _ P. Bình đa, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 23.639.177

206 8110758665 Park Kyung Jin Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 23.414.978

207 8407356082 FUJINO NATSUKI KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 23.074.918

208 8108787965 HIDEYO KOBAYASHI Phòng 203, 10AB Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 23.007.756

209 8393500840 OKUMA YASUYUKI KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 22.992.754

210 8105775270 MOTOI HIROO 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 22.771.657

211 3600583006 CHOI,YOUNG JIN Khu Công nghiệp I-Nhơn Trạch, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 22.599.962

212 8104582325 NAGABAYASHI 
MICHIO

21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 22.222.907

213 8310221035 STEPHEN CASSIDY 
THOMAS

215B10 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 22.161.324

214 8611983326 TAUCHI MASAHIKO Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 22.118.735

215 8013143514 Khương Nguyễn Đức 
Chương

130 Nguyễn ái Quốc, Phường Trảng Dài(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 21.949.565

216 3600703560 OH, DONG HUN KCN Nhơn Trạch I, , TP Đồng Nai 21.933.000
217 8400245672 Ochi Shinya Đường số 7, KCN Long Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai 21.911.884

218 8329397949 WAKABAYASHI 
TAKAYUKI

251 - Hai Bà Trưng, Phường 06 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 21.791.132

219 0302080280 FRANCOIS BOUVERY 51 Ngô Quang Huy, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh 21.762.363
220 8119817410 SATOSHI IIDAKA 27 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 21.497.293
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Minh

221 8549249350 Lenka Kyzeková Đường 3B, KCN Long Bình ( Khu Công nghiệp Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 21.232.416

222 3600873925 TAKAY YOSHI 
KURODA 99  Pasteur, , TP Hồ Chí Minh 21.073.715

223 3601214072 Nguyễn Thanh Lâm 354/89/7 Phan Văn Trị, phường 11, Phường Bình Lợi Trung, 
TP Hồ Chí Minh 20.989.863

224 3600960423 Cho Sung Jun A1-204, , TP Hồ Chí Minh 20.988.550

225 8595052824 TAMAKI TOSHIYA P2-28.08 Khu đô thị Vinhomes Central Park, Phường 22(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 20.951.960

226 8348862408 WATANABE KENJI Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 20.898.774

227 3700819350 MOHD FAIZAL BIN 
ABDULLAH 12/19 Lý Thường Kiệt, , TP Hồ Chí Minh 20.861.631

228 8355019051 INOUE TOMOYA 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 20.827.291

229 8439769117 PARK SEO YOUN CÔNG TY TNHH DOOSUNG VINA SV, Xã Phước An, TP 
Đồng Nai 20.804.999

230 8842800442 NISHIOKA MASAKAZU KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 20.768.705

231 8391805886 LEE SUNG JUN L4-44.08 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 
Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh 20.509.582

232 8006501790 Nguyễn Trung Kiên 340/73 Quang Trung, Khu phố 16, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh 20.429.626

233 8331919286 CHA JAE KYUNG So 8 duong 9A khu cong nghiep BH II Bien Hoa Dong Nai, 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 20.419.216

234 8321896840 Datta Kumardev Số 16, đường 3A, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 20.405.236
235 8458681122 TOSHIMICHI BABA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 20.366.835
236 8119974614 Nguyễn Huy Thanh Tổ 15, Khu Phước Hải, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 20.365.438
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237 3601748388 Bùi Quốc Thành 107/20, QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, 
THÀNH PHỐ HỒ CH, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 20.336.295

238 8088800647 Muhammad Alif Zakuan Trảng Bom, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 20.286.898
239 3600926895 YOSHIHIRO KONNO 17-19-21 Lý Tự Trọng, , TP Hồ Chí Minh 20.257.124
240 8614778036 LIM HENG YOONG 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 20.062.168

241 8614778011 YAN JUNYAN Lầu 18, MPLAZA 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 20.062.167

242 8614778050 JI BO 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 20.062.166

243 8403070893 Lin Jo Wen Số 2A2-1-5 Grandview, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 20.057.380

244 8112961856 Gou Fei Lô 1,Đường 5A,Khu CN Nhơn Trạch  II, Phường Nhơn Trạch, 
TP Đồng Nai 20.005.722

245 1701215608 Lê Văn Phúc 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Vĩnh Thanh(Hết hiệu lực), An 
Giang 19.979.535

246 8802202767 Hirata Takehiko Nhà xưởng cho thuê D-3, Đường N1-2, KCN Long Đức, Xã An 
Phước, TP Đồng Nai 19.958.672

247 8038724581 NGUYễN VĂN LONG Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 19.919.930

248 8486761549 YOSHIO MATSUNAGA Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 19.645.655

249 8118175425 Shen Ai Fen Lô 1, Đường 5A, Khu CN II, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 19.573.648

250 8412667534 Hiroyuki Takeno Lô 244, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 19.570.318

251 8101495226 Vũ THị HƯƠNG THÔN DƯƠNG, Xã Vũ Dương, Ninh Bình 19.541.008

252 8454710446 CHEN CHING HO Số 9, Đường 17A, KCN II - CTY HH Sợi Tainan VN, Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai 19.510.962

253 8034945318 DU HUA ZHANG Cty TNHH ắc Quy CSB(VN), Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 19.436.084
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254 3601248392 Lee Jea Woo 523 - Tô Hiến Thành, Phường 07 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 19.344.027

255 8751815547 ĐỖ HỒNG SƠN 438 Cao Thăng, Phường 12, TP Hồ Chí Minh 19.341.000

256 8451754621 SHINYA KUDO C/O CTY TNHH PricewaterhouseCoopers VN, Lầu 8, 29 Lê 
Duẩn,Q1, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 18.956.594

257 8458681098 MITSUO OYAMA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 18.946.842
258 3601139876 Huỳnh Anh 218/9, TỔ 2, KP3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 18.930.938
259 8355019044 TSUDA YUUKI 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 18.862.813

260 8348346266 IKEZAKI MASATO SKY GARDEN,20 LÊ THáNH TÔN, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 18.800.669

261 8543273036 GUTTER GAETAN 24B4 TÔN ĐẢN, phường 13(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 18.786.525

262 3601546046 Vũ Thị Tuyết 10/7 KP 1- Xa lộ Hà Nội, Phường Tam Hòa (Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 18.753.197

263 8349871589 JONATHON RENE TAIT Đường số 10, Xã An Phước, TP Đồng Nai 18.730.767

264 8488770796 KAMADA MASAYUKI 20-22-24 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 18.702.239

265 8443862084 KUROKAWA MICHIAKI 20 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 18.471.517

266 8359791727 LIU BUYUN LÔ 1, ĐƯởNG 5A, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 18.423.539
267 8116960814 Chen, Pai -Yung Lô C3,C4 Chung cư An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 18.400.391
268 8341761217 ASANO YOSHIHARU KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 18.398.181
269 3601442262 TRẦN HUYỀN TRÂN 180B, tổ 7, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai 18.345.530
270 3601058666 Hong Jia Jun Lô 14, KCN Hố Nai 3, , TP Đồng Nai 18.145.103
271 8572939225 MAEDA TAKAO N3-2 KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 18.097.913

272 8578361195 KATO MASUO Tầng 6, Lô D14, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2(Hết 
hiệu lực), TP Hà Nội 18.056.822

273 8118960023 KUSHIDA MITSUHIRO 20-20 Bis Thi Sách, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 18.040.492
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Chí Minh

274 3602356457 Govardhanan Sundar C-801, CC Đất Phương Nam,, Phường 1(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 17.954.248

275 3600582965 SEOL,GI WON Khu Công nghiệp I-Nhơn Trạch, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 17.877.157

276 3600582972 KU,JA HUYN Khu Công nghiệp I-Nhơn Trạch, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 17.877.157

277 8361222044 YOSHIAKI OTAKE 99 Pasteur, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 17.872.143

278 8355019037 YAMAMOTO 
TOMOYUKI 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 17.845.594

279 8310048990 Tsai Chien Ming Lô II-15 KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 17.841.633

280 3600546692 KIM, CHANG GYU Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 17.708.473

281 3602464766 Sugioka Yoshihisa 8A5 -14, Sky Graden 3, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 17.613.003

282 3601608951 Lê Phước Toàn 33, TỔ 1, CHÁNH LỘC 1, Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí 
Minh 17.519.674

283 8116960839 Liu, Wu -Hsiung Lô C3,C4 Chung cư An Bình, Phường An Bình(Hết hiệu lực), 
TP Đồng Nai 17.511.469

284 8020187424 HUANG CHI FU Công ty CPHH Vedan Việt Nam, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 17.234.400

285 3601151295 Lê Nguyễn Trang Thanh 106 ấp Thanh Bình, Xã Lộc An, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai 17.187.691

286 3601384518 Nguyễn Minh Khánh ấp 2, Xã An Phước, TP Đồng Nai 17.138.204

287 8057334555 KATO TAKAHIRO 11C1, lầu 11, chung cư SCREC-T, Phường 12(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 16.993.822

288 8345228514 Kashihara Koki 20 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 16.991.812

289 8109862904 Tanaka Takeshi Phòng 401, 157-159 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06 (Hết hiệu 16.937.196
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290 8084327356 Huang ZhenDong Lô 1, Đường 5A KCN Nhơn Trạch II, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 16.857.684

291 3602739932 ITO KIMIO Đường 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 16.741.573

292 8345025602 MASAO FUKUI 92, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 16.576.672

293 8028322347 Nguyễn Hồng Quang 68/4 KP Long Điền, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 16.509.863
294 8634332426 Thanalarp Osathananda Estella Height, No. T2-604, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh 16.504.798
295 8363491116 XUE JIAN QUAN KCN BàU XéO, Xã Đồi 61(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 16.454.758

296 8282637945 Atsushi Katsuta Saigon Sky Garden, 20 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 16.310.897

297 8278183625 KIM JIN GU Không số, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 16.232.579

298 8109031917 JAKKAPONG 
JANHIRUN KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 16.116.592

299 8047503740 Trần Mạnh Trường KP4, Phường Mỹ Phước(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 16.102.717

300 8309752306 Chong Juan Keat So 10, Duong 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 16.032.542

301 8284012917 enji hiroyuki Căn 7E1-18 sky garden 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân 
Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 15.939.570

302 8470119777 DAVID THOMAS 
TYLER

Công ty TNHH TERUMO BCT Việt Nam, Phường Long Bình, 
TP Đồng Nai 15.904.299

303 3601169510 Chang Wan Shan số 5 KCN Sông Mây Bắc Sơn, , TP Đồng Nai 15.858.629
304 8392279403 ITO KOSUKE 99 Pastel, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 15.811.697
305 8031763045 PHAN QUý ĐÔNG Tổ 13 khu phố 2, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 15.774.309
306 8022057692 Nguyễn Ngọc Hưng 12A/4 khu phố 3, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 15.704.328

307 8025027103 ĐỖ NGỌC CHUÂN D5 - Cư xá địa chất - Khu phố 3, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai 15.637.203
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308 8343440787 JUNG HUN JOO So 8, duong 9A, KCN BH II, BH DN, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 15.525.100

309 8118960030 MIZUTAKE TAKAHIRO 20-20 Bis Thi Sách, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 15.521.734

310 3400788334 Bùi Quốc Bằng Tổ 3, Thôn 2, Xã Thuận Minh(Hết hiệu lực), Lâm Đồng 15.398.046

311 8102147567 Sul YooSa Căn P1-17.01 toà tháp Promanade 1, Citi garden,59 Ngô Tất 
Tố, Phường 21, TP Hồ Chí Minh 15.355.969

312 8083081974 Đỗ Ngọc Bảy Khu phố 1, Phường Hòa Vinh, Đắk Lắk 15.345.422
313 3601011925 SHUKLA SOM DUTT 2K2A Chu Văn An, , TP Hồ Chí Minh 15.186.272
314 3601108959 Chen Chieh Chih KCN Nhơn Trạch 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 15.110.426

315 3601752377 Đinh Thanh Tùng 101/1 ,tổ 31 Kp 5, Phường Trảng Dài(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 14.994.273

316 8111782646 TRầN Vũ QUỳNH NHƯ 489A/23/41, HUỳNH VĂN BảNH, Phường 13(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 14.989.351

317 8103171876 SUH CHANG KEUN KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 14.974.293
318 8459064676 TAKESHI HEMMI Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 14.860.480

319 8310222751 AJIKI KEIJI KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai, Xã Bình An, TP Đồng 
Nai 14.839.445

320 3601655133 Takahiro Arai đường 8 KCN Long Thành, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 14.769.900

321 8328248581 MASARU OTA 19 Nguyễn Bá Huân, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 14.605.455

322 8057640697 Voòng Gia Cầu 369/125 Lý Thái Tổ, Phường 09(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 14.554.502

323 8381948500 HARIGAYA TOSHIAKI 20-22-24 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 14.506.640

324 3600886272 Martin Mogensen KCN Biên Hòa 2, , TP Đồng Nai 14.503.116
325 8440199052 Baum Hee ấp Bến Cam, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 14.496.047
326 8363485881 WAKIYA MASASHI KHU CONG NGHIEP LONG DUC, Phường Long Thành, TP 14.476.774
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327 3600912902 Trần Thanh Nam 74/6 KP 6 , TT Nhà Bè, , TP Hồ Chí Minh 14.454.000

328 3602577424 Võ Thị Thu Loan 50B, Trần Nhật Duật, Phường Phước Hòa(Hết hiệu lực), Khánh 
Hòa 14.437.500

329 3600724560 KAZUNORI ISHIKAWA 12 đường 12A KCN BH2, , TP Đồng Nai 14.432.889

330 8128238353 NAOTO IWAISHI 101 Nguyễn Du, Phường Bến Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 14.430.301

331 8068643146 HUANG TING I Lô C3-C4, Chung cư An Bình, KP5, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 14.429.164

332 3602010963 Nguyễn Mỹ Linh 86/48A, Phan Đình Phùng, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 14.371.301
333 8355408509 DAIKI IIDA Đường số 6, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 14.136.106
334 8355481756 Shigeaki Hatakeyama Đường số 6, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 14.136.106
335 8393640478 Li Nojima Đường số 6, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 14.136.106
336 8614778117 LI XIANGRONG 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 14.115.138

337 8037599200 Nguyễn Huỳnh Thái 
Hoàng

104A Chung cư Phạm Viết Chánh, Phường 19(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 14.070.228

338 8406360336 Hồ MINH Tú ấp Tự Túc, Xã Xuân Đường, TP Đồng Nai 13.992.550

339 8595052831 MORI TAKEYASU Phòng 302, 40/8/3-5 Phạm Viết Chánh, Phường 19(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 13.938.428

340 3601239197 Nguyễn Minh Chiến B6 cư xá Bạch Đằng, KP 1, P Quyết Thắng, , TP Đồng Nai 13.917.270
341 8446746960 Mikami Kenji đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 13.885.877

342 8116962434 Dan Kazuhito 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 13.875.617

343 8469426389 TU CHING KUANG Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, Xã Đồi 61, TP Đồng Nai 13.785.856
344 8116323212 Praween Wirotpan Công ty TPC VINA, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 13.783.905

345 8108787972 TAKASHI OTAKE Phòng 502, 10AB Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 13.699.036
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346 8296894893 SHIGEMI YOKOI 12 Mac Dinh Chi, P éa Kao, Q1, Phường Đa Kao(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 13.471.232

347 8403048030 CHO JONG HWA So 8, Duong 9A, KCN Bien Hoa II, Bien Hoa, Dong Nai, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 13.467.619

348 8654135955 MIGUEL ANGEL 
SANCHEZ GONZALEZ Đường số 7, KCN Long Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai 13.457.241

349 8362850436 HIROSHI TOGAWA Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 13.434.870
350 8119949061 Kim Ji Young Không số, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 13.348.621
351 3600568382 JACQUES ROSTAING Lô 6 _ KCN Biên hòa 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 13.339.835

352 8132078007 TSUTSUMI MASAJIRO 24/22 đường Đông Du, Quận 1, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 13.295.432

353 8337399763 Tomohito Sugiyama Lô 101/1 Đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 13.266.609

354 8095177889 HOÀNG HUY CÔNG P 605 CHUNG CƯ C2 ĐƯỜNG NGUYỄN CƠ THẠCH, 
Phường Từ Liêm, TP Hà Nội 13.213.767

355 0306349937 Trần Thị Hoài Thu 1014/43/10 Cách Mạng Tháng 8 P.05, , TP Hồ Chí Minh 13.187.707

356 8611556564 Kim Duyoun Lô số C.II>III -2+5, Đường số 7, Khu Công nghiệp Long 
Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai 13.169.943

357 8266500894 Arvind Kumar Sharma 16-01 Ambar Court Building, A2, Vo Thi Sau, Phường Thống 
Nhất(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 13.050.533

358 8458681161 DAISUKE SHIMIZU Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 13.001.210

359 3601394227 Võ Ngọc Dương 74/11 Đường 27, KP5, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Hồ Chí 
Minh 12.961.418

360 8395727533 LÊ VĂN SƠN ẤP 6, Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ 12.960.249

361 3602715177 NEGI VIKAS Căn hộ an cư 1601, Phường An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 12.953.753
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362 8519847988 GU PING YU Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3- Giai Đoạn 2, X. Long Thọ,, 
Xã Phước An, TP Đồng Nai 12.924.933

363 8116123439 Xie Zhang Wei Lô II-15, KCN Ho Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 12.799.867

364 3602454285 Narain Dass Sammi C-801, CC Đất Phương Nam, Phường 1(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 12.623.030

365 8446746978 Shibuya Ichiro đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 12.558.269

366 8125807114 TSUJI KENICHI Lô 229, Đường Amata, Khu Công nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 12.454.570

367 8304435060 SAKURAI NOBUYA KS BạCH ĐằNG 24/22 ĐÔNG DU, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 12.445.349

368 3602751383 PRADEEP KUMAR 
SRIVASTAVA

Căn hộ an cư số 1601, Phường An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 12.349.402

369 8324531559 ISHIMURA EIJI Lô 229/1, Đường 15, Khu công nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 12.338.545

370 8342101703 TAKASHI YONEI 40, Phường 26(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 12.318.938
371 8028322114 Nguyễn Hùng Phong 122/7 Tôn Đản, phường 10 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 12.270.834
372 3601360193 Nguyễn Văn Hồng 36, K2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 12.234.083

373 8365826840 IMADA TAKEFUMI 224/6 Đường số 2, KCN AMATA, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 12.217.507

374 3600828471 Trịnh Thị Kim Cúc 5/2 K4 , Phường Thống Nhất, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 12.197.370

375 3601203088 Chiang En Lon QL 51, ấp 1A xã Phước Thái, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai 12.123.579

376 3600651506 Phạm Mai Thu 729 Nguyễn văn trỗi, KP8, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 12.094.470

377 8065046335 Uthit Khotkham Số 20, Hoàng Minh Giám, Phường 09(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 12.008.588

378 3700903066 Nguyễn Thị Hồng Thắm ấp Mỹ Lợi, xã Thị Mỹ, , Đồng Tháp 11.997.455
379 8395448868 KAMIYA MOTOSHI 20-22-24 Thái Văn Lung, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 11.885.863
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380 8134649658 HUỳNH THị THùY LINH 52/2/24 Đào Tông Nguyên, Tổ 15, Ấp 4, Xã Nhà Bè, TP Hồ 
Chí Minh 11.826.937

381 8102145697 Liao Wei Hsiang Lô 1, Đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 11.632.816

382 8330535463 Trinh Patrick Phòng 704-705, lầu 7, số 37,Tôn Đức Thắng, Phường Đa 
Kao(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 11.613.819

383 8453549258 TSUYOSHI NISHIDA 15A/53 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 11.591.041

384 8412666989 SUNOHARA YUKI Khu Công nghiệp Long Bình (Amata), Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 11.565.709

385 8329647042 YONEDA HIROKI 701 Saigon View Residence, 117 Nguyen Cuu Van, Phường 
17(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 11.519.229

386 8423411894 Kang Seonja 628 Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 11.485.893

387 8364109431 Seya Katsumi A1-22-04, Block A1, lầu 22, Imperia An Phú, Phường An Phú 
(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 11.368.682

388 8408438813 Ryoto Mishima Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp 
Phước, TP Đồng Nai 11.347.673

389 8392838210 HATTORI CHISE 99 Pasteur, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 11.328.584

390 8412667541 Makoto Tsunamura Lô 244, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 11.296.780

391 3601101128 Hattori Yasuhide 10-9A , Nguyễn Thị Minh Khai, P Đa Kao, , TP Hồ Chí Minh 11.279.442
392 8359791734 ZHOU YAN LÔ 1, ĐƯờNG 5A, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 11.270.752
393 3601221270 Nguyễn Duy Quốc 4/4 - ấp 1 - xã Long An, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 11.268.017
394 3601227473 Chen Chien Hsiang TP Đồng Nai 11.236.304

395 8324570702 KANG JUNGJIN CTY TNHH WASHII WASHI, Phường Tam Phước(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 11.205.190
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396 8101498347 Võ Thị Hồng Diệu Hưng Lộc,Thống Nhất,Đồng Nai, Phường Dầu Giây, TP Đồng 
Nai 11.182.000

397 3701353866 BAO ZHENG FA Tân Mỹ, Thái Hòa, , TP Hồ Chí Minh 11.097.078

398 8087069086 NORIYUKI YAGIHASHI đường 8, Khu công nghiệp Long Thành, Phường Long Thành, 
TP Đồng Nai 11.067.854

399 8072513485 Cho Huyn Geun Lô D8-1, Đường số 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 11.059.781

400 8343359487 BRAND KARL 
SEBASTIAN

19.2 Topaz 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, 
Q.Bình, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 11.054.972

401 8324576133 Hideko Sakazume Căn hộ 0903,Ks Nikko,235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn 
Cư Trinh(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 11.034.233

402 3601033527 Nguyễn Thị Minh Thy 69B Phan Chu Trinh,P Hòa Bình, , TP Đồng Nai 11.028.392

403 3501036362 Lê Đình Sang 07.05 tháp 2, khối chung cư C1, khu phố 2, Phường Bình 
Trưng, TP Hồ Chí Minh 11.020.687

404 8440038866 MAEDA YASUSHI 21-23 Nguyen Thi Minh Khai, Phường Tân Định(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 10.848.279

405 3600651175 Nguyễn Văn Lịch 84/4 KP7, P.Tân Phong, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 10.749.533
406 8540236847 Đặng Văn Quy Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng 10.621.269
407 3602859517 CHEN HUINING 5, KCN Nhơn Trạch 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 10.533.250

408 3602672702 MARY ANN JOHNSON 77, Hoàng Văn  Thái, Phường Tân Phú(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 10.499.302

409 8628678761 Poo Siow Lan 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 10.479.635

410 8361612728 Nguyễn Văn Phúc nhà 19, đường 56-TML, khu phố 4, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí 
Minh 10.419.563

411 8063810594 NGUYễN PHúC TIếN TỔ 10, KP LONG ĐỨC 3, Phường Tam Phước, TP Đồng Nai 10.388.592
412 0306078839 Nguyễn Quốc Hiển Số 6 Trần Ngọc Diện, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh 10.351.157
413 8266207832 Alpay Cholak ấp 4, Xã La Ngà(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 10.117.800
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414 8080413942 Hirotaka Oyabu 8A/11B1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 10.111.927

415 8293016273 Huỳnh Thúc Hiếu 653,ấp Trấn Cao Vân, Phường Dầu Giây, TP Đồng Nai 10.095.298

416 8601429990 HEO JIBUM Lô số C.II>III -2+5, Đường số 7, Khu Công nghiệp Long 
Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai 10.087.615

417 8396664935-
001

HỘ KINH DOANH LÊ 
THANH TRÀ 103/3 Tổ 8, Khu Phố 3, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 10.074.468

418 3601321412 Nguyễn Quang Phú 113/15 C - Trần Quang Diệu, Phường 14, TP Hồ Chí Minh 10.033.076
419 3600584144 Võ Tấn Đức Xã Phước Lộc - Tuy Phước, , Gia Lai 10.000.000

420 8352424118 SODEYAMA TATSUJI KCN Nhơn Trach 3, giai đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 9.982.194

421 8121416582 TSUNEO OBA 364 Cong Hoa, Phường 13(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 9.908.738
422 8060210609 Huỳnh Thị Nghĩa Vòm 2 - KP 7, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 9.895.252
423 8125040806 Đặng Văn Nghiên Ninh Sơn, Phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 9.870.700
424 8489964321 Đặng Minh Thuyết 51, TỔ 31, KHU PHỐ 7, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 9.870.700
425 8277552453 Minamimura Mikio KCN Long Đức, Xã An Phước, TP Đồng Nai 9.848.988
426 8062224188 Trần Hạp F2/22H ấp 6, Xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh 9.798.963

427 8331919367 YOU JUNG HO So 8 duong 9A khu cong nghiep BH II Bien Hoa Dong Nai, 
Phường Long Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 9.751.124

428 8414816037 Pankaj Omar Tầng 12, Chung cư The Vista số 628C Xa lộ Hà Nội, Phường 
An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 9.745.053

429 8836421485 HARADAHIRA 
HIROSHI

Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp 
Phước, TP Đồng Nai 9.727.361

430 8025028160 Nguyễn Mai Phúc Lợi SỐ NHÀ 20, ẤP 2, Phường Tân An, Tây Ninh 9.725.687

431 8356387315 LƯƠNG THỊ THU 
HUYỀN 118742, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 9.694.500

432 8611983319 KEMMA TAKASHI Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 9.688.458
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433 8420625471 Trần Hải Hà 109/10 Trần Quốc Toản, Phường 07 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 9.679.458

434 8122817675 Vincent Meney Phòng 1601, Tầng 16, Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 9.634.300

435 0306692693 Mun Myoung Kil 7D1 Khu A KĐT Mới An Phú An Khánh, Phường An Phú (Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 9.593.875

436 3601213745 Nguyễn Đức Minh 59/12Bis, KP 4, P.Tân Chánh Hiệp, , TP Hồ Chí Minh 9.579.346

437 8363485874 MIZUNO MIKIRO KHU CONG NGHIEP LONG DUC, Phường Long Thành, TP 
Đồng Nai 9.518.628

438 8381948525 SONE SHUNSUKE 20-22-24 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 9.514.400

439 8130275514 HISAYUKI NAKATANI éường số 2, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 9.475.687

440 3800462954 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 131 LÔ P CƯ XÁ THANH ĐA, Phường Bình Quới, TP Hồ Chí 
Minh 9.458.592

441 8060658750 Jose Manuel Trindade 
Serzedelo Đường số 3 KCN Long Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai 9.407.405

442 0305070322 Hồ Thị Thanh Tâm E19  Phan Đình Phùng, P Quang Vinh, , TP Đồng Nai 9.365.641
443 8096045243 Nguyễn Tấn Thành Tân Phú, Phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh 9.319.256

444 8325196568 SAITO YOSHIAKI KHU CÔNG NGHIễP LONG THàNH, Phường Long Thành, 
TP Đồng Nai 9.104.844

445 8007575072 Trần Hoàng Lân Số 4 đường 71 tổ 75, kp1, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh 9.060.387

446 3602739925 NISHIKAWA 
TAKEHIKO

Đường 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình(Hết hiệu lực), 
TP Đồng Nai 9.026.790

447 8827820476 SUSS  MARCUS Lô 516, Đường số 13, Khu Công Nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 9.003.943

448 8511197008 EDWARDS JONATHAN 
WILLIAM

Phòng 1406, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 8.963.133

449 8131029688 Shibuya Takaya Căn hộ A4-0407A, tầng 4, Saigo, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 8.899.384
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lực), TP Hồ Chí Minh

450 8352760085 Arnaud Claude Jean 
Guichard

Phòng 1601,lầu 16, Sailing Tower,số 111A, Pasteur, Phường 
Bến Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 8.884.747

451 8352342200 Liêu Diệp Hân SỐ 15 MỸ ĐA TÂY 9, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 8.882.706
452 8421208174 KAWATA TAKASHI Lô B1, Đường D2, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 8.814.640
453 3602874843 Nguyễn Thị Ngọc Giang ấp Hương Phước, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai 8.776.625
454 3600546702 KIM, GEUN SU Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 8.770.601
455 8072300060 ĐOàN THU THủY 21 Đường số 21, phường 04, TP Hồ Chí Minh 8.617.362

456 8578361170 KIKUCHI SHIZUTO Tầng 6, Lô D14, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2(Hết 
hiệu lực), TP Hà Nội 8.583.753

457 8515018732 TAKAFUMI 
WATANABE KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 8.557.830

458 8108824085 KARL HEINZ 
DERPMANN ấp 3, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 8.514.800

459 8094226124 Otzen Marius ấp 3, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 8.504.300

460 8115099776 LEE HENG JIUM 331 Đường Bến Vân Đồn, phường 01(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 8.489.734

461 3600539007 Mai Thị Lan 62/223 Lý Chính Thắng - P.8, , TP Hồ Chí Minh 8.369.440

462 0309186504 Mai Hoàng Ngọc Qúy Số B1 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Phường Ninh Kiều, TP Cần 
Thơ 8.316.084

463 3600571089 Hà Hồng Tân KP3, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 8.287.620

464 8790952177 Pascu Valentin Ionut Lô 516, Đường số 13, Khu Công Nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 8.279.124

465 8106608931 Nguyễn Văn Tâm Đức Thắng, Xã Đức Thắng (Hết hiệu lực), Quảng Ngãi 8.238.443
466 3601808950 Lin Chien Hsiung Đường 8,KCN NT1, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 8.219.258
467 3602051688 Lin Chao Yi Đường 8, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 8.219.258
468 3600562052 TAN CHUN KOON TECASIN 243- 243B Hoàng Văn Thụ, , TP Hồ Chí Minh 8.217.293
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469 8094028877 HUANG, CHUNG - 
HUNG C3, C4, Đường Vũ Hùng Phô, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 8.211.896

470 8392616634 Tatsuo Goto A.15-04, The Pegasus Plaza, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 8.105.281
471 8588765119 Kondo Nobuya Đường số 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 8.103.183

472 8411379357 ROSEL MARK 
ANTHONY SALALIMA

Công ty TNHH ON Semiconductor VN, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 8.094.035

473 8400280719 TAKUMA MORIMOTO Tầng 9, Minh Long Tower, 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 
06 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 8.045.522

474 8006095404 Phạm Văn Hào 128/10,Tây Hòa,, Phường Phước Long A, TP Hồ Chí Minh 8.033.892
475 3601672065 Tống Ngọc Huệ 2/4A, Khu 3, ấp Đồng Nai, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 7.979.860
476 3601156688 Phan Thị Tú Nhi ấp 9/4 Xuân Thạnh, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai 7.979.230

477 8487184189 ASHIDA MICHIO Phòng A7-0401A, Saigon Sky Garden, Số 20, Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 7.971.498

478 3602565080 KATSUYUKI OHZAWA Đường 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 7.940.625

479 8355152409 ONO SHOZO Lầu 10, 115, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 7.834.318

480 3500977536 Phan Minh Quân Số 38/3 Đinh Tiên Hoàng, Ph. Đakao, , TP Hồ Chí Minh 7.829.982
481 8132530470 PARK ICK SUNG Đường 25c, Xã Phước An, TP Đồng Nai 7.753.216

482 3602126439 Masayuki Nakaya 28-30, Thi Sách, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 7.745.303

483 8356103972 Fumikazu Kobayashu A09.06, The Pagasus Plaza, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 7.725.121

484 8335941885 NGUYễN VĂN PHI 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 7.691.235

485 8367729031 Yamada Mitsuo 8A/8D1-8A/8D1, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 7.684.270

486 8662215280 HEVANA HENNEDIGE 
KOSHALI GAYATHRI 

Đường số 7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, TP 
Đồng Nai 7.665.629
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487 8081635754 Công Việt Tiến KCN Ông Kèo, Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 7.590.635
488 8064285073 Lưu Thị Túc 26/28, KP 6, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 7.586.000
489 3600464873 Nguyễn Văn Tấn 5/5 _ CMT8 _ P. Hòa bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 7.572.270
490 8068101175 Nguyễn Thành Bản Sông Trầu, Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai 7.501.581
491 8850066514 ANAKURA KENTA KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 7.429.742

492 8420607560 Suematsu Itaru Lô A12, Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 7.337.610

493 3601127013 Nguyễn Ninh 21/12 A ấp Ruộng Hời, Xã Bảo Vinh, , TP Đồng Nai 7.311.949

494 8879656072 Yutaka Ishida Đường D4-2, nhà xưởng cho thuê A-2, KCN Long Đức, Xã 
Long Đức, TP Đồng Nai 7.283.338

495 3601370787 Đoàn Tấn Bửu H31,Tổ 23, KP 3,Đồng Khởi, Phường Tam Hòa (Hết hiệu lực), 
TP Đồng Nai 7.271.952

496 8336431372 TOMONORI 
SHINAGAWA Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 7.248.324

497 3600986686 DANIEL LE CERF 43 Thảo Điền, , TP Hồ Chí Minh 7.247.356
498 8070973504 Trần Hồng Hà ấp 3, Xã Vĩnh Tân(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 7.199.127

499 8537719202 YAMASHITA RYOHEI Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 7.120.408

500 8702542216 Võ Ngọc Dũng 2/3 Hồ Xuân Hương, Phường 14, TP Hồ Chí Minh 7.092.700
501 8271663566 Đào Công Hà Xóm 7, Xã Định Công(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 7.088.925
502 8626704159 KOH YOUNGIL 61/1 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, TP Hồ Chí Minh 6.983.898

503 8116962392 Takeno YuZo 102 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 6.971.859

504 8082060241 HASHIMOTO  EIICHI Lô104/6 đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 6.965.808

505 3601128987 Vũ Hoàng Anh 10/45-KP8-P. Hố Nai, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 6.957.912
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506 3601126394 Hiroshi Uto 99 Paster, , TP Hồ Chí Minh 6.939.190
507 8567775370 Nguyễn Văn Đãng TỔ 5, THÔN 1A, Xã Trà Tân, Lâm Đồng 6.909.340
508 8014234073 Prem Kumar Cantavil, , TP Hồ Chí Minh 6.894.490
509 3600560471 Đặng  Thúy  Liễu KP3 - P. Tam Hòa, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 6.820.470
510 8128100965 Chang Cheng Hsiung Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 6.659.255

511 8310048912 Xie Zhang Li Lô II-15 KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 6.631.860

512 8771360030 Iria González Castro 16 Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 6.597.852

513 8006095958 Tô Tống Minh 143/6 Mỹ Thành, P. Long Thạnh, , TP Hồ Chí Minh 6.572.414

514 8582233735 HSIEH CHEN YEN Lo I - 21D-KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 6.566.960

515 8065294754 Hoàng Sáng Tạo 23/60, Tổ 19, KP6, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 6.563.995

516 8503397282 Kaneyasu Kazuyoshi Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - Giai Đoạn 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 6.542.551

517 3602230197 Seiji Nagaoka 381, Phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai 6.540.853
518 3600713713 ANGELA ARNOLD KCN Biên hoà II, BH, , TP Đồng Nai 6.523.380

519 8365189937 TAWADA HIDEKI 8A/2B2 Thái Văn Lung,, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 6.493.879

520 8356096524 HOSHIBA TAKAFUMI LẦU 10, TN SUN WAH, 115, Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 6.491.276

521 8609392407 Trần Việt Lâm 208D , KP2, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 6.476.385

522 8318969457 Wang Cheng Wen Đường Số 3, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP Đồng 
Nai 6.470.235

523 8336586094 Deepak Kumar Gupta 216/C1 Nguyen Van Huong, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 6.455.221

524 8110356797 ANDREA FORNARO Lầu 4, Số 19M, Phường 19, TP Hồ Chí Minh 6.444.716
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525 8471511440 Satoshi Yuinada Số 7, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 6.444.349

526 8336233067 LIN WEN PI Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh(Hết hiệu lực), Tây Ninh 6.434.654
527 3600541038 Mai Kim Anh 62/223 Lý Chính Thắng- P.8, , TP Hồ Chí Minh 6.418.063
528 8030943084 Phan Ngọc Trúc Ấp 3, Xã Phước Khánh, TP Đồng Nai 6.279.140

529 8016539024 TRầN VĂN HáO 133 CáCH MạNG THáNG TáM, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 6.263.154

530 3601072572 Lim Sang Woong Lô A10, KCN Nhơn Trạch 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 6.243.090

531 8466658529 Võ Thị Như ý Ấp 1, Xã Xuân Quế, TP Đồng Nai 6.171.166
532 8240325373 TRẦN ĐÌNH TÂM TỔ 20, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 6.159.805

533 8115358036 Yoneyama Shunichi Số nhà 21-23, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 6.143.941

534 3600715774 CHENG YA YING Đường 5A KCN Nhơn Trạch II - ĐN, Xã Đại Phước(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 6.051.393

535 8357687015 KOJI KOJO KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 6.013.000
536 0311334076 UEGAKI JUNZO 99 Pasteur, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 6.006.682

537 8437395272 ISHIKAWA HARUKI KNX cho thuê, đường D4-2, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP 
Đồng Nai 5.994.602

538 8458681073 EIJI FUJIWARA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 5.986.037

539 3600789991 Nguyễn Quốc Sử 24 ĐƯỜNG D2, KHU DÂN CƯ PHÚ GIA ,TỔ 40, KHU PHỐ 
3A, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 5.972.855

540 8025028107 Trần Văn Hiện Tổ 5 - KP 3 - P.Tân Hiệp, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 5.930.469
541 3601205617 Trần Lưu Dũng 25/61 Nguyễn Bĩnh Khiêm, P Bến Nghé, , TP Hồ Chí Minh 5.892.962
542 8013143842 Nguyễn Tài Hưng 130 đường Nguyễn ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 5.860.053

543 8609510241 GILBERT JOSEPH 
MAGBAG LÔ A6, KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 5.789.130
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544 8292292746 Kim Jong Chool Không số, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 5.764.673
545 8423411559 Oh Eun Kee So 07, duong 9A, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 5.762.645
546 8801847755 Ichikawa Daisuke 40/8 Phạm Viết Chánh, Phường 19, TP Hồ Chí Minh 5.760.741

547 3602348689 Lý Thị Tố Trinh 508/1 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 7, Phường Bàn Cờ, TP Hồ 
Chí Minh 5.720.000

548 8006096126 Đào Ngọc Hoán SỐ NHÀ 71/80 ĐƯỜNG LÃ XUÂN OAI TỔ DÂN PHỐ 1 
KHU PHỐ 2, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh 5.719.378

549 8314730160 Trần Nguyễn Thảo Vi CĂN HỘ 15.27 THÁP A, CHUNG CƯ THE CBD PREMIUM 
HOME, 125 ĐỒNG, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh 5.710.893

550 8263297450 Tống Duy Sơn TỔ 3, KP LONG ĐỨC 3, Phường Tam Phước, TP Đồng Nai 5.697.099
551 8509640078 Hồ Anh Dũng Phường Ba Đồn, Quảng Trị 5.696.216

552 8510462133 Nguyễn Thị Vân 46i, Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 5.690.913

553 8601430026 LEE SEUNGMIN Lô số C.II>III -2+5, Đường số 7, Khu Công nghiệp Long 
Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai 5.686.939

554 8112364176
JORGE ALBERTO 
BECERRA 
ILLINGWORTH

77 Hoàng Van Thái, Phường Tân Phú(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 5.679.172

555 3600626193 VITTHAWAT 
SUTTHATHAM KCN Biên Hòa II, , TP Đồng Nai 5.635.540

556 8540985606 QUÁCH MINH HÀ ẤP TÀ ÂN A2, Xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ 5.572.337

557 8771360217 Andre Alex Truong Nhu 
Minh Truc

16 Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 5.571.658

558 3601320190 Guo Yong TP Đồng Nai 5.565.468
559 8313288528 MARC CAMPET 65, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 5.556.724

560 8859642995 RAVULAKOLA 
LAXMAN

08.09 Chung cư Pegasus, 53-55 Võ Thị Sáu, Tổ 10, KP1, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 5.455.521
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561 8445441638 KATHRYN ELIZABETH Avalon, 53 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 5.420.812

562 8222970483 HỒ VĂN ANH 55/21 ĐƯỜNG 30/4, TỔ 5, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 5.393.164

563 3600751684 Lê Hữu Tồn Chợ Quảng biên, Xã Quảng tiến, Phường Trảng Bom, TP Đồng 
Nai 5.391.750

564 8096482275 TAI, CHING - LUNG C3, C4, Đường Vũ Hùng Phô, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 5.390.107
565 8342961579 NGUYEN DINH TUAN XOM 9, Xã Phúc Thọ(Hết hiệu lực), Nghệ An 5.375.000

566 8116962402 Ikuto Hisao 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 5.351.888

567 8348346259 KUDO SHINICHIRO SKY GARDEN,20 LÊ THáNH TÔN, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 5.325.085

568 8520976071 Nguyễn Thị Phương Tâm Tổ 1, ấp Bình Lâm, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 5.322.983

569 8354263226 MASAYOSHI KONDO 40/26, Phạm Viết Chánh, Phường 1(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 5.313.875

570 8881762286 YUJI NAMIKAWA M8, Khu Phố Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí 
Minh 5.284.629

571 8355152310 KANEKO NATSUKI Lầu 10, 115, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 5.277.509

572 3602808720 GUPTA DEVENDER P Công ty Rohm and Haas, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 5.266.625
573 3602808745 SPICER PAUL ANDREW Cty Rohm and Haas, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 5.266.625

574 3602808777 SCOTT JEFFREY 
HANSFORD Cty Rohm and Haas, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 5.266.625

575 3602808791 KRIENGKRAI 
WISANRAKKIT Cty Rohm And Haas, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 5.266.625

576 3602808819 MILLMAN JEFFREY 
SCOTT Công ty Rohm and HAss, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 5.266.625

577 8309321846 TAKASHI OTSUKA Cty Rohm and Haas VN, đường 5, KCN Nhơn Trạch 3, Phường 
Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 5.266.625



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

578 8309321973 LOUIE STEPPHANIE 
ANN

đường 5,  KCN Nhơn Trạch 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 5.266.625

579 8309322335 ARNOLD JONATHAN 
EDWARD

Đường 5, KCN  Nhơn Trạch 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 5.266.625

580 8329397931 SHIMADA TAKESHI 8A/E13 - Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 5.265.975

581 8329397956 SUZUKI MASAMI 8A/E13 - Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 5.265.975

582 8329397970 ARAMAKI TAKESHI 8A/E13 - Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 5.265.975

583 8329397988 SUZUKI TAKAFUMI 8A/E13 - Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 5.265.975

584 8329397995 HAGIWARA TOYOAKI 251 - Hai Bà Trưng, Phường 06 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 5.265.975

585 8092179366 KURIHARA TAKAAKI Tòa nhà Somerset, 21-23 NTMK, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 5.264.977

586 3600960416 Kim Tae Dong A2-309 Khu căn hộ Cantavil, , TP Hồ Chí Minh 5.261.387

587 8078196881 Phan Thanh Nhuận Căn hộ 12A.06 Chung cư Citrine, 127 Đường Tăng Nhơn Phú, 
Khu, Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh 5.253.113

588 8415683862 SHIU JIUNN JER Đường số 4, KCN Nhơn Trach 3, Giai Đoạn 2,X.Long Thọ, 
Nhơn T, Xã Phước An, TP Đồng Nai 5.241.884

589 8359824073 Tao ZhiXiang Khách sạn Hoa Đệ Nhất, ấp 5, Xã An Phước, TP Đồng Nai 5.226.980
590 3601255093 Kuang Quing KCN Bàu Xéo, , TP Đồng Nai 5.220.935
591 8103997359 Phạm Văn Danh 1619/15 Phạm Thế Hiển, Phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh 5.205.828

592 8328499183 TAKAHASHI HITOSHI 22-22 bis Lê Thánh Tôn, Phường Đa Kao(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 5.147.190

593 3600578486 Nguyễn Thế Truyền 75 Man Thiện, Tổ 1A, Khu phố 5, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí 
Minh 5.135.788
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594 8537949083 KENSUKE ITOH Lô 517, đường 13, KCN Amata, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai 5.089.358

595 8115198304 LI PING HUA KCN Bàu xéo , Xã doi 61 ,Huyen Trang Bom, Xã Đồi 61(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 5.033.452

596 8592131669 SUNG SEUNGHYUN 3B, KCN Long Bình (Khu Công Nghiệp Amata), Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 5.031.677

597 8060335407 - Huỳnh Tấn Lộc 21/7 Hồ Văn Đại, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 5.000.000
598 8471336622 KANEDA MASANORI Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 4.986.602

599 8746942042 FAN GUOFENG Số 8, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 4.965.228

600 8277593869 WANG BING Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, Thị trấn Trảng Bom(Hết hiệu lực), 
TP Đồng Nai 4.910.554

601 8349579658 SHALINI PATHAK 803 Chung Cư Thanh Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 4.826.546

602 8575493210 Bae SeongMok Công ty Tae Kwang Vín Industrial KCn Biên Hòa, Phường An 
Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 4.803.334

603 8345549356 MASHIMO MITSUO 601,Tòa nhà Rainbow, 7 Triệu Việt Vương, Phường Bạch 
Đằng(Hết hiệu lực), TP Hà Nội 4.800.181

604 8338104959 Nguyễn Minh Đức Tổ 4, Khu phố 3A, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 4.791.926
605 3600996162 Phạm Đăng Phương 61/6 KP 9, Phường Tam Hiệp, , TP Đồng Nai 4.765.300

606 8101840200 YOKOTA TAKEHIKO 24, Thi Sách, Phường Bến Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 4.764.375

607 8474837419 Trang Văn Phước 106 Phan Đình Phùng, Phường 4(Hết hiệu lực), TP Cần Thơ 4.693.031
608 8612573386 PHÙNG VĂN BẨY TDP MY ĐIỀN 2, Phường Nếnh, Bắc Ninh 4.671.153

609 8040725166 Reyes Ritche Đường số 5 , KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP Đồng 
Nai 4.660.790

610 8338630750 Kaizu Toshiaki Số 42, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 4.611.759

611 3700661064 VIROJ KEERIN Khách Sạn Đồng An, Đường số 1, KCN Đồng An, , TP Hồ Chí 
Minh 4.600.961
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612 8018049667 Phạm Minh Tuấn Tổ 2, Khánh Long, Phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh 4.585.744
613 3601084088 Mai Văn Bé Khu phố 3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 4.583.546

614 8392757272 Yasuo Shigeyama Phòng 19H Cao ốc Pasteur, số 127 Pasteur, Phường 06 (Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 4.498.024

615 8414816012 Lu Yuan Số 1603 Tower 3, Phường Bình Trưng Tây (Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 4.491.375

616 3601205342 Nguyễn Thị Lắm 8A đường CMT 8, P Quyết Thắng, , TP Đồng Nai 4.472.231

617 8393273059 Miwa Kazuhiro 12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 4.466.744

618 0305476121 Nguyễn Thị Vi Minh 5/5 Võ Trứ, Phường 9, TP Hồ Chí Minh 4.466.171

619 8547145980 KOICHIRO 
SANEMATSU

Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 4.450.501

620 8889976794 ZHOU XIWEN Số 8, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 4.444.202

621 3600911909 Nguyễn Huỳnh  Mai 
Khanh

68 Tổ 5 Khu Phước Hải , TT, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai 4.430.930

622 8490497350 KENJI URIO N3-2 KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 4.404.750

623 8343877376 WANG SHIRONG Lô 230, Khu Công nghiệp Amata, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai 4.395.037

624 3601585567 Tiết Ngọc Hoà 4/14, TỔ 20, KHU PHỐ 6, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 4.389.000
625 8519868723 HÀ CHÍ THANH Buôn Ba Na, Xã Ea Rốk, Đắk Lắk 4.381.209

626 3600563507 Nguyễn Văn Soái 4 Lô E CX 46 Suối máu - P.Tân Tiến, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai 4.373.129

627 8085061099 Lý Thái Hồng Minh 420/20/19, Tổ 116, Khu phố 11, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai 4.350.954

628 8389148506 NGUYỄN THỊ HUỲNH 
TRANG F1 KP2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 4.346.245

629 8575497617 Gu BonSeok Công ty Tae Kwang Vina Industrial KCN Biên Hòa, Phường 4.326.295
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Trấn Biên, TP Đồng Nai

630 8414553765 Collin Thierry Henri Marie Phòng 1601, lầu 16, Sailing Tower, số 111A, Pasteur, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 4.273.964

631 8399062590 RYOJI KATAOKA 103 Ton Dat Tien, Phường Tân Phú(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 4.262.443

632 8878789746 Fukahori Kensaku 159 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, TP Hồ Chí Minh 4.261.750
633 8812727001 TANG ZONGLEI 253, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP Đồng Nai 4.225.518
634 3601070582 Hà Quang Chấn K1/113B, Tân Bản, Bửu Hòa, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 4.213.184
635 3601166090 Phạm Thanh Quảng 236 QL 15, KP3, Thống Nhất, , TP Đồng Nai 4.212.649
636 8025027914 Nguyễn Đăng Học Tổ 5 - KP 3 - P.Tân Hiệp, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 4.161.106

637 8041831865 Võ Lộc 102/17A Âu Dương Lân, Phường 3 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 4.158.042

638 8648255683 Tan Chin Lee Số 16, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 4.140.223

639 8041530699 CHUN KIA HUEY CÔNG TY TNHH DINH DƯỡNG á CHÂU (VN), Xã Bắc 
Sơn(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 4.115.447

640 8767039642 XIA YINGYONG Số 8, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 4.084.882

641 3601698306 Lê Bảo Thanh SỐ NHÀ 509/11, TỔ 8, KHU PHỐ 2, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai 4.083.450

642 8301379964 FUJITA KOI CHI A1-40.OT.12B tòa AQUA 1, Golden River (Vinhomes Bason), 
số 2, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 4.079.021

643 8401249831 JIANMING ZHANG Tầng 21, Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 4.072.898

644 3601548477 SHIN MOO HONG Villa 17, Khu biệt thự LakeView, Phường Long Thạnh Mỹ (Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 4.020.625

645 8447420425 MANO SHIGEKI KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP 3.980.908
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Đồng Nai

646 8131059178 KUO,CHIH LIANG KCN BàU XéO,ĐồI 61,TRảNG BOM,ĐồNG NAI, Xã Đồi 
61(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 3.978.928

647 8530400696 Srikanth Gannerkote Lô 29, KCN, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 3.977.750

648 0700282310 KIM DONG SUK KTX Công ty cp đồng kỹ thuật korea VN, Phường Đồng 
Văn(Hết hiệu lực), Ninh Bình 3.969.875

649 8610741250 YURIE YAMAMOTO KCN NHƠN TRẠCH III - GIAI ĐOẠN 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 3.949.620

650 3602955651 Đỗ Xuân Bích 1/69 HOÀNG VIỆT, TỔ 1, KHU PHỐ 1, Phường Tân Sơn 
Nhất, TP Hồ Chí Minh 3.947.125

651 8183320048 TRẦN THỊ THANH MAI 201/36C HOÀNG VIỆT, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí 
Minh 3.947.125

652 8784674041 MATSUNAGA 
TAKAHIRO 40/8 Pham Viet Chanh, Phường 19, TP Hồ Chí Minh 3.935.762

653 8494119399 YAMAMOTO HIROSHI 17-19-21 Ly Tu Trong, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 3.935.433

654 3600989630 Nguyễn Võ Hồng Vân 7/9A- Xã Hoá An, , TP Đồng Nai 3.873.788
655 3600545635 Phạm Văn Phủ 201/1 _ KP2 _ P. Tân Hòa, , TP Đồng Nai 3.859.295

656 8123201487 JUNG NAM CHUL Cty  TNHH Oto Vina, KCN Nhon Trach 5, Nhon Trach, Dong 
Nai, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 3.835.510

657 8136145166 SHINZATO YASUHARU Phòng 203, Số 17/19 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 3.826.078

658 8119817146 Trần Mạnh Hòan 105/40/11, đường 8, tổ 7, kp ích thạnh, Phường Trường Thạnh, 
TP Hồ Chí Minh 3.807.300

659 8540208511 MICHAEL DUC-HIEN 
TRINH

Đường 3B, KCN Long Bình (Khu Công nghiệp Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 3.794.521

660 8003343296 Đặng Đình Đạo 170/26 Lê Đức Thọ, Khu phố 28, Phường An Nhơn, TP Hồ Chí 
Minh 3.787.350
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661 8322102353 HUANG CHEN YI Công ty TNHH Nishoku Technology VN, Xã Cẩm Đông(Hết 
hiệu lực), TP Hải Phòng 3.785.035

662 8086021677 JIANG ZHI XIONG KHU CONG NGHIEP BAU XEO, Xã Đồi 61(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 3.783.421

663 8006095475 Huỳnh Văn Đồng 106 Võ Thành Trang, P. 11, , TP Hồ Chí Minh 3.779.715

664 8569022012 PIOT CHRISTOPHE 
BERNARD

Số 11 Đường 30, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 3.718.795

665 8324575108 CHEN HUNG SEN ấP TÂN ĐạT - Xã ĐồI 61 - TRảNG BOM - ĐồNG NAI, Xã 
Đồi 61(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 3.715.250

666 3600620610 Nguyễn Văn Hải 28/2B khu Phước Hải, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 3.674.185

667 8102587448 Chou Wu Yi Lô I, 21D, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 3.672.704

668 8397023282 Kondo Atsushi Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 3.671.448

669 8563581261 KOTARO KITAMURA Số 12, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 3.667.645

670 8006095605 Phạm Đăng Tài 34/29B KP. Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí 
Minh 3.635.871

671 8310048983 Tommy Lee Bibb Lô II-15 KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 3.622.919

672 8031170983 Chu Huy Bính 611 ấp bến Cam, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 3.620.847

673 8365189849 Junji Arai Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, Giai đoạn II, Xã Phước An, 
TP Đồng Nai 3.605.455

674 8355230449 Yamada Soichiro 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 3.545.811
675 8282504279 NGUYỄN THỊ ĐOÀN 268 Ấp 1, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 3.536.908
676 8518179671 Võ Thị Châu 1455 đường 3/2, Phường Dầu Giây, TP Đồng Nai 3.536.750

677 8647626261 NGUYỄN THỊ ÁNH 
NGUYỆT 218/4 KP2, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 3.528.884
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678 8299272682 TĂNG NGUYễT KP8, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 3.515.750

679 8131709940 Bùi Tấn Lộc 52 đường 35, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Tây (Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 3.510.650

680 8496473074 INA KLASSEN Lô 240, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 3.472.023

681 3601214298 Lê Thân Từ Khương ấp 1 Thạnh Phú, , TP Đồng Nai 3.467.625
682 8266431030 Đào Minh Đệ Thôn Phụng Tường 2, Xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk 3.440.215
683 3601572575 Phan Trọng Đạt Tổ 6B, KP5, Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai 3.418.331
684 8848547732 MIN ZHIGUO Lô M1-M5 KCN Dầu Giây, Phường Dầu Giây, TP Đồng Nai 3.409.023

685 8304452147 CHANG JUNG HSING KCN Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Xã 
Phước An, TP Đồng Nai 3.396.529

686 8874034092 Kato Kenji KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 3.369.217

687 8746942116 LUO ZHIHUA 15 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí M, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 3.342.645

688 8598001169 SHIRO TOSHIAKI Toà nhà căn hộ cho thuê ABC's Condo số 61/1 Nguyễn Cửu 
Vân, Phường 17(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 3.342.500

689 8392763893 Hà Thị Hữu TỔ 9, KHU KIM SƠN, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 3.320.601

690 8409377539 Dominik Woeffen Lô 240, Đường số 12, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 3.303.738

691 8516835536 Lê Hoàng Hưng Biệt thự LCT2-DL01 Lô TT56-1 Khu Đô thị Vinhomes Thăng 
Long, Xã An Khánh, TP Hà Nội 3.301.385

692 8496720319 ANTONIO ESPADA CID P.R301 , toà nhà TTDV AMATA - CTY DELOITE, Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai 3.296.641

693 4000506957 Bùi Xuân Thành 127 Lê Đình Lý, , TP Đà Nẵng 3.243.208
694 8102397020 Wang Tien Sheng Long Thọ,Nhơn Trạch,Đồng Nai, Xã Phước An, TP Đồng Nai 3.234.005
695 3601244616 Ngô Hoàng Anh Kiệt 4/1 Đỗ Văn Thi-Tân Giám-Nhứt Hòa, , TP Đồng Nai 3.232.687



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

696 8882394797 ZHU DAWEI chung cư Pegasus, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai, 
Phường Quyết Thắng, TP Đồng Nai 3.187.376

697 8103014552 LU WEN SHIH Lô C3-C4, Chung cư An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 3.184.144

698 3600902950 Lê Xuân Thủy 52+53+54, tổ 13, khu phố 4, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 3.151.000

699 8416583645 OTA SHOGO TẦNG 9, THE LANDMARK, 5B TÔN ĐỨC THẮNG, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 3.135.826

700 8057647237 Lê Phước Hòai An 662/25 Bùi Đình Túy, Phường 12(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 3.132.531

701 3601137741 Trần Văn Cửu 189/62 Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai 3.118.899

702 3601877520 Mai Phước Đức 1/70 Đường Trục, Tổ Dân Phố 65, Khu Phố 4, Phường Bình Lợi 
Trung, TP Hồ Chí Minh 3.106.645

703 8009018207 Đặng Trung Nghĩa 75 NGÕ 95 VŨ XUÂN THIỀU, Tổ 9, Phường Phúc Lợi, TP Hà 
Nội 3.095.047

704 8241822441 HOÀNG SƠN 15K/1, TỔ AK, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 3.093.018

705 0308061679 Nguyễn Hải Hà 214/58/7 Nguyễn Oanh, Khu phố 31, Phường Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh 3.091.528

706 8320515059 LIN PEI YIN KCN Bàu Xéo,Đồi 61,TRảng Bom,Đồng Nai, Xã An Viễn, TP 
Đồng Nai 3.088.398

707 8537719241 SHIONOME TAKASHI Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 3.078.375

708 8352034005 TAKANORI SUZUKI Ruby1, 1805 SaiGon Pearl, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 3.074.964

709 3701170125 Đỗ Minh Huân 2/28B Bình Đức, Bình Hoà, , TP Hồ Chí Minh 3.063.089

710 3601614218 GU XIAO JIAN Số 38 A9, Khu dân cư An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 3.059.109

711 8475467721 NGUYEN NGOC HUU 
NGUYEN

498/39, LE HONG PHONG, Phường 01(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 3.034.679
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712 3601200496 Wu Chi Feng Đường số 2 - KCN Hố Nai 3, , TP Đồng Nai 3.013.500
713 3601200513 Lai Mei Hui Đường số 2 - KCN Hố Nai 3, , TP Đồng Nai 3.013.500

714 3601062951 Liang  Xiao Hui đường số 6, KCN Tam Phước, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai 3.001.478

715 3601238651 Cao Ngọc Đức 35/C1 KP 1, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 2.981.526
716 8874034078 Osakabe Takeshi KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 2.970.816
717 3601358959 Trần Phương 4/3 cư xá 120, P.Quyết Thắng, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.970.341
718 8105775111 Jung Rae Won Cty TNHH OTo Vina, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 2.960.955

719 8915493933 PRUTTHIPBOONTHAM 
SAMINEE KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 2.960.467

720 8503080479 Huỳnh Thị Thanh Thúy 256/89 HÀN HẢI NGUYÊN, TDP.13, KP.2, Phường Bình 
Thới, TP Hồ Chí Minh 2.955.032

721 3601151217 Trần Đức Tuấn KP 1 Phường Tam Hòa, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 2.938.200
722 3601282072 Lê Đức Hoà B3 Nơ 19 đô thị mới Định Công, P.Định Công, , TP Hà Nội 2.936.229
723 8399044721 CHANG WEN CHUN Số 6 Đường 9A, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.933.967

724 8132148455 CHEN HONG KCN Bàu Xéo,Đồi 61,Trảng Bom,Đồng Nai, Xã Đồi 61(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 2.918.890

725 3601363765 Nguyễn Văn Thanh Son R 89- KP7, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.917.861
726 3602401290 Lê Thị Thương 50/8, TỔ 6, KHU PHỐ 2A, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 2.904.935
727 3601342596 Nguyễn Văn Thông Số 28, Phường Thanh Bình (Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2.885.921

728 8365189817 Hirohito Maeda 85/89-85/49B Phạm Viết Chánh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP 
Hồ Chí Minh 2.873.063

729 8328019302 Chang Keng Wei KCN bàu Xéo,Đồi 61,Trảng Bom,Đồng Nai], Xã Đồi 61(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 2.864.240

730 8133775441 MaSaYa YaMada Takahashz 3180,Kikugawa city, Phường An Phú (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 2.853.031

731 8059671884 Văn Kim Chi 83/3, khu phố 3, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 2.847.731
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732 8109871916 Takeshi Imamura 26A Le Thanh Ton, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 2.832.283

733 3601239140 PHẠM THỊ HÀ 220/50A/34C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP 
Hồ Chí Minh 2.832.000

734 8637822387 CHUANG SHU FEI Xã Hố Nai 3, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2.826.600

735 8310221042 AMANDA ANN BOGAN 215B10 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 2.822.627

736 8462663398 KIM IL NAM Ấp 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 2.812.440

737 8086970234 LIANG CHAI YIN NHA NGHI NGUYEN HONG AN, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 2.802.140

738 8059246632 DƯƠNG THị LAN 120/47, KP6, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 2.800.000
739 3601114261 Hoàng minh Tiềm 272D/27 kp2, P.Tam Hiệp, , TP Đồng Nai 2.798.693
740 3601103051 Jia Yi Qun KCN Bàu Xéo, , TP Đồng Nai 2.798.131

741 8581157859 ICHIKAWA TAKU 20/22 THI SÁCH, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 2.791.690

742 8520847333 TABE HIROSHI Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 2.789.641

743 3600970372 Nguyễn Hoàng Hùng I6/5 Lô I, cư x1 A42 - Nguyễn ái Quốc, , TP Đồng Nai 2.786.097

744 8281644026 Bharat Bhushan Nha so 1601, Ambar Court Apartment, Duong Vo Thi Sau, 
Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.776.873

745 3601012090 Đào Văn Khoa 84/2, KP. Long Điềm, Phường Long Bình Tân, TP Đồng Nai 2.766.439
746 8118758480 WU JEN FU Khu CN Sông Mây, Xã Bắc Sơn(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2.737.642

747 8524353078 ARAI TOSHIYA 128/7/12 Đường Trấn Quốc Thảo, Phường 07 (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 2.735.200

748 3600585765 Nguyễn Văn Trọng L5-37.OT11 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 
Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh 2.731.750

749 8069263186 KOO WON HOEI LONG BÌNH - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI, Phường Biên Hòa, 2.722.403
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TP Đồng Nai

750 8119974188 MASAHIRO NASU Lô 202 đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 2.710.113

751 8401022799 Watanabe Kei 10C2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 2.700.213

752 3601454490 Nguyễn Minh Bạn E92, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai 2.695.848
753 3600981906 Hồ  Xuân Thịnh ấp 1B Phước Thái, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 2.687.895
754 8065011075 Nguyễn Minh Trung Hiếu ấp Long Chiểu , Long Tân, , TP Hồ Chí Minh 2.687.434

755 8340900154 LÊ THị LINH XÓM KHÊ THÀNH A, THÔN CỔ LŨY, Xã Tịnh Khê, Quảng 
Ngãi 2.683.803

756 8063814253 LIU YU MEI Nhơn Trạch,Đồng Nai, Xã Phước An, TP Đồng Nai 2.676.096
757 8362850362 KOBAYASHI AKIHIRO Đường D1, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 2.673.686
758 8322755384 SUGAYA KYOSUKE KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 2.668.250

759 3602483381 Trần Thị Nguyệt 322/1 QL1A, tổ 6, KP1, Trung Dũng, Biên Hòa, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai 2.662.565

760 3601592395 Lê Xuân Thịnh 994B/33G Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 16, Phường Tân Mỹ, TP 
Hồ Chí Minh 2.662.211

761 3600806911 LEE SUNG KI 79B Tổ 25, khu Phố Hương Phước, Phường Tân Vạn, TP Đồng 
Nai 2.620.800

762 8399942323 NOHARA SEIJI Lô 239-241, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 2.618.610

763 8444402467 Hiroshi Yamamoto 99, Pasteur, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 2.609.288

764 8318956296 Herry Theng J1 Metro Indah III block C27 RT 001/RW 004, Papanggo, Tg 
Pri, Phường Thống Nhất(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2.591.929

765 3600873932 KEI JI MATSUNO 99 Pasteur, , TP Hồ Chí Minh 2.587.131

766 8551591882 OKABAYASHI KEI Khu công nghiệp Loteco, QL15, Phường Long Bình, Biên 
Hòa,Đồn, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 2.583.713
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767 3600587762 JIANG YU XIANG 15A/40 Lê Thánh tôn, , TP Hồ Chí Minh 2.518.249
768 8136162002 SATO HIROYUKI ???ng s? 2, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 2.517.791
769 8923572970 HARCARIK JOZEF 13, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 2.516.635
770 8003694248 Nguyễn Văn Toàn B5/26 ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh 2.499.257
771 3600687439 Ngô Tuyết Ngọc Tổ 8 Bình An 1 Hòa Cường, , TP Đà Nẵng 2.492.739
772 3602565098 HARUMICHI UTO Đường 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 2.483.285
773 3600660959 Tô Đình Hoàng Vũ 391 QL1, Cam Thuận, , Khánh Hòa 2.478.000
774 8393496376 KAWAKAMI YOHEI KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 2.452.837

775 8338620664 KAWAMURA AKIHIRO Topaz 2,lầu 504, căn hộ Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 2.441.874

776 0309166787 Trần Anh Tuấn 31/3/5 Nguyên Hồng, Phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh 2.436.000

777 8496109999 HISATO MATSUURA Lô 101/1 Đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 2.419.967

778 8379537359 Vũ Anh Hoàng 23-25 Đường Đ7 Khu biệt thự Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu 
Cản, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh 2.402.400

779 3600982787 Mai Văn Thành 23 tổ 6 ấp 1 xã An Phước, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 2.380.833
780 3600984079 NGUYỄN VĂN TÚ C 73B, TỔ 31A, KHU PHỐ 5, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.380.833
781 3601136258 Phạm Ngọc Huân 70/2 KP3 Tân Biên, , TP Đồng Nai 2.376.330
782 3600657829 Vũ Đình Anh 20/39A KP.4, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 2.347.364

783 8349378253 MIZOI MASAYUKI Số 240, đường 12, KCN Amata, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai 2.344.153

784 3601112056 Lê Quý Hồng 64 N2, KP7, Phường Thống Nhất, TP Đồng Nai 2.336.389
785 8093414573 Yashima Katsumi 99 pastuer, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 2.330.844

786 8767039635 LENG CHUANHUI 15 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, 
Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 2.320.764

787 3600553756 Trương Văn Xiển Số 24/20 QL 1 Biên Hòa, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.310.924
788 8883370277 Toda Hironobu KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 2.290.196
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789 8342101358 MANABU NISHI 101 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 2.288.462

790 3601284055 Huỳnh Văn Muộn Số 50/24, Tân Thới Nhất 11, khu phố 40, Phường Đông Hưng 
Thuận, TP Hồ Chí Minh 2.262.040

791 8377751438 LI YING YUAN Công ty TNHH ắc quy CSB Việt Nam, Xã Phước An, TP Đồng 
Nai 2.261.866

792 8473058882 Chang Chia Min Đường 4A, KCN Amata, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 2.260.650
793 8458681108 TETSUYA KUMA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 2.247.914

794 8647117987 Ngô Hoàng Khánh 
Nguyên ., Phường Cát Lái(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 2.240.843

795 8069186799 NGUYễN CHí VIễT 105/4 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, TP Hồ Chí Minh 2.236.003
796 3601703725 Võ Tuấn TỔ 5C2, KHU PHỐ 5, Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai 2.231.431

797 8444224768 DIRK OSEAS SCHEU Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 2.222.874

798 8462219136 TOMOYUKI 
SHIMOZURU

Công ty TNHH YKK Việt Nam - Nhơn Trạch, 3-16A KCN BH 
II, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 2.216.384

799 8118758498 WU HSIN HSIEN Khu CN Sông Mây, Xã Bắc Sơn(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2.190.091
800 8118758508 WU MING HSUN Khu CN Sông Mây, Xã Bắc Sơn(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2.190.091
801 8105775136 Lee Hyung Gyun Cty TNHH OTo Vina, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 2.167.066

802 8408255993 ONUMA SATOSHI 22 Bis Lê Thánh Tôn,, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 2.160.163

803 8045541099 Li Xiao Hua D10/89q, Quốc Lộ 1a Tân Tạo, , TP Hồ Chí Minh 2.148.014

804 8319142892 USAMI KOJI 9E1-3 ( 3J2-05), sky garden 3, Phu My Hung, Phường Tân 
Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 2.147.478

805 8883370189 Moriyama Hiroaki KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 2.144.639
806 8781792449 Ota Makoto KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 2.138.414
807 8351221355 Chuang Chung Wei KCN Bàu Xéo,Đồi 61,Trảng Bom,Đồng Nai, Xã Đồi 61(Hết 2.113.087
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hiệu lực), TP Đồng Nai

808 8883370238 Kazami Jun KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 2.100.017
809 8298743071 NGUYễN HảI HOàI TỔ 5, ẤP ĐẤT MỚI, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 2.092.114
810 8760909826 HUANG TSUNG YEH Lô số 4, đường 5C, KCN 2, Thị trấn Hiệp Phước, TP Đồng Nai 2.078.038
811 0306649144 Vũ Quang Anh P802 NHÀ A2 DÂN PHỐ 06, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội 2.070.934

812 8325758601 Takaaki Nakamura Saigon View President, 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 2.055.364

813 8408615195 Nguyễn Ngọc Khánh Tỉnh lộ 768, tổ 10, ấp 6+7, Xã Thiện Tân(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 2.033.428

814 8456492842 HATTORI TOMOYA KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 2.025.784

815 8399096568 DANIEL WINKLER Phòng 901, số 45, Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 2.017.209

816 8371200755 DENIS WINNEMUND Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 2.016.350

817 8371291086 STEFAN JUDENMANN Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 2.016.350

818 8397648340 JENS EGON VOIGT Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 2.016.350

819 8371301785 HEIKO 
SCHINDELDECKER

Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 2.013.184

820 8371289545 GERHARD RIEGER Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 2.011.800

821 8371293340 MICHAEL KNOGL Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 2.011.800

822 3600789818 Nguyễn Ngọc Sơn 8, tổ 20, kp.6, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 2.002.488
823 8402042318 NISHI MASATO 99 Pastuer, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.998.354

824 8437761962 HASHIGAMI MAKOTO 13B6 International Plaza, 343 Đường Phạm Ng? Lão, Phường 
Phạm Ngũ Lão(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.992.663
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825 8399601563 YOSHIMURA 
KAZUTAKA

D504 Manor 2-91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 1.982.118

826 8088483412 NGUYễN THị THUậN K1/62A - TÂN BảN, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 1.973.970
827 8041091635 NGUYễN HOàNG HIệP tổ 9 khu phố 18, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.969.000
828 8458968686 MASAYOSHI TOKIOKA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 1.946.588
829 3600931285 KWON YOUNG SOOL Ấp 5, Xã Thạnh Phú, TP Đồng Nai 1.932.709
830 8006465461 Hùynh Tuấn Kha 373/47/3 Lý Thường Kiệt, P9, , TP Hồ Chí Minh 1.927.511
831 8553611541 KIM HAK SIK 2A1-2 Sky Garden KP3,, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh 1.922.234
832 8241819167 MAI HOÀI THANH 41A1 TỔ 1, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 1.898.484

833 8079978200 Liu Pin Yu Lô 1 Đường số 5A KCN Nhơn Trạch II, Phường Nhơn Trạch, 
TP Đồng Nai 1.870.774

834 3600583616 HSU, CHIH-CHENG 39 KCN Biên Hoà II, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.864.500
835 3601388985 Trương Thanh Vân K2/238B ấp Tân Bình, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 1.859.760

836 8395641251 TENG CHING HSIANG LÔ C3-C4, CHUNG CƯ AN BìNH, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 1.856.968

837 8116101900 HIROAKI TANIYAMA Căn hộ số 13-06, Cao ốc An Cư, Khu đô thị An Khánh, Phường 
An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.856.202

838 8326057694 Nguyễn Thị Thoa No01-LK52, Khu đất dịch vụ LK27, Lk28, Phường Dương Nội, 
TP Hà Nội 1.855.845

839 3600801014 Trần Minh Tấn 62/36 Đường 30 /4, , TP Đồng Nai 1.851.155
840 3601248515 Trần Việt Hùng 156 Mai Hắc Đế, , Đắk Lắk 1.828.139
841 8001606983 Nguyễn Khương Minh 10G - KP5, Phường Tân Thuận Tây, TP Hồ Chí Minh 1.823.305
842 3601157321 Hsu Shu Min Đài Loan, , TP Đồng Nai 1.823.103

843 8495651020 MAMORU TAKIZAWA Căn hộ 508, 22-22 bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.820.042

844 8704445338 Nishi Yasumitsu LP 2604-Vinhomes Central Park, 720A Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, TP Hồ Chí Minh 1.799.947
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845 8885120113 Watanabe Katsuhiko KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 1.779.710
846 8885120096 Watanabe Hiroshi KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 1.771.972

847 3601211963 Đinh Ngọc Hoàng Hiệt Tờ số 45, thửa số 75, tổ 1, KP Tân Cang, Phường Phước Tân, 
TP Đồng Nai 1.769.140

848 8885120145 Iinuma Yuki KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 1.768.519
849 3601909941 Trần Ngọc Phong D46/12, KP 3, Phường Thống Nhất(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 1.767.135

850 8361109560 ZHUJIN RUI KCN Bau Xéo,éoi 61,Trang Bom,éong Nai, Xã Đồi 61(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 1.765.424

851 8343263030 Watabe Atsuhiko 22-03 Sarphire 2 , saigon Pearl ,92 Nguyen huu canh, Phường 
22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.763.908

852 8116989443 HÀ THỊ TRÀ MY 123/11, Nguyễn Công Trung, Phường 3(Hết hiệu lực), Tây 
Ninh 1.762.530

853 8048271468 Lưu Thị Hương 824c, tổ 40, khu phố 5A, Phường Long Bình(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 1.760.272

854 3601699645 Makoto Takeuchi 127, Pasteur, Phường 06 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.750.000
855 3601323321 Phạm Minh Phát Ấp 3, Xã Phước Bình, TP Đồng Nai 1.744.977

856 8078986745 Kim Min Young Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd, NM Điện c, 
Xã Đại Phước, TP Đồng Nai 1.744.911

857 8626132399 MATSUBARA HIROAKI Đường số 3, Thị trấn Hiệp Phước, TP Đồng Nai 1.744.596

858 8084088348 Trần Hùng 06 Hàn Thuyên, Phường Bình Thọ (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 1.736.459

859 8031827796 NGUYễN Hà ANH G59, Tổ 22, KP7, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.733.501
860 8030943768 Chen, Ying-Jen F23A, Khu phố 5, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 1.730.713

861 8365588956 LEE CHEN CHANG LÔ C3 - C4, CHUNG CƯ AN BìNH, Phường An Bình(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 1.724.500

862 8365189976 HARADA YOSHIHIRO 10B1 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 1.724.164
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863 8338630736 IKEDA NAOTAKA KCN Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Phường Dầu Giây, TP Đồng 
Nai 1.722.130

864 8329397963 IKEDA MASAMI 8A/E13 - Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 1.711.498

865 8458681115 TOKUJI FUJIWARA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 1.708.870
866 8209940909 Hồ Đắc Công Luận 164A Phan Chu Trinh, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 1.704.295
867 8889946221 KEZIBAN ALI Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 1.703.359
868 3600707269 HUANG, KUO CHENG Lô VIII-1 Đường Chợ Chiều, ấp Thanh Hoá, , TP Đồng Nai 1.703.166

869 8305853494 Tomoaki Takahata G23-15, The Manor II, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 25(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.695.448

870 8682885029 Lim Teck Leong David 05 Đường 4A - KCN BIên Hòa II, Phường Long Hưng, TP 
Đồng Nai 1.673.993

871 8825671973 LIM SIOH TIN AMY Số 05 Đường 4A - KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, 
TP Đồng Nai 1.673.993

872 8825671998 LIM POH TIN EILEEN Số 05 Đường 4A - KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, TP 
Đồng Nai 1.673.993

873 8825672014 LIM KWEE TIN ESTHER Số 05 Đường 4A - KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, 
TP Đồng Nai 1.673.993

874 8825720363 LIM TECK HOCK 
DANIEL

Số 05 Đường 4A - KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, TP 
Đồng Nai 1.673.993

875 8293669931 HIROAKI MATSUMOTO 15A/53 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 1.661.891

876 0309608435 Bùi Thị Thu Uyên 026 Lô 9 C/x Thanh Đa, P.27, Phường Bình Quới, TP Hồ Chí 
Minh 1.659.019

877 8051128690 Nguyễn Thị Ngọc Lê Thôn Viêm Trung, Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng 1.650.000
878 8534697631 Yoshiro Yamamoto 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 1.624.253

879 8051077414 Hira Shinji 46/10/32 Phố Nguyễn Cửu Vân, Phường 17(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 1.613.394
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880 8010244313 LÊ THị XUÂN 51B, tổ 8, khu phố 4, Phường Trảng Dài(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 1.608.494

881 3600563472 Nguyễn Thị Bạch Hường 71, QL1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 1.591.122
882 8103958920 Hoàng Văn Tú Tổ 12, ấp 5, Xã Long Thọ, TP Đồng Nai 1.587.473
883 8637800626 SHINICHI WATANABE Lô 8C, KCN Lotecco, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.587.169

884 8395641237 LU CHENG TSUNG LÔ C3-C4, CHUNG CƯ AN BìNH, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 1.582.705

885 8832233307 NAKAMURA 
TAKAHARU

2-1-42 Ishidakami cho, sabaeshi, Fukui ken, Phường Bến Nghé, 
TP Hồ Chí Minh 1.569.125

886 8007328059 Mai Văn Quỳnh 34/14,kp3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 1.546.382

887 8935199506 WOLFE MACEY 
GRACE

Lô M1-M5, Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, 
TP Đồng Nai 1.540.777

888 8888766699 Kaneko Yukihiro KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 1.528.237
889 8888766723 Ayuba Yuki KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 1.520.630
890 8888766667 Nasu Masayoshi KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 1.519.864
891 8888766628 Kubota Jiro KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 1.518.068
892 3601245345 Lý Ngọc Trân 503A Chung Cư Thanh Bình, P.Thanh Bình, , TP Đồng Nai 1.509.811

893 8041784541 NA YOUNG SIK SÔ 8, ĐƯƠNG 9A, KCN BIÊN HOà 2, Phường Long Bình(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 1.507.673

894 8647065351 RADOVAN KRELLA Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 1.501.908

895 8078196842 Phan Kim Toàn Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú B (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 1.501.733

896 8302743285 Lý Quốc Tùng 33/4 đường số 4, KP 19, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí 
Minh 1.498.000

897 3601116519 Nguyễn Hai 14 Đường số 2 ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, , TP Đồng Nai 1.473.708
898 8609620572 Nguyễn Dung Hạnh TỔ 1, Phường Phúc Yên, Phú Thọ 1.453.008
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899 8401632000 IWAMOTO KO Lầu 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.443.972

900 8528123124 GAO, JUNYI Tòa nhà Bitexco, Lầu 28, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.426.532

901 3601589642 Nguyễn Ngọc Duy Anh A3/20KP 10, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 1.425.283

902 3600790387 NGUYỄN THỊ THÙY 
TRANG 458/11 Tổ 15, KP2, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 1.422.761

903 8344093448 Wu Chia Kuang Lô I - 21D KCN  - HN - TB - DN, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), 
TP Đồng Nai 1.416.918

904 8108626559 NGUYỄN THỊ MAI 
HIÊN

Nhà TRọ Huỳnh Thị Ngọc Hương Tổ 5  Ấp Trầu, Phường 
Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 1.415.040

905 8312889741 Nguyễn Thanh Sơn 339 ấp 3, Lương Phú, Giồng Trôm, Bến Tre, Thị trấn Giồng 
Trôm(Hết hiệu lực), Vĩnh Long 1.414.011

906 8444402386 Sato Yosuke 99, Pasteur, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.413.408
907 8833512014 Shinkai Hironori 17 Võ Văn Tần, Phường 05, TP Hồ Chí Minh 1.407.137

908 3601374982 Nguyễn Mạnh Thắng 31B Tổ 10 Kp2 Phường Trảng Dài, Phường Trảng Dài, TP 
Đồng Nai 1.398.600

909 8325194183 YEH YUNG PAO LÔ C3-C4, CHUNG CƯ AN BìNH, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 1.374.579

910 3601363860 Liao Chih Chun Đường số 7, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 1.370.836

911 3601288645 Lê Văn Mậu 40/1/20, Kp9, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 1.367.818
912 3600920621 Bùi Văn Hạnh 163/16/10 QL 15 KP 2 phường Tân Tiến, , TP Đồng Nai 1.366.729

913 8399043848 TU CHAO CHI LÔ C3-C4, CHUNG CƯ AN BìNH, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 1.363.776

914 8518592222 Fuji Shinichi Ấp 3, Xã Phước An, TP Đồng Nai 1.363.556

915 8131248464 KATSUHIDE 
MOTOJIMA

Tầng 9, Tòa nhà Minh Long, 17 Bà huyện Thanh Quan, Phường 
06 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.357.977
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916 8364863208 LEO BOON WANG Tầng 21, Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.352.751

917 8393273041 Aoyama Masayoshi 15/1A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 1.350.650

918 3600738161 Dương Trung Trưởng 1A, Tổ 1, KP6, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.346.985
919 3600728205 Huang Ming Hui Cty johnson Wood, , TP Đồng Nai 1.342.317
920 8345008759 Takahashi Hidetoshi KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.342.064
921 2000465224 Ji Hyun Paeck xã Khánh An, , Cà Mau 1.332.628
922 3600622576 Nguyễn Tử Mục tổ 8C KP 5 P.An Bình, , TP Đồng Nai 1.324.365

923 3601255618 Trương Công Báu Số 090 Tổ 7 ấp Long Khánh 3, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai 1.316.076

924 8023378836 Nguyễn Văn Hải C2, Tổ 3, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, TP Đồng Nai 1.311.277

925 8916885820 TAKANO FUMIYUKI Khu Công nghiệp Long Đức, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai 1.307.008

926 8085524364
INDRAJITH 
AMARAWEERA 
KUMARASIRI

KCN BH1, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 1.298.366

927 8525542543 Fumiaki Yamasaki KCN Long Bình (Loteco), Quốc lộ 15A, Phường Long 
Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 1.295.788

928 8399062583 YUICHIRO NISHIHARA Lo C6B02-2, Khu do thi moi nam thanh pho, Phường Tân 
Phú(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.292.171

929 8062242444 GAO SHUANG XI D10/89Q Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 1.287.939

930 8549249343 Ján Kyzek Đường 3B, KCN Long Bình ( Khu Công nghiệp Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.280.107

931 8831838162 Sakai Yasushi 17 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, TP Hồ Chí Minh 1.279.783
932 8362850323 MORIYA KYOSUKE Đường D1, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 1.279.182
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933 3600622921 Trần Văn Thanh E19 tổ 8B KP 5 P.An Bình, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 1.275.808
934 8057187702 Hồ THị LAI 131 KP3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 1.274.513
935 3701244874 Nguyễn Hoài Nam 281/2/28 Bình Lợi, F.13, , TP Hồ Chí Minh 1.272.000

936 3600956480 Wang Chang Yeh Lô VIII - 1 KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 1.268.808

937 8515019020 TAKAHIRO TSUCHIYA KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 1.268.091

938 8450067249 Yotaro Kobayashi Phong 402,Hẻm 8/5 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến 
Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.261.711

939 8081331562 NGUYễN THị KIM 
HồNG 30/16, khu phố 3, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.254.813

940 8831838187 Morita Yusuke 17 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, TP Hồ Chí Minh 1.253.514
941 8471336647 HAKIAI KOJI Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 1.250.907

942 8447880630 MASAKATSU 
KAWAHARA

Nhà xưởng cho thuê 5-1, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã 
Bình An, TP Đồng Nai 1.227.199

943 8755884397 JUAN JOSE SUELVES 
OSORIO 53 Võ Trường Toản, Phường Thảo Điền, TP Hồ Chí Minh 1.221.441

944 8324043022 Trần Văn Sáu Khu phố 4, Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai 1.218.921
945 8055559754 Trần Thị Hoàng 345 Bạch Đằng, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh 1.210.413
946 8025978412 Nguyễn Thị Thu Lễ 10/2E Khu Phố 2, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 1.192.954
947 8003747475 Trương Văn Dũng 281/66/13 Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh 1.191.409

948 8436912986 Toru Umeki 20 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 1.189.327

949 8103384521 KIM HYUNG JOO 112/24, Hẻm 112, Khu nhà ở Nam Hào, Phường Phước Long A 
(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.174.619

950 3600826474 Lê Trần Thiên Lý 314, Kp2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 1.173.816

951 8086520676 RAMZULHAKIM BIN 
RAMLI

Căn hộ số A09-01, tòa nhà River Garden, Số 170 đường 
Nguyễn, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.155.309
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952 8006084339 Nguyễn Quang Dũng 9 Đường 7A, Khu phố 82, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí 
Minh 1.151.224

953 3601978053 Đoàn Trần Lạc XÓM 6 ,THÔN ĐÔNG YÊN 1, Xã Bình Dương, Quảng Ngãi 1.149.164

954 8448559525 Bellavere Nicola Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Phường Việt Hưng(Hết hiệu lực), 
TP Hà Nội 1.133.216

955 8609596577 OIWA YOSHITAKA The Pegasus Plaza, 53-55 Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 1.130.624

956 8016699613 PHạM THị HƯƠNG 
GIANG 06/B4 Tổ 1A KP 7, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.118.542

957 8303016652 TADOKORO 
KIYOTAKA

"6B3-17, SKY GARDEN 3, PHú Mỹ  HƯNG, P. TÂN 
PHONG, Q.7, Hồ C, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh

1.113.959

958 8760516504 TSUKASA TAKAHASHI LP04OT06, Toà nhà Landmark Plus, 720A Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường 22, TP Hồ Chí Minh 1.108.159

959 8119817435 SHOHEI ONISHI C-5-1 KCN LONG BìNH, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.105.953
960 8698861753 NOBUAKI TOMONARI Lô 8C KCN Loteco, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 1.094.974
961 3601213495 Trần Ngọc Châu 62/8 CMT 8, P Quang Vinh, , TP Đồng Nai 1.087.031

962 8348346241 KIMURA SHUHEI SKY GARDEN,20 LÊ THáNH TÔN, Phường Bến Nghé(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.086.212

963 8762287225 HU CHUANPO Nhờ chuyển Phòng 1124, Lầu 11,33 Lê Duẩn, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.081.415

964 8118635714 Huỳnh Ngọc Hiển Số 709 Quốc lộ 22 ấp Chợ, Xã Thái Mỹ, TP Hồ Chí Minh 1.080.741

965 8330531349 IKIHIKO ISHIDA 20 Le Thanh Ton, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 1.080.027

966 3602487097 Yamazaki  Yoshinori 6A3 - 13, Sky Graden 3, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 1.075.375

967 3602487114 Watanabe Masakatsu 6A3 - 13, Sky Graden 3, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 1.075.375
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968 8284012850 koshika satoru Căn 8A 4-4 sky garden 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân 
Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.075.375

969 8284012875 goto kenta Căn 9C5-16 sky garden 3,Phú Mỹ Hưng, Phường Tân 
Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.075.375

970 8284012882 taguchi masafumi Căn 11E3-18 sky garden 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân 
Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.075.375

971 8507865012 LE STEVEN Công Ty TNHH Phúc Trạch, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 1.062.782

972 8421666294 HIDEYUKI SAKAI Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 1.059.330
973 3601159600 Li Jin Ping KCN Amata, P Long Bình, , TP Đồng Nai 1.045.183

974 8038730024 Nguyễn Cao Tâm Phước B5-14, T6 CC B KDC Miếu Nổi, Phường 13(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 1.044.620

975 8086917061 Bùi Văn Mai Tổ 12, KP2, Phường Long Bình Tân, TP Đồng Nai 1.041.387
976 3601735050 Phạm Việt Phương 58/5 cmt8, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 1.032.885

977 8733321111 TANIGUCHI 
MITSUHIRO

SO 309, DUONG 9, KCN AMATA, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 1.029.250

978 8441558610 Morikoshi Kazuhisa Phú Mỹ Hưng - Tân Phong - Quận 7 - TP.HCM, Phường Tân 
Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.024.334

979 8119801019 Nguyễn Văn Vạn Định Tăng, Xã Định Tăng(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 1.000.500
980 8462663292 KIM YOUN SUK Ấp 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 994.469

981 8881323289 JIANG WEICHUN Phòng 1124, lầu 11, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 985.895

982 8448777192 Trần Hữu Định TỔ 9, KHU PHỐ TÂN HẠNH, Phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí 
Minh 985.568

983 8001605531 Đặng Thị Minh Nguyệt 128/21 Thích Quảng Đức, Phường Xuân An(Hết hiệu lực), TP 
Đồng Nai 985.246

984 2500313935 HUANG WEN SHOU Cty HHCN Lâm viễn Vĩnh phúc, , Phú Thọ 976.044
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985 8052940256 Nguyễn Hữu Toàn Thôn 7A, Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng 973.326

986 8342937142 FUJIWARA YOSHIHISA Tầng 12 Tòa Nhà Harbour View, Số 35 Nguyễn Huệ, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 969.392

987 8007331164 Phạm Hoàng Phương 326A Phạm Văn Thuận, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 963.432

988 8539438447 Nguyễn Minh Điền Phòng 06, nhà trọ, Tấn Đạt, Ấp Bàu Bông, Xã Phước An, TP 
Đồng Nai 962.288

989 3700431906 Hoàng Ngọc Dũng 7/5 Khu 2 - xã Chánh Mỹ, Phường Chánh Mỹ(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 962.059

990 8458968679 MITSURU SATO Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 953.600
991 3600791849 Hồ Thị Hường B42 Phan Chu Trinh Quang Vinh, , TP Đồng Nai 949.242
992 8069042645 Nguyễn Thị Thu Minh Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 949.242
993 8335419686 KIYOKAWA HIDEKI Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 934.395

994 8832999959 LYU HUI Phòng 1124,Tầng 11, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 926.340

995 3601146270 Phan Trọng Nhân 946A/6, KP3, P.Tam Hiệp, , TP Đồng Nai 924.789
996 8245056195 PHAN VĂN TRANG 61, CMT8, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 923.164
997 8421666336 ĐàO TùNG DƯƠNG Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 920.686
998 8825929541 PHAN THỊ MỸ HẠNH Thọ Lộc, Phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai 917.360
999 8122189607 Lê Thị Ngọc Thiệu Trung, Xã Thiệu Trung(Hết hiệu lực), Thanh Hóa 914.990
1000 3601192541 Nguyễn Thanh Tòng ẤP MỸ PHÚ, Xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp 908.772

1001 8006485323 Nguyễn Chấn Minh Đường số 16, D6.08 Tầng 7 Chung cư Midtown, KP6, Phường 
Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh 899.610

1002 8513544793 SEKHAR VENKATESH P. 301, Tầng 03,117 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 889.577

1003 8356002660 OKUBO MAKOTO Đường số 4 - KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 864.302
1004 8068522712 Nguyễn Tiến Vinh Hòa Hưng Cái Bè, Xã Hòa Hưng(Hết hiệu lực), Đồng Tháp 848.207
1005 8411393270 PHYU PHYU AUNG Lô 244, đường số 12, KCN Amata, Phường Long Bình, TP 846.879
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Đồng Nai

1006 8029666492 PHạM THế LạI 425/1-Tổ 18-ấp Bến Sắn, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 846.847

1007 0304950324 Lê Thị Ngọc Loan 2/21 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí 
Minh 842.218

1008 8332349624 Markus Kaier 216A32 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền (Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 841.479

1009 8609957061 NGUYEN NGOC HAI Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 833.317

1010 8845341645 ODA HIROSHI 22-22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 832.636

1011 8090135081 Trương Văn Tân 10/5 kiệt 35 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc (Hết hiệu lực), TP 
Huế 830.541

1012 3600997381 Trần Đình Tâm Tổ 06, Ấp Long Phú, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 830.127

1013 8082954182 Phạm Duy Phòng 1601, Tầng 16, Sailing Tower, 111A Pastuer, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 825.496

1014 3601155317 Yoo Kwang Nam 25-đường D4-P. Long Thanh Mỹ, , TP Hồ Chí Minh 820.750

1015 3601156014 Kwon JaeKyun 25-đường D4-P. Long Thạnh Mỹ, Phường Long Thạnh Mỹ (Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 820.750

1016 8443582129 TADASHI SAITO Lầu 28, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 820.430

1017 8714731049 UETSUKI NOBUYOSHI Phân KCN Nhơn Trạch 6A, KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, 
TP Đồng Nai 810.160

1018 3601140261 Đặng Trường Sơn Số 172, đường 17, KP5, , TP Hồ Chí Minh 810.152

1019 8132928744 KaKuSaKa YaSuO 99 Đường Paster, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 808.823

1020 8337563413 Kwon Dong Jin Số 4, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa- Đồng Nai, 
Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 805.195

1021 8883124257 Hui, Xuelin Căn hộ A-12.08 The Nassim, Đường số 11, Phường Thảo Điền, 
TP Hồ Chí Minh 802.360
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1022 8231687602 HUỲNH THỊ MỸ PHÚC 253A/TĐ ấp Tân Định, Xã Lai Vung, Đồng Tháp 801.674

1023 8046921142 Hsu Wen Jung C.Ty Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam 1, Phường Khai 
Quang(Hết hiệu lưc), Phú Thọ 801.259

1024 8046290472 Võ Văn Luông 1292 Tổ 7 Âp 5, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 800.969

1025 8392757321 Yamasaki Toru Tầng 12 Tòa Nhà Harbour View Số 35 Nguyễn Huệ, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 800.710

1026 3600905969 Nguyễn Thị Uyên Thư SỐ K338/54 HOÀNG DIỆU, TỔ 5, Phường Hải Châu, TP Đà 
Nẵng 799.338

1027 3600958449 SU- CHEN-HUNG Lô  29 KCN Bhoa 2, , TP Đồng Nai 795.550
1028 8458968654 FUTOSHI MURATA Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 781.444
1029 0306202525 URAKAMI ATSUSHI 12 Thái Văn Lung P.Bến Nghé, , TP Hồ Chí Minh 778.153

1030 8586963570 YOSHIKATSU TOYOTA ĐƯỜNG SỐ 4, KCN NHƠN TRẠCH III, GD2, Xã Phước An, 
TP Đồng Nai 764.575

1031 8094288152 Bak Su Geol ., Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 760.880
1032 0306126465 Lê Thị Mai Thảo 37/9 đường 10, KP4, Phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh 756.156
1033 3601189147 Nguyễn Thanh Hải 44/26HV, Khu Phố 5, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 748.498
1034 8612891798 Nguyễn Thị Trường An Tổ 6, Khu Phố 5, Phường Tân Hiệp, TP Đồng Nai 748.147

1035 8761646954 LU TIANXUAN Nhờ chuyển Phòng 1124, Lầu 11,33 Lê Duẩn, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 746.557

1036 3601238820 Nguyễn Ngọc Khánh Tổ 2, Phường Hội Phú, Gia Lai 735.088
1037 3600981920 LƯƠNG HUY SƠN Tổ 29, ấp 4, Xã An Phước, TP Đồng Nai 730.598
1038 8554199105 Masaki Kawamura Khu công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 730.134

1039 8460969038 TRẦN THANH TRÚC SỐ NHÀ 37/12/7, KHU PHỐ 4, Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ 
Chí Minh 725.555

1040 8424191049
SINGAN KUTTI 
ARACHCHIGE ASHAN 
CHINTHAKA 

13A, KCN BIÊN HòA II, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 724.466



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026
JAYATHILAKA

1041 3601757054 LÊ ĐỨC NAM Tổ 3, ấp Hàng Gòn, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 723.614
1042 8133210145 Đinh Thị Bắc 3/3C- Tổ 10- KP1, Phường Tân Hiệp, TP Đồng Nai 713.557

1043 3601248473 Trần Thị Mỹ Xuân C11, cư xá Bạch Đằng, P.Quyết Thắng, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 711.610

1044 8602985493 PAN CHENG CHI TAM HIỆP, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 710.388
1045 3601152235 Đỗ Văn Sâm 33/3Đ kp2, F.Tân MAi, , TP Đồng Nai 709.275
1046 8329396141 Kenji Kozai Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 705.701

1047 8333881302 CHANG BO JHIH CÔNG TY TNHH GROBEST LANDFOUND, Phường Trấn 
Biên, TP Đồng Nai 695.996

1048 8021426629 LIU YI SUNG AC 4-9 KP Green View, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 695.856

1049 8431808406 Masaki Miyamoto 22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 691.677

1050 8017997161 Trịnh Hồng Lam TỔ 8, ẤP 5, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 687.406
1051 8537387476 SPAGNOLO PAOLO Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 684.015
1052 8451181219 Lê Thị Phúc 136A LÊ SAO, Phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh 682.188

1053 8494119416 YAMAGUCHI TAKASHI G23-19 The Manor, 91 Nguyen Huu Canh, Phường 22(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 679.407

1054 8394015396 OTSUKA YOSHIAKI 99 Pasteur, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 678.907

1055 8670189725 MIMURO SHUNI CHI Đường số 2, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai 676.200

1056 3600960889 Phan Thị Thiêm 68, Kp 4, Phường Xuân Hoà, TP Đồng Nai 673.450
1057 8263190612 Nguyễn Trâm Anh 54/3 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 668.640

1058 8477009815 KIM MIN JAE CÔNG TY TNHH PHOSPIN, Phường An Hòa(Hết hiệu lực), 
TP Đồng Nai 658.435



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

1059 8439510795 Kohei Sakata Căn hộ số 2909, InterContinental Asiana Saigon Residences, 
Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 658.019

1060 8130633914 Lý Mai Lan AP BINH TIEN, Xã Xuân Phú, TP Đồng Nai 655.529

1061 8445838464 NGUYỄN THỊ NGÂN 
TÂM ĐƯỜNG 2, TỔ 3, ẤP 1, Xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai 654.049

1062 8048180612 Phạm Thị ánh Tuyết I4/2 đường Nguyễn ái Quốc, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 648.722
1063 3600984103 Lê Xuân Chiến TỔ 3, ẤP 3, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 645.398
1064 3600920798 Heu Ga Hong 9 A KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 644.821
1065 3601454613 Võ Văn Phước KP5, Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 637.073
1066 8458681147 TSUBASA ONISHI Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 636.493
1067 8284986028 Nguyễn Quang Hùng TỔ DÂN PHỐ 1, Phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng 631.161
1068 8313819338 NGũ Bá Hộ ấp 1, Xã Trị An(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 624.686

1069 8313819352 PHạM DUY HOàNG 
KHáNH ấp 1, Xã Trị An(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 620.669

1070 8504107243 Hà Văn Chung THÔN CHIỀNG, Xã Thiết Ống, Thanh Hóa 618.697

1071 8656403832 Nguyễn Thị Ngọc Lê Xuyên ĐÔng 1, Thị trấn Nam Phước(Hết hiệu lực), TP Đà 
Nẵng 613.500

1072 8490497382 TAKAHIRO ONOGI N3-2 KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 610.616
1073 3601304713 Huỳnh Văn Lưu 19 Khu phố 3, P.Bửu Long, , TP Đồng Nai 605.832
1074 8490497375 YUJI TAKAGI N3-2 KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 602.875

1075 8332349631 Lucia Ngoc Phuong 
Nguyen

92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 602.062

1076 8422467492 CHOU SHU HUA LÔ 8-2 KHU CÔNG NGHIễP Hố NAI 3, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 601.459

1077 8886075449 SHON PAN KYU 1509 Crescent Residence 1, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 599.658

1078 8309751574 KRISHNAN 
AMBALAPUZHA 

Phòng 1601, lầu 16, Sailing Tower, số 111A, Pasteur, Phường 
Bến Thành(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 594.112



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026
SUBRAMANIAN

1079 8056978331 Hồ Xuân Tùng 186 đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ 
Chí Minh 593.848

1080 8519365952 SASAKI TAKAO Lô 304 Đường 7A, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 579.220
1081 8491212230 Trần Thị Kim Xuyến 468/8, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng 572.970

1082 8521369986 Trần Việt Long SỐ 32, ĐƯỜNG D9, KHU DÂN CƯ AN THIÊN LÝ, TỔ 3, 
KHU PHỐ 6, Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh 571.365

1083 3600918735 lâm nguyệt minh TP Đồng Nai 556.521
1084 8716879361 NISHIOKA ARATA D1, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 555.349

1085 8599791008 HOSAKA HARUHIKO phòng 28, lô số L12A-1-5,lầu 12A, tòa nhà VIncom Center, 
Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 552.351

1086 8115917421 Nguyễn Văn Quang 8/9 Đường 26, Kp5, Phường Hiệp Bình Chánh (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 551.714

1087 8337787597 Suzuki Kuniyasu Căn B806, Phường Hoà Hải, TP Đà Nẵng 547.878

1088 8003752034 Lê Tài SỐ NHÀ 2/7 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, Phường Lâm Viên - 
Đà Lạt, Lâm Đồng 544.503

1089 8127083234 NATESAN THANTHONI 
PERUMAL

11-D-5-15, Sky garden 3, Pham Van Nghi, Phường Tân 
Phú(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 544.050

1090 8458968661 TAKAHIDE 
NISHIMOTO Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 539.780

1091 3601165724 Phạm Thanh Sơn 154 Trương Vĩnh Ký, , TP Hồ Chí Minh 531.836
1092 8462663197 JIN SEOG BONG Ấp 1, Xã Phước An, TP Đồng Nai 527.999

1093 8111782413 Hoàng Thị Minh Phương 68/11 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Thành(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 526.558

1094 8028030714 Hồ Sỹ Bằng 87/995 Lê Đức Thọ, Phường 17(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 524.655
1095 3601211233 Trần Minh Chánh 120/47/1 KP 6, P Tân Tiến, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 522.398



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026

1096 8911030821 Keisuke Tsumura Nhà xưởng cho thuê C-1,2, Đường N1-2, KCN Long Đức, Xã 
An Phước, TP Đồng Nai 517.973

1097 8331731372 BùI THị THANH THảO ÂP 2, Xã Long Phước, TP Đồng Nai 511.545
1098 3600437710 Nguyễn Thị Kim Loan Quốc lộ 1A _ Long bình tân, , TP Đồng Nai 509.600
1099 8372650637 Chanchai Ochaphong Ngô Quyền, Phường Máy Chai(Hết hiệu lực), TP Hải Phòng 508.845
1100 8603564642 FUMIO KIMIJIRI KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 507.413

1101 8611983301 KUROSAWA 
TAKAFUMI Lô H3, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 503.229

1102 3601320803 Nguyễn Thị Dung 25/72, Tổ 5, KP8, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 500.681

1103 8462663214 KIM YOUNG IL Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 498.006

1104 8443818374 SUGIMOTO KATSUMI Lầu 10, Tòa Nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 496.919

1105 8332040794 Trần Cao Thanh K4/97D, KP2, Ấp Tân Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 495.600
1106 8760902926 MIYAI KOICHI Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 494.602

1107 8617429918 Lê Văn Tý Em 54 Nhà trọ Dương Thành Thái, tổ 7, ấp Bàu Bông, Xã Phước 
An, TP Đồng Nai 494.073

1108 3601235756 Nguyễn Trí Tấn 6/23 KP4 P.Thống Nhất, , TP Đồng Nai 492.800
1109 8085060539 Hoàng Văn Đức 508/8, Tổ 1, KP3, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 490.722
1110 3602072712 Nguyễn Việt Tiến 36/3, tổ 2, khu phố 4, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 488.125

1111 8577318503 Tomohiro Shimmura 816 Tòa Nhà Lancaster, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 484.431

1112 8121620845 SATO TAKESHI 99 PASTER, QUAN 1, HCM, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 482.295

1113 3600776801 Nguyễn Thị Kim Oanh P.TÂN PHONG, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 481.209
1114 1800773522 Đặng Thị Minh Nguyệt 19D Tổ 7 KP5, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 478.067
1115 8360691607 Trần Khôi Nguyên F27-28-Phan Chu Trinh, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 474.621



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026
1116 8017835097 Lê Thanh Mai 268 HF, tổ 24, KP1, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 473.807

1117 8115198230 TSAI , SHEN - YUAN KCN Bàu xéo ,Xa doi 61 ,Huyen Trang Bom, Xã Đồi 61(Hết 
hiệu lực), TP Đồng Nai 473.560

1118 8880319931 WANG HUAIZHU Phòng 1124, lầu 11, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 468.209

1119 3700656346 Châu Thị Thanh Vân 30, Võ Thị Sáu, Kp2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 466.200
1120 8776182367 CHU CHIEN YING Lô số 4, đường 5C, KCN 2, Thị trấn Hiệp Phước, TP Đồng Nai 465.532
1121 3602643155 Phạm Thị Thanh Phương 34A Đường 10, KP5, Phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh 465.522

1122 8692529076 ORIGASA NOBUYASU lo 517, duong 13, KCN Long Binh ( Amata), Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 465.261

1123 8614256255 Chang Ho Joon Calidas Residence Hotel 5930, Phường Trung Hoà(Hết hiệu 
lực), TP Hà Nội 463.517

1124 8453701449 WANG SHOU HSIN Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3- Giai Đoạn 2, X. Long Thọ,, 
Xã Phước An, TP Đồng Nai 461.267

1125 8317127384 TAKANO MITSUHIRO 8A/E7 THA�I VĂN LUNG, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 460.424

1126 8052374385 Phan Thị Diệu 301, Đường 30/4, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 457.890

1127 8096344532 SUN YOUNG SUNG LÔ E, ĐƯƠNG 5, KCN LONG BìNH, BH, ĐN, Phường Long 
Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 453.428

1128 8008352819 Lê Đại Phong 251Z/2, TỔ 23, KHU PHỐ 1B, Phường An Phú, TP Hồ Chí 
Minh 453.325

1129 3601125168 Nguyễn Anh Tuấn 112 Lưu Chí Hiếu, Phường Thắng Nhất, TP Hồ Chí Minh 451.016

1130 3601546617 Nguyễn Thị Sang (Giang 
Nam)

Thửa đất số 09, Tờ bản đồ số 03, KP Cây Chám, Phường Tân 
Khánh, TP Hồ Chí Minh 450.252

1131 3600739373 Nguyễn Văn Trường 245/22 Bình Lợi P13, , TP Hồ Chí Minh 449.714
1132 8301942866 HỒ THỊ THU AP 1, Xã Thạnh Phú(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 445.405
1133 8006096101 Trần Văn Hồng 46 ấp Cây Dâu, P. Tân Phú, , TP Hồ Chí Minh 430.094



STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/07/2026
1134 8123722105 Phạm Thị Minh Thêu ấp Sơn Hà, Xã Phước An, TP Đồng Nai 429.903
1135 8323274059 Mario Viarengo 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 426.739
1136 8878912580 SAHBAZ DERYA Xã Bình Sơn, TP Đồng Nai 425.813

1137 8442884688 ONO SHUN 603A2, Cantavil An Phú, Phường An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 422.184

1138 3601154320 Nguyễn Thị Ngọc Lan 165/4B KP2, Tân Mai, , TP Đồng Nai 420.000
1139 8313819320 CAO VĂN THANH ấp 1, Xã Trị An(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 414.824
1140 8075288100 Đào Thị Thanh 23/464 Lê Đức Thọ, Phường 16(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 414.633

1141 3600852516 Hồ Thái Bình 184/44 - Huỳnh Văn Nghệ - P15, Phường 15(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 413.507

1142 8013474837 NGUYÊN THị HạNH 103/13 KP3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 406.564

1143 8331000710 Nguyễn Hoàng Quân 4 Lô D Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, Phường Bình Tiên, 
TP Hồ Chí Minh 406.164

1144 3601242312 Lin Shin Ming Đường 7 KCN Sông Mây - Xã Bắc Sơn, , TP Đồng Nai 403.200
1145 8085060578 Đỗ Minh Đông 858A-Tổ 25-KP8, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 402.633

1146 8484387751 YUJI WAKAYAMA Parstel Inn Saigon, 99 Pasteur Street, Phường Tân Định(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 402.112

1147 8308035289 Mohd Misri Bin Dollah 
Kanan

So 10, éuong 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 401.121

1148 3602241512 Trần Thị Liên TỔ 14, ẤP TÂN LẬP 2, Xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai 398.938
1149 3601294342 Lê Đăng Tố Long Bình Tân, , TP Đồng Nai 397.876

1150 8324778115 Tanaka Kazuo 12-04, chung cu Amber Court, Vo Thi Sau, Phường Trấn Biên, 
TP Đồng Nai 395.000

1151 3601155282 Lê Hữu Đức 536-Khu 12-xã Long Đức, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 392.000
1152 3600707237 SHIH, CHUN CHANG Lô VIII-1 Đường Chợ Chiều, ấp Thanh Hoá, , TP Đồng Nai 388.466

1153 8063812640 MA CHUN LI ĐƯờNG Số 02,CÔNG TY TNHH CN ELMA VN, KCN 
NHƠN TRạCH 1, NHƠN, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 388.400
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Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 
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1154 8825963461 TAKASHI KUNISADA 54/2 Nguyen Ngoc Phuong, Phường 19, TP Hồ Chí Minh 388.140
1155 8511682237 Sanjay Sambhu Potti Thôn Bắc Hải, Phường Nghi Sơn, Thanh Hóa 387.559

1156 8609957199 CHRISTIN CARLA  
CAROLA  AMMERER

Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 387.227

1157 8454574497 Soh Boon Ping 10A 6-3, Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng, Phường Phú Mỹ(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 383.697

1158 4300195477 HỘ KINH DOANH CHẾ 
THỊ TUYẾT MAI

4/3 Huyền Trân Công Chúa, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, 
Lâm Đồng 383.194

1159 3600971908 Trần Thị Mỹ Nga 39A/2 , KP 1,, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 379.693
1160 8016061796 Nguyễn Hồng Uyên I31, khu dân cư Bửu Long, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 379.693

1161 3601398165 Nguyễn Ngọc Sơn Số 5 đường 7 , KP 5, Phường Hiệp Bình Chánh (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 378.121

1162 8705623706 CHRISTIAN SCHMIDT Lô 516, đường 13, KCN Long Bình (Amata), Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 372.450

1163 3601205663 Lương Thị ánh Tuyết 20/12 KII QL 1, P Quyết Thắng, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 369.139

1164 8440736324 nguyễn duy thuần sơn hà, Xã Phước An, TP Đồng Nai 367.442

1165 3600577281 Hoàng Thị Loan G0-02.05 CC Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, 
TP Hồ Chí Minh 366.032

1166 3601091416 Lê Đức Bình 14/M3 KP1, Long Bình Tân, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 363.865
1167 8401596218 HUNG CHUN JU QL51, ấp 1A, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 362.721

1168 8310501480 Dokai Tomonori 24/22 Đông Du, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 360.037

1169 8893446278 LEE EUN JE #510.06-Crescent Residence 5, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí 
Minh 359.315

1170 8411361173 KUO WEI TING QL51, ấp 1A, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 357.486
1171 3601190287 Phạm Thị Chung 45/S1 kp1, F.Tam Hiệp, , TP Đồng Nai 354.000
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1172 3601248184 Thái Thành Tài 6/9 Khu phố 3, Phường Bửu Long, TP Đồng Nai 354.000

1173 8341531220 TAKEKI NAKAMURA Topaz 2, 1408, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Phường 
22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 353.566

1174 8049505849 Nghiêm Tiến Dũng A250 cư xá Địa chất, khu phố I, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai 347.795

1175 8462663366 KIM HYUN SOO Ấp 1, Xã Phước An, TP Đồng Nai 345.469

1176 8394670700 MIYAHARA HIROSHI Số 45 tầng 4 toà nhà Saigon Mansion, Số 3 Võ Văn Tần, 
Phường 06 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 340.908

1177 8462663246 KIM JAE SIK Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 339.099

1178 8410464225 YASUTOSHI SHIGA 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 332.316

1179 8056769786 Trần Thị Mỹ Linh 21/2, KP3, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 331.740
1180 8025027382 Võ Minh Kha Đoàn địa chât II, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 328.543

1181 0307641652 NGUYỄN KHẮC SĨ 4.04 Tầng 5, Khối B, C/c Linh Trung, số 6-8 Đường 16, Khu 
ph, Phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh 327.600

1182 8402017424 KANAE SAITO 18Bis/ 3D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 327.293

1183 8363170761 KOBAYASHI DAIGO lẦU 10, TÒA NHÀ SUN WAH, 115, NGUYỄN HUỆ, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 326.955

1184 8851485500 WILLING RICHARD 
MICHAEL Duong so 4, Thị trấn Hiệp Phước, TP Đồng Nai 326.185

1185 8052374480 Lê Đình Nghiệp 140 CMT8, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 322.740

1186 8422469901 KOBAYASHI MITSURU Khu công nghiệp Long Bình (Amata), Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 322.282

1187 8477010257 KIM JAE KYOUN CÔNG TY TNHH PHOSPIN, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai 321.819
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1188 3600550297 Trần Quang Thỏa 85/01 - P.10, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 320.925

1189 8391599087 HARADA TADASHI Lô A1, KCN Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc(Hết hiệu 
lực), TP Đà Nẵng 319.323

1190 8462663207 PARK IN CHUL 3B5-4-12 Grandview, Phường Tân Phong, TP Hồ Chí Minh 315.342

1191 8550811341 Jordane Marie Myriam Bel Số 3, Đường 65, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 312.982

1192 8051200650 Chua Eng Chuan Khach san Palace, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 307.960

1193 8085060521 Nguyễn Thế Việt TỔ 26, KHU PHỐ 5, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 307.908
1194 8026529201 Nguyễn Văn Nam 731, Bùi Văn Hòa, KP7, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 307.500
1195 3600570751 Đặng Tuấn Tú x, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 305.686

1196 0300320184 Trần Trung Ngọc 390 Nguyễn Thị Thập, KP1, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí 
Minh 304.983

1197 8707991550 Bùi Kim Khánh Thảo SỐ NHÀ 138, ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA, TỔ DÂN 
PHỐ 22, KHU PHỐ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 301.301

1198 8036462299 Nguyễn Văn Sang Tổ 2, KP3, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 300.060
1199 8354860977 Lê Tiến Huy KP4, Phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh 299.789

1200 8054462693 DAI FEIYANG Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng 
Nai 299.637

1201 3600918855 văn tiến dũng 220/8, ĐỒNG KHỞI, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 299.394

1202 8448415435 Yap Shong Laey Số 10, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 297.421

1203 8046551759 Nguyễn Thanh Hùng 700/711 Ba Đình, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh 296.202
1204 8041909494 TRà ĐìNH TUấN 18/3 Tổ 2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 291.930

1205 3601149754 Trần Thị Mộc Lan SỐ NHÀ 4 Đường 9, KDC Villapark, Khu Phố 2, Phường Phú 
Hữu(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 291.500
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1206 8647914090 LEE MYUNGSUK KCN NHƠN TRẠCH 5, Thị trấn Hiệp Phước, TP Đồng Nai 289.749
1207 3601494687 YUN SEONG JIN Phường Trảng Dài, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 288.884
1208 8011545786 Đào Lê Uyên 17/13 Phan Chu Chinh, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 278.551

1209 8059212873 JUNG YONG HWA Cty TNHH Hyosung Việt Nam-Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, 
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 277.913

1210 8090985522 Chen Chen Jung công ty TNHH co khí Mian Lan, Xã Đức Lập Hạ(Hết hiệu lực), 
Tây Ninh 277.447

1211 8880315711 SHI JIYONG Phòng 1124, lầu 11, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 272.492

1212 8130186511 TAI SHENG YU Lô số 09, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 272.256

1213 8075096825 Đặng Tấn Thạch 606/44/18/2 Quốc Lộ 13, Khu phố 18, Phường Hiệp Bình, TP 
Hồ Chí Minh 270.883

1214 3601819039 Hsu Ching Fei Đường 25 C - KCN 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 270.605
1215 3601252254 Phạm Hoàng Minh 47 Hưng Đạo Vương, , TP Đồng Nai 270.319

1216 8344428207 Hiroyuki Soga 24/22 Đông Du, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 264.794

1217 8494311913 Kashiwazaki Katsutoshi Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 263.375

1218 8398550436 HITOSHI FUJISHIMA Katsuragi4-1-77, Kita-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan, Phường 06 
(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 261.640

1219 3601205102 ANKAN SATO Cty TNHH Việt Nam MEIWA, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai 260.750

1220 8094299764 Phạm Hữu Thái Sơn 176/4 Tổ 20, Ấp Bạch Lâm 2, Xã Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, 
Xã Thống Nhất, TP Đồng Nai 259.727

1221 8132933254 Đào Thị Nhuần ấp Tân An, Xã Bình Lợi(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 258.401
1222 8313819377 NGUYễN ĐứC THANH ấp 1, Xã Trị An(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 257.105
1223 8807631713 OGURA YUKI KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 256.153
1224 8748326835 CHAO MAO CHANG 224/6, Đường số 2, Khu Công nghiệp Amata, Phường Long 254.938
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Bình, TP Đồng Nai

1225 8064287088 Lê Thị Ngọc Hương 240/1E, QL15, P Thống Nhất, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 250.000
1226 3600835528 HUR HO SIK Số 8 - 9A, KCN 2, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 247.021

1227 8146832256 FUKUSHIMA ISAO Lô 105/5, đường số 5, kcn Amata, Phường Long Bình, TP Đồng 
Nai 243.967

1228 8461818835 Phạm Hoàng Minh Đạt 55/4 Nguyễn Phúc Chu, Khu phố 18, Phường Tân Sơn, TP Hồ 
Chí Minh 238.507

1229 8323648628 NAOYA MURATA 21.02 Block B1, Imperia, Đại Lộ Đông Tây, Phường An Phú 
(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 238.191

1230 8682303376 Sebastian Uwe Wermeling 207 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 236.324

1231 8443469490 KOIKE NOBORU Khu nhà xưởng cho thuê, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã 
Bình An, TP Đồng Nai 234.858

1232 8328248574 HIROYUKI 
YOSHIMOTO

19 Nguyễn Bá Huân, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 232.438

1233 8540793132 Nguyễn Văn Tuấn KP. Nam Thành, Xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng 229.107

1234 8586254856 SHIMIZU SADAMITSU Phòng A8-0402, Saigon Sky Garden, Số 20 Lê Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 224.010

1235 8315887277 TAKEDA MASANOBU Lau 4, 29 Le Duan, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 220.226

1236 8108633274 NGUYễN ĐứC TIếN ấP HòA BìNH, Xã Phước An, TP Đồng Nai 219.747
1237 8518617886 OH SE HYEONG Ấp 1, Xã Thạnh Phú, TP Đồng Nai 216.965

1238 8700525631 NGUYỄN ĐỨC BẢO ÂN SỐ NHÀ 102/15, ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN, TỔ DÂN 
PHỐ 53, KHU PHỐ, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh 216.576

1239 8324594245 Vũ NGọC YếN NHI 33/128 Tổ 26,KP2, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 214.400

1240 8035389800 LU TIEN FU Lô C3 - C4, Chung cư An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 213.787
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1241 8296226180 NGUYỄN THỊ HỒNG 
HẠNH

111/9 ĐƯỜNG ĐX 072, TỔ 42, KHU 5, Phường Định Hòa(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 212.471

1242 8710843249 HUANG CHIH WEI Lô 224/6, Đường 2, Khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 211.570

1243 3600578736 Phạm Công Toàn 8/2T KP I P. Tam Hoà, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 210.337
1244 3600983653 Võ Phi Long 217/4 A Kp 2 P T6an Tiến, , TP Đồng Nai 210.150

1245 8700041408 KENJI UENO T3/A40-02 Masteri Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP Hồ Chí 
Minh 208.983

1246 3602069540 Phan Thị Hoài Thu Khu Phố Gia Ray 1, Phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai 208.004
1247 8093604479 Nguyễn Luật 396/6 ,KP4 , Tổ 36, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 207.100
1248 8328499916 ODORI YOSHIYUKI KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 204.421
1249 8016056637 PHạM THị LAM 912/6C, Tổ 35A, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 203.704
1250 8497788528 CHOI SUNGYOUL KCN NHƠN TRẠCH 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 203.465

1251 8074811871 LƯƠNG THị THU 
HƯƠNG 33C, tổ 1, KP 10, Phường Tân Phong, TP Đồng Nai 202.657

1252 8341998230 Nguyễn Quốc Long 108 TÔN THẤT ĐẠM, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 202.469
1253 3601256749 Wang Ching Tung 569 - Trần Hưng Đạo - P. Cần Kho, , TP Hồ Chí Minh 200.383
1254 8029631242 Trần Minh Phụng TỔ 10, KP NÚI TUNG, Phường Bình Lộc, TP Đồng Nai 199.918
1255 8462663172 LEE SU JAE B3-06 RiverPark Premier, Phường Tân Phong, TP Hồ Chí Minh 199.021
1256 8358631583 Lương Văn Lặc Ấp Vĩnh Ngữ, Xã Vĩnh Hậu, An Giang 198.551
1257 8006496004 Nguyễn Thị Tuyết Trinh ấp Bảo Thị, P.Xuân Định, , TP Đồng Nai 198.412

1258 8008873547 Chiang Ping Hui 21 Ngõ 189/82, Tổ 27 Nguyễn Ngọc Vũ Trung Hòa, Nhân 
Chính, Thị trấn Tây Đằng(Hết hiệu lực), TP Hà Nội 197.479

1259 8051216795 Nguyễn Thị Thanh Hà Xóm Khau cút, Phường Đề Thám(Hết hiệu lưc), Cao Bằng 195.056

1260 3601639357 Phạm Thị Thanh Huyền SỐ NHÀ 923B1/12, KHU PHỐ BÌNH THUNG 2, Phường 
Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh 193.464

1261 8462663334 PARK HYUN SANG Ấp 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 192.408
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1262 3601696549 Trần Minh Phương K2/239B ấp Tân Bình, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 190.958

1263 8527102234 Saito Tokihiko 18A/26 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, TP Hồ Chí 
Minh 189.879

1264 8570715886 YASUHARU TENDO KHU 15, Xã Bình An, TP Đồng Nai 187.822
1265 8357369647 HUANG CHI YI KCN Bàu Xéo, Xã Đồi 61(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 183.277

1266 3600960342 Nguyễn Đình Bội 63/12 Nguyễn v Bé P Xuân Trung, Phường Long Khánh, TP 
Đồng Nai 182.264

1267 8062265402 Phạm Hoàng Minh 204 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh 181.260

1268 8437843703 NEIL R MURPHY CĂN HỘ cANTAVIL pREMIER d2-291, Phường An Khánh 
(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 180.600

1269 8041909328 TĂNG TRầN TUấN 
KHANH 30N/6 KHU PHố 4A, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 179.330

1270 0307514911 Lê Cao Đằng KHU PHỐ 3, Phường Quảng Trị, Quảng Trị 179.254

1271 8710607266 SHIMIZU YUDAI Công ty TNHH Aizaki Việt Nam, 24/2-10, đường 4A, KCN 
Amata, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 177.524

1272 8351025946 LEE WAN LAI LO VIII, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 175.414
1273 3601250514 Quách Thị Kim Thành 257/1 - KP1 - P. Tân Biên, , TP Đồng Nai 174.337

1274 8331919416 KIM HYUNG DONG So 8 duong 9A khu cong nghiep BH II Bien Hoa Dong Nai, 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 173.212

1275 8085060497 Lê Thị Thuỳ Linh 47-ấp Tân Hội, Xã Thạnh Hội(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 171.952
1276 8698119100 WU JIANMEI 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 170.500
1277 8039644314 TRầN THị THU HIềN Tổ 2, KP1, Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai 169.869

1278 8537103519 TADASHIGE NOGUCHI 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình(Hết 
hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 169.263

1279 3100648569 Trần Anh Đức Xã Quảng Hòa(Hết hiệu lực), Quảng Trị 169.079
1280 8669734359 Vũ Thị Oanh ấp Vườn Dừa, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai 167.845
1281 8663918712 Kimura Haruki KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 167.202
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1282 8678930455 Matsumura Tamotsu Số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, TP Đồng 
Nai 166.956

1283 8376565527 Lee Dong Woo The Garden, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phường Mễ 
Trì(Hết hiệu lực), TP Hà Nội 166.479

1284 8322745026 Hew Mong Heng So 10, Duong 17A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai 163.884

1285 3601193094 Nguyễn Văn Khải 513 Chung cư Kim Sơn 1, 118/24 đường Trục, Phường Bình 
Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh 158.744

1286 8837016560 ZHANG HAN số 253, đường Phạm Văn Thuận, Khu phố 2, Phường Tân Mai, 
TP Đồng Nai 157.728

1287 0302285432 Nguyễn Quốc Đạt 107/43 Đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Phước, TP Hồ 
Chí Minh 155.810

1288 8419918917 Tse King Kiu Tower 3, The Vista, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh 154.797
1289 3601089625 Vũ Văn Độ 5/1 KP 2, P.Tam Hiệp, , TP Đồng Nai 153.536
1290 8037677924 ĐINH VĂN TùNG 38D Tổ9A KP3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 153.531
1291 3601454652 Nguyễn Ngọc Minh E92, tổ 11, khu phố 2, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai 152.868
1292 3601270782 Nguyễn Anh Tuấn 1, Thị trấn Tiên Điền, Hà Tĩnh 151.927
1293 8349377891 Lê Thị Như Ý Phượng Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 151.159
1294 8339277658 Yuji Sakaguchi KCN Amata, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 150.816

1295 8059671845 Lê Văn Hòa 293 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì(Hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh 150.490

1296 8102599919 Nguyen Van Tai 163/13, Tran Binh Trong, Phường Phước Lộc(Hết hiệu lực), 
Lâm Đồng 148.713

1297 8358223182 Trương Hải Linh SỐ NHÀ 98, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, TỔ DÂN PHỐ 3, 
KHU PHỐ 1, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh 148.072

1298 8777067536 Trần Đạt Của 12A.11 HQC Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 147.187

1299 8015822367 Trần Ngọc Thạnh TỔ 4, KP DƯỠNG ĐƯỜNG, Phường Suối Tre, TP Đồng Nai 146.340
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1300 8303923611 HUANG JEN TE Lô C3-C4, Chung Cư An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 145.154

1301 8392757307 Kanauchi Osamu 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 141.737

1302 8592195856 Lê Hoàng Khánh Ấp 3, Xã Long Trị(Hết hiệu lực), TP Cần Thơ 141.084
1303 3602118036 Nguyễn Thanh Hải Tổ 14, ấp Phương Mai 1, Phường Dầu Giây, TP Đồng Nai 140.365
1304 3601435995 Nguyễn Minh Trí P. QUANG VINH, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 139.125
1305 3700819512 KOH SEONG GEE 12/19 Lý Thường Kiệt, , TP Hồ Chí Minh 137.942
1306 8401596225 HE YU SYUAN CƯ Xá VEDAN, Xã Phước Thái, TP Đồng Nai 136.637
1307 8076098335 NGUYễN QUANG NHậT Ấp Hưng Thịnh, Xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai 136.478
1308 8637216040 HWANG CHAE BUN Ấp 1, Xã Thạnh Phú, TP Đồng Nai 136.328
1309 3601251557 Trương Đình Hải Tổ 7A, Khu 13, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 135.000
1310 8566798618 Hồ Đức Hạnh Ngọc Lâm 3,, Phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh 134.783

1311 8424867954 Wada Jun Tòa nhà Norfolk Mansion, 17-19-21 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, 
Q, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 131.757

1312 8022037865 Trần Thị Lát 168/62, TỔ 16A, KP AN HÒA, Phường Biên Hòa, TP Đồng 
Nai 130.613

1313 8503775657 LU, HSU-YANG Số 2, Phường Tam Phước, TP Đồng Nai 127.877

1314 0309634361 Trần Đăng Nhân TK18/19 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ 
Chí Minh 127.047

1315 8331919293 CHO YONG NAM So 8 duong 9A khu cong nghiep BH II Bien Hoa Dong Nai, 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 126.883

1316 8110744599 Huỳnh Tấn Phúc TỔ 8, KHU PHỐ 5A, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 126.779

1317 3602975418 TAKIMOTO KEIJI 21-23, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Định(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 125.944

1318 8559274444 Ota Masamitsu Số 2, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 125.707
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1319 3601260368 Wu Chuan Te Lô C3-C4 - chung cư An Bình - P. An Bình, Phường Trấn Biên, 
TP Đồng Nai 124.699

1320 3600804953 Nguyễn Thị Hà Như 74/370 KP 1  , Phường Tân Mai, , TP Đồng Nai 123.725

1321 8499847634 Bruno Marie Henri 
Laurent Bugat Lô A6, KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 122.472

1322 8538221963 Terachi Kazuhiko Đường Số 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 121.917

1323 8077348700 Nguyễn Văn Là CH 29.05 KHU B2 C/C GIAI VIỆT, 854 TẠ QUANG BỬU, 
Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh 121.867

1324 3600813612 WOO HYUNG SIK KCN Biên Hòa 1, , TP Đồng Nai 121.800
1325 8066111499 Nguyễn Ngọc Khoa 6A/KP3, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 120.020
1326 8807631706 ANDO TATSUHIKO KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 119.165
1327 8362122483 NGUYễN THị Mỹ LìNH XẻO ĐƯớC 1, Xã Đông Yên(Hết hiệu lực), An Giang 119.085
1328 8087586013 Trương Kim Hùng 46 Lê Quang Định, Phường 14(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 118.884
1329 8503154258 Từ Thanh Chương 98/2B KP1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 118.392
1330 8125189450 Vũ Thị Thu Minh 42A Hàng Cót, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 118.125

1331 8485921831 YASUHIKO 
FURUKAWA

Nhà xưởng cho thuê 2-5,6, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã 
Bình An, TP Đồng Nai 117.953

1332 3601458431 Kataoka Yoshiyuki B0806 225, Bến Chương Dương, Phường Tân Định(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 117.065

1333 3601182180 Nguyễn Duy Mạnh 26A3/280, KP3A, Phường Long Bình Tân, TP Đồng Nai 115.325
1334 8354440813 PHAN THị LÊ TỔ 24B, KP VƯỜN DỪA, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai 112.998

1335 8406573912 PASTOR STEPHANE Phòng 1601, lầu 16, Sailing Tower, số 111A, Pasteur, Phường 
Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 112.899

1336 8361416402 Nguyễn Văn Long Ấp 1B, Xã Tân Hòa, TP Cần Thơ 112.503
1337 8602640266 Võ Huy Long 110/4 KP2, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 112.131
1338 8072301378 Nguyễn Thị Mỹ Cưu D1 Cư xá Tỉnh ủy, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 112.000
1339 3601454620 Nguyễn Hồng Ân KP5, Phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh 111.216
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1340 8448181843 NAKAZAWA  KIYOSHI 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 110.366

1341 3601200471 Wu I Wei KP Phước Hải, Phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh 110.250

1342 8352770742 Gomi Yuji 17-19-21 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP HCM, Phường Bến 
Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 110.037

1343 8066096258 Đỗ Hữu Minh khu phố 5, Phường Trảng Dài(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 109.463
1344 8036408319 BùI QUANG VINH 90/42A, khu phố 03, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 109.461
1345 8066096152 Châu Ánh Tuyết 1, Tổ 1, KP5, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 109.461
1346 8066096219 Trần Ngọc Lựu Tổ 1, khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 109.461
1347 8066096314 Châu Thanh Tiến khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 109.461
1348 8066096321 Lương Thị Tuyết Hồng 430A, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 109.461
1349 8325196624 HIROTOMO MORITA Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 108.990
1350 8518592261 Kuroishi Osamu Ấp 3, Xã Phước An, TP Đồng Nai 108.651

1351 8314904184 HOJO MASAYUKI 6 Lô E, Nguyễn Văn Quỳ, Tổ 11, Khu phố 1, Phường Phú 
Thuận(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 108.163

1352 8301454280 TERUMICHI KOSAKA Hùng Vương 1, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh 107.520

1353 8324531943 Mã Hoành Phú SỐ NHÀ 43/17 ĐƯỜNG ĐỒ CHIỂU, TỔ 17, KHU PHỐ 2, 
Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 106.306

1354 8104720455 CHAN WEN PIN Lô C3-C4, Chung cư An Bình, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 104.082

1355 3601116050 Phạm Quang Tiến 272/20A, TỔ 8, KP 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 103.945
1356 3601207149 Phan văn Toàn 13/1A, Tổ 10, KP3, Phường Tam Hòa, TP Đồng Nai 103.786
1357 8504107412 Miyamoto Hiroyuki Đường số 3, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 103.235

1358 8132944111 Trần Thị Phượng Nhà Trọ Trần Văn Thảo, Tổ 7, ẤP 5, Phường Tân Triều, TP 
Đồng Nai 102.497

1359 8016711885 Văn Tấn Phụng Ấp Hòa Bình, Xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai 102.148
1360 3602402350 Trần Ngọc Tình SỐ NHÀ 17, TỔ 4, THÔN 2, Xã Hoài Đức, Lâm Đồng 100.437
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1361 3900400013 Nguyễn Kim Hải C7B/39, Ấp 40, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh 100.136
1362 2600400081 Nguyễn Tiến Hưng PHỐ VÀNG, Xã Thanh Sơn, Phú Thọ 99.513
1363 3600960913 Huỳnh Ngọc Hợi 822 A Quang Trung , P Xuân Hòa, , TP Đồng Nai 98.722
1364 8614783195 Lê Thị Như Ý Tổ 8, kp Tân Cang, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai 98.674
1365 3601829774 Trần Minh Lợi 39/23A QL1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 98.127

1366 8031854461 Phạm Thị Vân Căn hộ X1-1910, Sunrise City, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân 
Hưng, TP Hồ Chí Minh 96.559

1367 8462663278 KANG GWEON CHEOL Ấp 1, Xã Phước An, TP Đồng Nai 95.733

1368 8006083776 Đặng Thành Ba 1/12 Đường 160, Khu phố 70, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ 
Chí Minh 95.725

1369 8053089976 Phạm Hồng Linh 11 Nguyễn Triệu Luật, Khu phố 45, Phường Bình Tân, TP Hồ 
Chí Minh 95.366

1370 3601020888 Nguyễn KIm Long C12 KP2, P. Bửu Long, , TP Đồng Nai 94.804
1371 8552815542 Mai Thanh Minh G55, tổ 15, khu phố 2, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai 94.693
1372 3601260110 Lee Tao Huang 569 - Trần Hưng Đạo - P. Cần Kho, , TP Hồ Chí Minh 94.089
1373 8329396134 Katsumi Matsuyuki Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 94.032

1374 8353282240 YANG YU MING LÔ C3-C4, CHUNG CƯ AN BìNH, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 90.623

1375 8298891305 FURUSAWA TAKASHI KCN Long Đức, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 90.544

1376 8052942165 Phạm Văn Huệ SỐ NHÀ 33, ĐƯỜNG NGUYỄN HUY CHƯƠNG, TỔ ĐOÀN 
KẾT SỐ 6, KHỐI P, Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng 90.391

1377 8322452573 Nguyễn Thị Hằng LỖ TRƯỜNG, Xã Đông Thụy Anh, Hưng Yên 88.722
1378 8077689820 NGUYễN THị MƯờI Ấp Vĩnh Tuy, Xã Long Tân, TP Đồng Nai 88.646
1379 8452948651 SHUJI TODORIKI 34 Lê Duẫn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 87.656

1380 8321171097 YAMASHITA 
TOMONORI

sOMERSET, cHANCELLOR cOURT 21-23, nguyễn Thị Minh 
Khải, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 87.207

1381 3602242844 Phan Thị Hồng Loan Phú Tân, Xã Phú Vinh, TP Đồng Nai 87.000
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1382 8789056190 Lê Thúy Duy Nhõ Cái Bát, Xã Hoà Mỹ(Hết hiệu lực), Cà Mau 85.956

1383 8147981275 Vorapong Pattrakulchai Lầu 4, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 84.875

1384 3601212149 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 93/8 KP 5B - P. Tân Biên, , TP Đồng Nai 83.159
1385 3600960906 Nguyễn Thị Nhị KP 5 Phường Xuân Bình, , TP Đồng Nai 82.272
1386 3601244542 Đinh Văn Viện 68, Tổ 11, kp5, P.Long Bình, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 81.050
1387 2500446357 Han Dae Won SN 68, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 76.987
1388 3601843708 Lâm Văn Chính ấp 2, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 75.600

1389 8045539163 Zhou Jun D10/89Q, QL1A, Phường Tân Tạo(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 74.765

1390 8393499909 MATSUKAWA 
TAKASHI KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 74.552

1391 8393500417 KONO TADAHARU KHC LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 74.550

1392 8369746025 Inès, Marie, Anne, Louise, 
Solange Berthon

Phòng 1006, Block B, Căn hộ River Garden, 170 Nguyễn Văn 
Hưở, Phường Thảo Điền (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 73.365

1393 8483646379 FUKUI JUNJI 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 72.678
1394 3601302385 Hồ Văn Linh 960/5 Kp3, P.Tam Hiệp, , TP Đồng Nai 70.000
1395 3601845127 Nguyễn Quốc Việt ấp 4, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 70.000
1396 8355018971 YAMAMOTO HIROAKI 99, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 68.489
1397 8393497203 NAKAYAMA SHOTA KCN LONG ĐỨC, Xã Bình An, TP Đồng Nai 67.200
1398 3600855919 Chuo Wen Liang KCN amata , P Long Bình, , TP Đồng Nai 65.450

1399 8310670048 SEUNGJONG SONG 224/6 Đường 2, Khu công nghiệp AMATA, Phường Long Bình, 
TP Đồng Nai 65.450

1400 8037685467 Nguyễn Ngọc Lan 107/3 ấp tam hoà, Phường Hiệp Hòa(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 65.230

1401 3601124742 Trương Thành Thạo B5/7, ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, , Tây Ninh 64.903
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1402 8801361323 MASATO KIKUCHI Villas 49, đường Phong Lan 8, khu biệt thự Vinhome Tân Cảng, 
Phường 22(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 63.681

1403 8110457227 Kamimura Yosuke Phòng 3C số 127 Pasteur, Phường 05(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 63.449

1404 3600279101 Nguyễn thị Hương KP2  Chợ Tân  hiệp, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 62.520
1405 8746999916 Trần Thị Thảo ấp Tân Hưng, Xã Xuân Thành, TP Đồng Nai 62.390

1406 8325194634 LO PING LUNG LÔ C3-C4, CHUNG CƯ AN BìNH, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai 61.939

1407 8094487140 TRầN THị TÂM Thị Trấn Tĩnh Gia, Phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa 61.845

1408 8560440625 Đinh Thị Hồng Hạnh Căn hộ 2106, toà nhà NO-DV02, chung cư Rose Town, Km9 
Ngọc H, Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội 61.646

1409 3602039306 Nobuya Fuse 20, Lê Thánh Tôn, Phường Tân Định(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 61.250

1410 8467551391 Trịnh Thu Dung 16/7 Dân Chủ, Khu phố 53, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ 
Chí Minh 60.026

1411 8358633950 LÊ THỊ TƯ TỔ 6, ẤP 5A, XÃ PHÚ CƯỜNG, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH 
TIỀN GIANG, Xã Thạnh Phú, Đồng Tháp 59.888

1412 8044031987 Nguyễn Thị Thu Huyền 68 Phi trường, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 58.901
1413 8491212223 Nguyễn Công Khanh ấp 1, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 57.297
1414 8790194854 Nishida Toyomasa Căn A1-4 Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Tây Ninh 56.007
1415 3601314768 Bá Thị Phượng Gia Bình - Bắc Ninh, , Bắc Ninh 56.000

1416 8052221290 TRầN VĂN NGọC 13 ấp Trung tâm, Phường Xuân Lập(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 55.307

1417 8327999225 Phạm Xuân Cảnh Số 289/5B Bình Đông, Phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh 54.815

1418 8003752531 VŨ ANH TUẤN Số 50 đường Tú Mở, Tổ 9, Khu phố 5 Phước Hiệp, Phường Bà 
Rịa, TP Hồ Chí Minh 54.261

1419 3601844490 Nguyễn Trọng Hưng Tổ 17 khu Phước Hải, Phường Long Thành, TP Đồng Nai 54.000
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1420 8006925221 Trần Thị Thu Thảo 414/7 Cách Mạng Tháng 8, P.11, , TP Hồ Chí Minh 52.180

1421 8525688736 KOZO SUZUKI Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III-Giai đoạn 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai 52.016

1422 8554200022 Yasutaka Ogawa Khu công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 50.861
1423 8115097881 PHạM THị NGọC HUệ 70C, Tổ 39C, Khu Phố 11A, Phường Tân Phong, TP Đồng Nai 50.592
1424 3601194309 Vũ ngọc Hào 501/14 ấp Nhị Hoà, xã Hiệp hoà, , TP Đồng Nai 50.000
1425 3601238059 Lê Trọng Đông Số 1, cư xá ga Biên Hoà, , TP Đồng Nai 50.000

1426 3601309359 Đặng Quang Hợp 227/2 ấp Long Đức - Xã Tam Phước, Phường Long Thành, TP 
Đồng Nai 50.000

1427 3601584690 Lê Ngọc Điệp 22, Trần Phú, Phường Xuân Thanh (Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 50.000
1428 3602276762 Nguyễn Hoàng Nghĩa 350 K III, ấp Long Khánh 1, Phường Tam Phước, TP Đồng Nai 50.000

1429 8371291745 REINHARD GRAEF Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 48.300

1430 3601081601 Trần Văn Tiến 84/3D, KP 6, P Tân Mai, , TP Đồng Nai 48.272
1431 8822758947 ODA KATSUYUKI 159 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, TP Hồ Chí Minh 48.269
1432 8029773818 DƯƠNG VĂN ĐÔ AN QUANG, Thị trấn Cát Khánh(Hết hiệu lực), Gia Lai 48.209

1433 8363214634 PHILIPP SCHOLZ Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 48.162

1434 8394104279 PETER HAIDACHER Phòng VP14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 47.950

1435 8360839652 PAN CHAW CHIN Công ty HHCN Đức Phát, Xã Hố Nai 3(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 47.669

1436 8830381518 YUMA KAJITA KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 47.565

1437 8825589221-
001 Lành Thị Triều ấp Thọ An, Phường Bảo Vinh, TP Đồng Nai 47.367

1438 8098974025 Vũ Thành Chung 39/48/22/51 đường 102, khu phố 78, Phường Tăng Nhơn Phú, 
TP Hồ Chí Minh 46.944
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1439 8022038876 Phạm Thị Phương Lan K2/82C Tân Bản, Phường Bửu Hòa(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 45.716

1440 8416039756 Lin Bi - Yun Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang, Xã Tân Hương(Hết hiệu 
lực), Đồng Tháp 45.538

1441 3601836838 Nguyễn Văn Tân 330/20/07 Nguyễn ái Quốc KP 5, Phường Tam Hiệp, TP Đồng 
Nai 43.550

1442 3601141057 Lê Văn Ngọc P. BỬU HÒA, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai 43.061
1443 8318956095 FUKUSHIMA JUNICHI KCN Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 42.725

1444 8085759662 Lo Mei Chu Lô I Đường 5A KCN NHơn Trạch II, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai 42.646

1445 8392757297 Harada Takashi 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 42.103

1446 3601224289 Nguyễn Văn Đức 79/110 kp3, đường Huỳnh Văn Luỹ, F.Hoà Bình, , TP Đồng 
Nai 41.816

1447 3601111662 Dương Thị Mỹ Dung 19, KP.1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 41.467
1448 8036107495 Trịnh Lê Huỳnh 59/10, KP.9, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai 40.720
1449 3601091550 Lê Thị Thanh Tĩnh 158/48/11D CMT8, , TP Đồng Nai 40.706

1450 8080759066 Đỗ THị HIềN Mỹ Phước 1, Phường Mỹ Phước(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 40.141

1451 3601339515 Cao Thị Hải Yến Kp 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 39.960

1452 8459179405 ANDREAS ROBERT 
PAULUS

phòng VP 14-01, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25(Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 39.376

1453 8792152352 Trần Minh Ngọc Khu Đình, Xã Cấp Dẫn, Phú Thọ 38.869

1454 3601224338 TẤT TÔ TÂM 24/3B, TỔ 2A, KP Bình Thành, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 38.838

1455 8368229810 ĐOÀN KIM THANH 141/29C KP2, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 38.500

1456 8310222712 KASAI YOSUKE KCN Long Đức, Long Thành Đồng Nai, Xã Bình An, TP Đồng 
Nai 38.024
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1457 8263300865 Toshiaki Muramoto 07, duong 15A, KCN Bien Hoa II, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 37.490

1458 8830381525 MAMI SAKAGUCHI KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 36.204
1459 8736262168 HỒ SỸ HÙNG CƯỜNG tổ 5 thôn 2, Xã Vũ Hoà, Lâm Đồng 36.046
1460 8055757957 Trần Minh Trí 809A, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai 34.522
1461 8617560704 REN QI Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 34.200
1462 8401147678 Hồ Xuân Tâm Khánh 75 Lê Duẩn, Phường Hải Châu II (Hết hiệu lực), TP Đà Nẵng 34.053
1463 8584763960 PHÙNG THỊ THANH TỔ 6, ẤP 4, Xã La Ngà, TP Đồng Nai 31.113
1464 8016346791 Nguyễn Bá Long Số nhà 31A, Tổ 6, Tân Xuân, Xã Xuân Mai, TP Hà Nội 31.075

1465 8005701645 THi Cẩm Tú 25 Lam Sơn KP3 P.Linh Tây, Phường Linh Xuân, TP Hồ Chí 
Minh 28.436

1466 8136162108 LÊ TUấN HƯNG 7/2B, NGUYỄN THIỆN THUẬT, KP3, Phường Long Hưng, 
TP Đồng Nai 27.000

1467 8561030452 TRẦN THỊ MINH 
THƯƠNG KP2 Tổ 8, Phường Long Bình Tân, TP Đồng Nai 26.610

1468 8119290893 Lương Mạnh Hải Xóm 3- thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng(Hết hiệu lực), TP Hà Nội 25.040

1469 8013944271 Nguyễn Thanh Giang SỐ NHÀ 166, ĐƯỜNG VÕ CÔNG TỒN, Ấp Bến Lức 1, Xã 
Bến Lức, Tây Ninh 24.325

1470 8044792572 Trương Văn Mẫn TỔ 1, KHU TRUNG ĐẠO, ẤP 1, Xã Xuân Quế, TP Đồng Nai 24.055
1471 8323995974 NGÔ QUANG NHƠN Số 172 Đường 138, Phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh 20.818
1472 8810697168 PARK JAE SUN 08, Xã Long Thọ, TP Đồng Nai 20.663
1473 8810697182 JUNG JICHUL 08, Xã Long Thọ, TP Đồng Nai 20.663
1474 8810697224 KONG HARIM 08, Xã Long Thọ, TP Đồng Nai 20.663
1475 3500920843 Lâm Khải Toàn 52 ĐƯỜNG SỐ 2, Phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh 20.385
1476 8049213331 Nguyễn thị Kim Quy tỔ 34b, kp7, Phường Tân Phong, TP Đồng Nai 19.687
1477 3600994119 MATSUSHITA KAZUO 224/6 đường 2,  KCN  Amata, P long Bình, , TP Đồng Nai 18.550
1478 0311432059 Phạm Quang Khánh 125/32 Đường D1, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh 18.297
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1479 8003752066 Phan Phùng Cẩm Tú SỐ 08, ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, TỔ 14, KHU PHỐ 1, 
Phường Long Khánh, TP Đồng Nai 17.548

1480 3600462650 Hoàng Ngọc Sơn 47/6A, Tổ 6, KP Bình An, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 16.904

1481 8372456693 Haruo Kamijo 12-Mac Dinh Chi, Phường Đa Kao(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 16.855

1482 8031758743 Hà Văn Trung Âp Bến Cam, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 15.820

1483 3602224588 Phạm Thị Bích SỐ NHÀ 32A, ĐƯỜNG ĐINH QUANG ÂN ,TỔ 1, KHU PHỐ 
4, Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai 15.001

1484 8044023062 LÊ ĐứC THọ TỔ 3, ĐƯỜNG 7, ẤP SUỐI SÓC, Xã Xuân Mỹ, TP Đồng Nai 14.907
1485 3600717443 Trần Minh Quý 10 KP 10 P. An Bình, , TP Đồng Nai 13.806
1486 8777399309 Hoàng Phi Long TỔ 8, ẤP PHÚ THẠCH, Xã Phú Lâm, TP Đồng Nai 11.952
1487 8338566576 Maximillian Guy Jozef 212 Nguyen Công Trú, Phường Tự An(Hết hiệu lực), Đắk Lắk 11.559
1488 3600630168 Huỳnh Thị Mai 21, TỔ 1, KHU PHỐ 1, Phường Tân Triều, TP Đồng Nai 11.489
1489 8552535432 Lê Trọng Huynh 493/116, KP.9, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 11.206

1490 8612825925 ALEXANDER 
GERARDUS PEETERS

DE HEUS NEDERLAND B.V, Phường Thảo Điền (Hết hiệu 
lực), TP Hồ Chí Minh 11.025

1491 8337263875 Nguyễn Mạnh Khang 38/1 Nguyễn Công Hoan, Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh 10.542
1492 8325687245 Phan Ngọc Khánh Linh 286/3, Tổ 17, Kp Tam Hoà, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 10.000
1493 8054134741 Thái Quốc Khương A28/10 Lương Định Của, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh 8.775
1494 3601193263 Đặng Đình Thông 20/30 QL1, F.Quyết thắng, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 8.573

1495 8609956798 TOMAS SIMORA Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 7.875

1496 8500306230 TRƯƠNG THỊ TÚ ANH Khóm Tân Thành, Phường 2, TP Cần Thơ 7.596

1497 8609956572 FRANTISEK 
KVASNOVSKY

Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 7.194

1498 8647065344 MARIANA TVRDA Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 7.182
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1499 8609956974 MARIO RIHA Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 7.143

1500 8609956621 LENKA PAZDERKOVA Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 7.141

1501 8647065376 JURAJ GAJDOS Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 7.141

1502 8647065390 ROMAN MUZIKA Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 7.141

1503 8647065464 JURAJ BRANSKY Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 7.023

1504 8647065369 ROBERT MAJCHRAK Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 7.022

1505 8609956847 MIROSLAV BEHUN Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 7.021

1506 8609956893 STANISLAV STRAKA Lô 516, đường 13, khu công nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 7.021

1507 8647065383 ANDREJ KUROTA Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 7.021

1508 8647065471 MARTIN SURINA Lô 516, đường 13, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai 7.012

1509 8119810197 Nguyễn Minh Quân Nhà ở trên thửa đất số 6661, tờ bản đồ số 3. Ấp 5, Xã An Viễn, 
TP Đồng Nai 6.986

1510 8554200865 Kazuma Ito Khu công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 6.874
1511 8554198609 Hidenori Iwai Khu công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai 6.521
1512 8085060546 Trần Anh Dũng 124, TỔ 14, Khu phố 5, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 5.570
1513 8765451402 Nguyễn Thị Huyền 120/600A, Khu phố 4, Phường Tân Mai, TP Đồng Nai 5.287

1514 8354394740 Stefan Frieda Eduard 
Poppe

Căn hộ số T2A.22.05 Khu căn hộ Linden Residences (MU4), số 
5, Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh 5.275
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1515 8668686568 Trần Phương Uyên 116 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, TP Hải Phòng 5.189

1516 3501181105 Trần Thanh Toàn 217/32 Nơ Trang Long, Phường 12(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 4.500

1517 8047122167 Nguyễn Thị Hoàng Dung 713, Xã An Phước, TP Đồng Nai 4.491

1518 8134608482 Đinh Thị Ngót 170/20/89- Tổ 50A, khu phố 11A, Phường Tân Phong, TP Đồng 
Nai 4.321

1519 8506380939 PHẠM MINH LUÂN B6/36 Khu Phố 3, Xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh 4.181

1520 8458829033 Nguyễn Thị Thùy Duyên Xóm 5, Thôn An Hà II, Xã Nghĩa Trung(Hết hiệu lực), Quảng 
Ngãi 4.025

1521 3601013136 Nguyễn Phi Hùng B25 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, , TP Đồng Nai 3.872
1522 8496902799 Nguyễn Thị Thu Hương SN 10 TỔ 5 KHU 2B, Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh 3.261

1523 8291563168 Lê Hoàng Phúc A14-06,chung cư Gold Sea, 172 Hoàng Hoa Thám, Phường 
Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 3.202

1524 8004363739 Cao Thị Khánh Hà KHỐI 4, Xã Hưng Nguyên, Nghệ An 3.093
1525 8134558150 Trương Thị Kim Lệ ẤP 1, Xã Bình Lợi, TP Đồng Nai 2.749
1526 8006306662 Quan Minh Tuấn 145B Đặng Văn Bi, KP5, P. Trường Thọ, , TP Hồ Chí Minh 2.691
1527 3601013753 Đỗ Thị Thu Hương 95/4A KP2 Trương Định, P.Tân Mai, , TP Đồng Nai 2.504
1528 3600275964 Bồ Trung Hiếu 82/2, CMT8, TỔ 10, KP3, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.430
1529 3601845649 Nguyễn Văn Lộc 120/33/7-9 Trường Chinh, Phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh 2.340
1530 8026189844 NGUYỄN ĐỨC QUÂN TỔ 6, ẤP 4, Xã La Ngà, TP Đồng Nai 2.224
1531 3601238122 Trương Thị Ngọc Trang 157/2 ấp Phú Xuân 2, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai 2.106

1532 8005949822 Nguyễn Thái Triều 59/49, Phan Đình Phùng, KP1, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai 2.074

1533 8042506603 VĂN TấN MINH TRí
CĂN HỘ SỐ 2708 L4 , CHUNG CƯ VINHOMES 
CENTRAPARK , ĐƯỜNG NGU, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP 
Hồ Chí Minh

1.925

1534 8793118650 Lâm Thị Bê TỔ 11, ẤP ĐẤT MỚI, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 1.658
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1535 8035866235 Trần Thị Thượng Uyển 25/121 Kp3 tổ 13, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 1.035
1536 8414078502 Nguyễn Duy Phương 18C, Khu phố 6, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 799
1537 8034758117 Nguyễn Hồng Trang P14, Cư xá 12, Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 791
1538 8112085133 Đỗ Thanh Xuân 71/14A, Tổ 2, KHU PHỐ 34, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 756
1539 3601929190 Shi Rai Yusuke Lô 28, KCN Amata, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 642

1540 8070690288 NGUYễN ANH HUY SỐ NHÀ 725/5, TỔ 3, KHU PHỐ 4, Phường Tam Hiệp, TP 
Đồng Nai 639

1541 8315886160 Ngô Thị Thu Hà B15, KHU PHỐ 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 604

1542 8113452724 Trần Văn Hùng 620/38, TỔ 11, KP1, PHƯỜNG TRẢNG DÀI, THÀNH PHỐ 
BIÊN HÒA, TỈ, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 596

1543 8039676450 Trần Thị Minh Ngọc 246/26A/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21 (Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh 451

1544 8326440522 Dương Thị Thư CC Số 1 Tôn Thất Thuyết, Phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh 242

1545 8618294847 MORI KEIGO Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - Giai Đoạn 2, Thị trấn Hiệp 
Phước, TP Đồng Nai 131

1546 8885381355 MASAAKI ADACHI Số 6, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, TP 
Đồng Nai 46

1547 3500908130 Nguyễn Thị Kim Yến Xã Bình Ba, Xã Ngãi Giao, TP Hồ Chí Minh 35
1548 8032449850 Trần Thị Tình ấp Đức Trung, Xã Ngãi Giao, TP Hồ Chí Minh 29

1549 8833953001 BILES IVAN Lô 516, Đường số 13, Khu Công Nghiệp Long Bình (Amata), 
Phường Long Bình, TP Đồng Nai 19

1550 3602030039 Trần Thị Quốc ánh Hàng Gòn, Phường Hàng Gòn, TP Đồng Nai 18
1551 3601116501 Lê Thị Mỹ Hạnh ấp Trung tâm, xã Xuân Lập, , TP Đồng Nai 13
1552 3601161060 Trần Văn Phương Phan Đình Phùng, P.2, , Lâm Đồng 2
1553 8044759085 Nguyễn Thị Hòa ấp 61, Xã Xuân Quế, TP Đồng Nai 2
1554 8531790424 ADISAK TORSAKUL KCN BIÊN HÒA II, Phường Long Bình, TP Đồng Nai 2
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1555 8599119597 Linzhong Xu Lô 240, Đường số 12, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long 
Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2

1556 3601641317 Võ Thị Hằng 92/50, Nguyễn Bảo Đức, Tổ 8, Khu phố 6, Phường Tam Hiệp, 
TP Đồng Nai 1

1557 6100178100 Đỗ Đăng Vinh 134 Lê Lợi, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi 1

1558 8124738274 TRAN VAN CUONG SỐ 7, TỔ 16, KP3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên 
Hòa,, Phường Long Bình Tân, TP Đồng Nai 1

1559 8514480616 LEE JUNG HEON 25B TÔN ĐỨC THẮNG, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai 1
1560 8650320636 HOÀNG THỊ LUYẾN Ấp 2, Xã Xuân Quế, TP Đồng Nai 1

1561 8808449880 NAKAYAMA 
SHIGETOSHI 22-22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, TP Hồ Chí Minh 1

1562 8812163570 SAKAIRI HIROAKI KCN Long Đức, Xã Long Đức, TP Đồng Nai 1

1563 8664747065
DHANEESH 
KOZHUMAL 
CHATTADI

Khu Công nghiệp Phước Long, Phường Thác Mơ, TP Đồng Nai 244.433.839

1564 8205139906 BÙI THẾ CẦN ĐƯỜNG 30/4, Phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh 168.247.300
1565 8542001632 Dương Thành Công Thôn Lương Trụ, Xã Tiên Lữ, Hưng Yên 127.170.000
1566 8002378507 PHẠM ĐỨC THÀNH P301-H4, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội 106.951.678
1567 3800342336 Trần Thị Ninh tổ 7, khu phố 3A, Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai 84.780.000
1568 8132122545 CAO THế ANH Thôn 8, Xã Phước Sơn, TP Đồng Nai 54.592.552
1569 8489552430 THÁI VĂN CÔNG 151 Huỳnh Văn Cù, Phường Chánh Hiệp, TP Hồ Chí Minh 38.587.360
1570 8419281762 Nguyễn Tuấn Huy ấp 4, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai 36.934.144

1571 8441080204 MUNISEKHAR 
KAMIREDDY

04 Nguyễn Huệ, Phường Long Thuỷ(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 35.711.429

1572 8009927805 HỘ KINH DOANH NHÀ 
TRỌ BẢO NHƯ Tổ 4, khu phố 3, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai 30.300.140

1573 8049956640 Nguyễn Phương Thảo 62/233 Lý Chính Thắng, Phường 08 (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 28.192.267
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Minh

1574 8527854019 Nguyễn Văn Sơn Phú Lộc, Xã Hưng Phước, TP Đồng Nai 22.986.775
1575 8520279916 Hồ Sỹ Phong Đồng Tân, Xã Đồng Nơ(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 20.054.099
1576 8707289077 Nguyễn Mạnh Dũng TỔ 1 KHU PHỐ PHÚ TÂN, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 13.583.910
1577 8590233986 Phan Văn Hảo thôn 5, xã bom bo, Xã Bom Bo, TP Đồng Nai 12.799.200
1578 8310444137 TRà VĂN TRí TỔ DÂN PHỐ 4, Xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 12.432.089

1579 8299880183 Phạm Thị Mai Biển Hẻm 418, Nguyễn Trãi, P.Quảng Phú, Quảng Ngãi, Phường 
Quảng Phú(Hết hiệu lực), Quảng Ngãi 9.513.003

1580 8507460986 Lưu Thanh Hòa 23 Huỳnh Văn Cù, Tổ 55, Khu 4, Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ 
Chí Minh 9.333.444

1581 8348052932 HỘ KINH DOANH HỒ 
XUÂN LONG Số 48D, ấp 1B, Xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai 8.698.817

1582 3800499827 Lê Văn Việt KP Tân Trà, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 8.369.881
1583 8025511667 Phạm Ngọc Hưng Ấp 3, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai 6.714.212

1584 8433648268 NGUYễN THị BíCH 
THủY THÔN CẨM SƠN, Xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk 6.674.934

1585 3800460403 Đỗ Thị Thu Hương 1106A Quốc lộ 14, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai 6.577.280

1586 8360845448 NGUYỄN THỊ NGÂN TỔ 8, KHU PHỐ TRUNG LỢI, Phường Chơn Thành, TP Đồng 
Nai 6.424.302

1587 3800604020 SONG YONG GIL Khu công nghiệp Minh Hưng, Phường Minh Hưng(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 5.887.398

1588 8053407019 Trần Văn Trung Phố Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa 5.870.813
1589 8708521276 LÊ THANH TÙNG TỔ 1, THUẬN AN, Xã Thanh An(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 5.562.779
1590 8045084011 Phan Văn Chiến 85Âp 5, Xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai 5.478.399
1591 3800471268 Hồ Văn Minh Tổ 5 - KP 5, Xã Hưng Phước, TP Đồng Nai 5.048.414
1592 8010861443 Trần NGọc Việt Tổ 14, Phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi 4.978.069
1593 8571837816 Nguyễn Hữu Mạnh Xóm 6, Xã Đỉnh Sơn(Hết hiệu lực), Nghệ An 4.806.800
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1594 8737049227 Trần Văn Vui Khu phố hòa lân 2, Phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh 4.741.436

1595 8104143575 Nguyễn Lâm Ngọc Huyền 61 Đx 119, Khu phố Tân An 7, Phường Phú An, TP Hồ Chí 
Minh 3.407.773

1596 3800457337 Võ Hoàng Nhân ẤP KIẾN ĐIỀN, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh 2.922.375
1597 8245615887 Lìu Sỳ Phoóng SỐ NHÀ 16, KHU 1, ẤP 3, Xã Phú Vinh, TP Đồng Nai 2.860.495
1598 8352497860 Trần Thanh Tốt 34/3, VTS, Tổ 7, KP5, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai 2.852.305
1599 8044506694 LÊ HồNG BIÊN Tân Liên, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai 2.744.997

1600 8000405723 Kim Seung Han 56 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất (Hết hiệu lực), 
Ninh Bình 2.687.722

1601 8032117118 Lê Thế Anh 69/2 Quang Trung,, Phường 10(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 2.500.081
1602 8613610104 Huỳnh Kim Hạnh K5/G108A, tổ 50, Phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh 2.321.630

1603 8338519978 Nguyễn Thị Lài 29/05 Kp6 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, TP 
Hồ Chí Minh 2.157.870

1604 3800714270 Đồng Văn Kiên ĐỊA HẠT - SÓC DẦM, Xã Tân Hưng, TP Đồng Nai 2.148.323
1605 8321804504 LEE GYU BONG Minh Hưng, Phường Minh Hưng(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 2.079.113
1606 8669008445 Lưu Thị Kim Phụng Kp Ninh Thành, Phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai 2.058.799
1607 8441636019 Nguyễn Văn Nhựt Ấp Tràm Thẻ, Phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh 1.972.462
1608 8158013999 Phan Đình Huân A, Phường Minh Hưng(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 1.747.558
1609 3800567273 Huỳnh Văn Thi QL 13 ấp 3A, Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai 1.602.720
1610 8543633176 Đàm Văn Khoa Đường D1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai 1.587.753

1611 8351579510 PAK SEUNG HYE Tầng 3, số 76, đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc 
Nin, Phường Võ Cường(Hết hiệu lưc), Bắc Ninh 1.530.280

1612 8286799016 Trần Trung Kiên 12/42H , Ap7-11, Xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh 1.515.360
1613 8689820888 NGUYỄN VĂN THIỆN ẤP 1, Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ 1.502.559
1614 8777387198 HOÀNG HUY TÌNH 23/294 KP2, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 1.476.002
1615 8586812003 Nguyễn Hoàng Vũ Thanh Bình, Phường Tân Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 1.393.951
1616 8305746855 Đỗ Quốc Thành Ấp 3, Xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai 1.382.382
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1617 8329438578 TRẦN QUANG VŨ 573/6 Bình Giã, Khu phố 4, Phường Rạch Dừa, TP Hồ Chí 
Minh 1.376.843

1618 8583087702 Nguyễn Văn Bi Tổ 5, Ấp 9, Xã Tân Hiệp, TP Đồng Nai 1.265.239
1619 3801121587 Nguyễn Văn Vinh Hòa Đồng, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 1.240.484
1620 8302964982 Nguyễn Thị Mai Huyền ấp Bàu Trư, Xã An Bình(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 1.209.552
1621 8336007660 Milin Manansala Liwanag Minh Hưng, Phường Minh Hưng(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 817.509
1622 8117406373 Đào Đức Khương 339/35 LHP K8 PH, Phường Phú Lợi, TP Hồ Chí Minh 809.277
1623 3800509095 Ngô Trường Kỳ Tân Bình, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 799.303
1624 8574596566 Phùng Thị Níu Thôn Tuân Nghĩa, Xã Thuần Thành, Hưng Yên 759.059
1625 8360826702 ER KAI ZHEN ấp Cần Dực, Xã Lộc Thành(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 754.536
1626 8540258953 Trần Đại Lực Đa Hội, Phường Châu Khê(Hết hiệu lưc), Bắc Ninh 720.000
1627 8316719229 Đỗ THị HƯƠNG Ấp 1, Xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai 705.508
1628 8101839445 Lý Thị Hồng Hoa TỔ 26, KHU PHỐ 4C, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai 700.289

1629 3800602834 Nguyễn Hữu Tuất KP 5, Phường Hiệp Bình Phước (Hết hiệu lực), TP Hồ Chí 
Minh 690.990

1630 8082030825 Nguyễn Thị Phượng Tổ 1, Xã An Bình, TP Hồ Chí Minh 683.372
1631 3800436707 Bùi Văn Trí Tổ 3, KP Phú Cường, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 676.659
1632 8502610437 VŨ THỊ NHẬT LỆ 885/9/1, khu phố 30, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh 662.924
1633 8054501102 Nguyễn Phương Thành ẤP MINH HÒA, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai 564.921
1634 3800622189 Nguyễn Minh Trung ấp 6, Xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai 563.788
1635 3800476932 Nguyễn Thanh Tuân THÔN TÂN HIỆP 1, Xã Phú Riềng, TP Đồng Nai 524.222
1636 8830162072 NGUYỄN THỊ THIỆT Ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình, TP Cần Thơ 510.655

1637 8402731149 Trần Văn Giang TỔ 12, THÔN PHÚ THỊNH, Phường Bình Phước, TP Đồng 
Nai 495.013

1638 8067663284 Nguyễn Thị Hoa 1047/14 tỉnh lộ 43, KP.2, Phường Bình Chiểu, TP Hồ Chí Minh 494.730
1639 3800470112 Trần Mạnh Cường TỔ 1, ẤP ĐỒNG TÂN, Xã Tân Lợi, TP Đồng Nai 468.940
1640 8114904229 Choi Dong Jin Tân Dân, Phường Tân Dân(Hết hiệu lực), TP Hải Phòng 434.418
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1641 8133754508 ĐàO VĂN DũNG 3, Xã Phước Sơn, TP Đồng Nai 421.199

1642 8555695995 ĐOÀN DƯƠNG THANH 
TUYỀN 75/11/12 Trần Văn Đang, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh 403.686

1643 8559017221 Võ Thị Thương xóm 5, Xã Sơn Động, Bắc Ninh 392.138

1644 8364910923 Pham Thi Ngoc Tuyen 338/149 đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí 
Minh 389.221

1645 8124074150 Vũ Phạm Lan Anh Hộ Trương Minh Long, khu phố Phú Thịnh, Phường Bình 
Phước, TP Đồng Nai 353.646

1646 8133327432 Nguyễn Thị Ngọc Nga 459 CỘNG HÒA, Phường 15, TP Hồ Chí Minh 330.628
1647 3800559314 KIM KYUNGPIL KCN Minh Hưng, Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai 324.080
1648 8199379791 Trần Thị Tình Xóm Bình, Xã Biện Thượng, Thanh Hóa 286.287
1649 3800662181 Nguyễn Thị Phố F212/7 ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A(Hết hiệu lực), TP Hồ Chí Minh 279.436

1650 8474866804 NGUYỄN BÁ DƯỢC 24/14 ĐƯỜNG 30 - Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Min, Phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh 279.226

1651 3800852760 Nguyễn Hữu Thanh Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 273.655

1652 3701433430 Lê Xuân Trung DNTN Cao Sơn, tổ 47 ấp Tân Lập, Phường Đông Hòa, TP Hồ 
Chí Minh 270.889

1653 3700505812-
001 Minh Tâm Kp4 - TT Chơn Thành, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai 265.100

1654 8022433153 HỘ KINH DOANH NHÀ 
THUỐC TOÀN MAI Tổ 2B, khu phố Suối Đá, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 257.894

1655 8876407800 BÙI TIẾN ĐẠT Thôn Yên Xuân, Xã Tân Phú, Nghệ An 250.516

1656 8362043489 Hoàng Công Chính NT: Nguyễn Tuấn Anh - Ấp 2, Phường Đồng Xoài, TP Đồng 
Nai 250.010

1657 8515722699 Điểu Thở Ấp 3, Xã Bù Đăng, TP Đồng Nai 230.824
1658 8185901376 THÁI MINH CƯỜNG TỔ 4, Phường Chánh Hiệp, TP Hồ Chí Minh 222.034
1659 0200867921 Mai Bá Lãnh Số 6/279 Trần Nguyên Hãn, , TP Hải Phòng 187.011
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1660 8396300102 KIM SUNG HOON Minh Hưng, Chơn Thành, Phường Minh Hưng(Hết hiệu lực), 
TP Đồng Nai 184.388

1661 8306207510 NGUYỄN VĂN TÚC Tân Hiệp A, Thị trấn óc Eo(Hết hiệu lực), An Giang 160.220
1662 8346039774 NGUYễN Vũ LÂM Ấp 3, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Nai 151.274
1663 8392341845 LÂM THị CHúC LINH Tổ 2, ấp Cây Trường, Xã Trừ Văn Thố, TP Hồ Chí Minh 143.815
1664 8643405060 Phạm Văn Thái Tổ 9, ấp 3, Xã Minh Hưng, TP Đồng Nai 143.025
1665 8422328957 TRầN ĐìNH CƯờNG Cầu An Hoá, Xã Phú Thuận, Vĩnh Long 142.095
1666 8638014350 NÔNG MINH THUẬN THÔN 7D, Xã Ea Phê, Đắk Lắk 136.625

1667 8061431720 PHạM MINH CÔNG Lô D1- D6, khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn 
Tân Phú, TP Đồng Nai 123.208

1668 8376018700 Trần Thị Thương Xóm 3, ấp 7, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 120.000
1669 8336082280 Lê Trọng Nghĩa Trung Lợi, Phường Hưng Long(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 116.808

1670 8047199730 Nguyễn Thị Huyền Khu Phố Phú Cường, Phường Tân Phú(Hết hiệu lực), TP Đồng 
Nai 115.514

1671 8371689568 Nguyễn Thế Nhâm Phú Nguyễn, Xã Phú Riềng, TP Đồng Nai 112.448
1672 8444569378 Đặng Chánh Phát 33 Khuông Việt, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 111.000

1673 8393867101 Nguyễn Trang Đài Công ty TNHH Shyang Ying, Phường Tiến Thành(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai 110.841

1674 8527795405 HỒ TRẦN THÁI HUY 167 Phạm Văn Đồng, Khu Phố 15, Phường Hạnh Thông, TP Hồ 
Chí Minh 108.179

1675 8459048868 Nguyễn Thị Như Ý TỔ 1 KHU PHỐ 5, Phường Tân Khai, TP Đồng Nai 105.486
1676 8702746442 Phạm Thị Kim Em TỔ 1, KHU PHỐ 3, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai 102.960

1677 8076549796 NGUYỄN THANH NGHỊ SỐ NHÀ 105, CDC ẤP AN THUẬN, Xã Mỹ An Hưng, Đồng 
Tháp 101.018

1678 8368586234 LIN, CHIH-CHENG CÔNG TY TNHH FREEWELL. VN, Phường Đồng Phú, TP 
Đồng Nai 86.304

1679 3800819114 TAKASHI MURAYAMA Số 37, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé(Hết hiệu lực), TP Hồ 82.360
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Chí Minh

1680 8352833181 Linh Văn Học Tổ 1, Xã Tân Hưng, TP Đồng Nai 77.000
1681 3800602841 Phạm Bá Sơn Tổ 5, Phú Cường, Xã Phú Riềng(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 76.900
1682 8069641335 Nguyễn Thiết 19/17, tổ 11, khu phố 6, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai 73.383

1683 8689943135 Phạm Thành Công 01 HUỲNH THÚC KHÁNG, khu phố Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường Rạch Giá, An Giang 69.880

1684 3800753583 Đỗ Thị An TỔ 2, KHU PHỐ PHÚ THỊNH, Phường Bình Phước, TP Đồng 
Nai 69.669

1685 8059988539 Nguyễn Ngọc Tuyên 49/40/58 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 69.523

1686 8231653561 Lê Khắc Chí KP1, Phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai 64.080
1687 8634558102 Mai Nguyệt Tâm THÔN 10, Xã Bình Tân, TP Đồng Nai 60.060

1688 8392336404 PHAN THị  TUYếT TÂN HIỆP HỚN QUẢN BÌNH PHƯỚC, Xã Tân Hiệp, TP 
Đồng Nai 58.615

1689 8538052183 ĐIỂU BÌNH TỔ 2, ẤP TRƯỜNG THỊNH, Xã Tân Quan, TP Đồng Nai 58.046
1690 8061312794 Hồ Viết Thông KP 5, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai 56.777

1691 3100807177 Nguyễn Tiến Dũng Nhà của Bà Lê Hoàng Yến, Khu phố 5, Phường Đồng Xoài, TP 
Đồng Nai 56.121

1692 8889731145 ĐỖ THÚY AN Đông Bình Nhất, Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang, Xã Vĩnh 
Thành, An Giang 52.930

1693 8339390406 LIAO, TSUNG-HUA ., Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai 51.846
1694 8078637448 Dương Văn Phương Phí Gia, Xã Kim Thành, TP Hải Phòng 50.040
1695 3701440766 Nguyễn Bá Phương Xã Chánh Mỹ, Xã Phước Hòa, TP Hồ Chí Minh 47.831
1696 3800458764 Lê Văn Nghĩa 5/13 Kp.5, Xã Dầu Tiếng, TP Hồ Chí Minh 42.549
1697 8434669743 Dương Thị Nhàn KHU PHỐ 4, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai 36.348
1698 8489502359 Nguyễn Văn Sĩ Tổ 15, Ấp 1, Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp 36.197
1699 0303924610 Nguyễn Hữu Thuyết 81 Hai Bà Trưng P.BN, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 36.000
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1700 3800447353 Nguyễn Văn Thái Thuận PHú, Xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai 35.981
1701 8476508441 Trần Thị Thịnh KHU PHỐ PHÚ CƯỜNG, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 32.130
1702 3800504636 Nguyễn Thị út Kp Phú Trung, Phường Bình Long, TP Đồng Nai 27.955
1703 8103502895 Nguyễn Tấn Hải TỔ 9 KHU PHỐ 5, Phường Tân Khai, TP Đồng Nai 24.400
1704 8114369123 Vũ Văn Toàn Khu phố Tiến Thành 2, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai 24.131
1705 3800593643 Nguyễn Thị Thái KP Phú Lộc, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 24.105
1706 3800339132 Nguyễn Xuân Thọ Thị trấn Lộc Ninh, Xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai 22.805

1707 8651507676 Hoàng Thị Ngọc Hoa SỐ NHÀ 103, TỔ 4, ẤP THUẬN TÂN, Xã Thuận Lợi, TP 
Đồng Nai 21.957

1708 3800489850 Lý Tất Thành Khu phố 9, Phường Phước Bình, TP Đồng Nai 21.878
1709 0306405395 Đinh Việt Hải KP Bình Thiện, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 18.155
1710 8824857968 THỊ DÂN Thôn 7, Xã Đoàn Kết, TP Đồng Nai 16.018

1711 8007891871 Nguyễn Lâm Minh Tú 60/9 Đường Số 2 Kp6, Phường Hiệp Bình Phước (Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh 15.689

1712 8699444336 LÂM LỢI tổ 5, ấp 7, Xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai 12.469
1713 8830162033 TRƯƠNG VĂN QUYẾT Tổ 5, Ấp 5, Xã Đồng Nơ, TP Đồng Nai 11.012
1714 8621468370 Nguyễn Tùng Dương KP Tân Trà 1, Phường Tân Bình, TP Đồng Nai 10.567
1715 8698439622 Nguyễn Minh Hùng Khu phố Bình Giang, Phường Sơn Giang, TP Đồng Nai 9.257
1716 8643122834 Nguyễn Nhất Phát ẤP KIẾN AN, Phường Long Nguyên, TP Hồ Chí Minh 8.302

1717 3800683826 Trần Quang Bình TỔ 4, KHU PHỐ PHÚ CƯỜNG, Phường Bình Phước, TP 
Đồng Nai 7.623

1718 8506763360 PHẠM THỊ DUYÊN 1/DC65/31-32 tổ 11 khu phố hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, 
TP Hồ Chí Minh 7.226

1719 8451062927 Lê Thế Trọng Thôn Cát Lợi, Phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa 6.650
1720 3800460957 Vũ Ngọc Tân ấp 2, Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai 6.015

1721 3800554732 Đỗ Thị Liên TỔ 8, KHU PHỐ TRUNG LỢI, Phường Chơn Thành, TP Đồng 
Nai 5.830
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1722 8023757023 Lê Thị Ngọc Hà SỐ NHÀ 22/3A, KHU PHỐ NỘI HÓA 1, Phường Đông Hòa, 
TP Hồ Chí Minh 5.694

1723 8328486145 Nguyễn Thị Hương Khu phố Thắng Lợi, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai 5.282
1724 8479594431 Hồ Thị Tâm Uyên Cây Thông Trong, Xã Cửa Dương, An Giang 4.284
1725 3800500938 Nguyễn Thăng Long Thuận phú 2, Xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai 3.987
1726 8527268328 Nguyễn Văn Phong Xóm Hưng Tân, Xã Quỳnh Tam, Nghệ An 3.806

1727 8124258856 PHẠM XUÂN DIỆN SỐ NHÀ 167, TỔ 7, ẤP VĨNH LỘC, Xã Long Thạnh, An 
Giang 3.234

1728 8553468588 Mai Đức An Thôn Lộc Thái 2, Phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai 2.993
1729 8085621142 Hỗ Vĩnh Thịnh Tổ 1, Khu phố Tàu Ô, Phường Tân Khai, TP Đồng Nai 2.253
1730 8300958630 THẩM VĂN CHUYềN ấp 4, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai 2.200

1731 8103352738 Đào Thị Thuỷ Thôn 6, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Xã Nghĩa 
Ninh(Hết hiệu lực), Quảng Trị 1.444

1732 8027641936 Tô Thị Mỹ Linh SỐ NHÀ 172/1 ẤP SỐ 1, Xã Đại Hải, TP Cần Thơ 1.197
1733 8586576525 Võ Văn Lưng Ấp 12A, Xã Khánh Bình, Cà Mau 935

1734 8675461163 PHAN THỊ THU 
PHƯƠNG ấp 6, Phường Tân Khai, TP Đồng Nai 659

1735 8664084298 LỤC THỊ NHA Thôn Đăng Lang, Xã Đak Nhau, TP Đồng Nai 449

1736 8356817085 WANG, XIAO-LING CÔNG TY TNHH FREEWELL VN, Phường Đồng Phú, TP 
Đồng Nai 14

1737 3800499721 Nguyễn Tấn Hùng Khu tập thể Bưu điện, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 4

1738 3800505037 Lê Minh Đạo TỔ 1, KHU PHỐ PHÚ TÂN, Phường Bình Phước, TP Đồng 
Nai 4

1739 8362057925 LAI, CHENG-CHANG CÔNG TY TNHH FREEWELL (VN), Phường Đồng Phú, TP 
Đồng Nai 1

1740 8369142094 HAN CHUN BONG Phường Minh Hưng(Hết hiệu lực), TP Đồng Nai 1
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1741 8433782538 K'LIÊU Tổ 2A, Kp Suối Đá (Thửa đất số 1034, Tờ bản đồ số 09), 
Phường Bình Phước, TP Đồng Nai 1

Tổng cộng 46.181.862.425
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